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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Hiện nay, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tệ nạn 

tham nhũng đang ngày càng tăng lên và hết sức phức tạp, khó lƣờng 

cả về hình thức, tính chất và quy mô. Đặc biệt, ở các nƣớc đang phát 

triển, tham nhũng trở thành một gánh nặng lớn đối với công cuộc 

chống đói nghèo, lạc hậu. Mặc dù công cuộc chống tệ nạn tham nhũng 

đã có đƣợc những tiến bộ nhất định nhƣng tệ nạn này vẫn là một nguy 

cơ mang tính toàn cầu, đe dọa sự phát triển của xã hội, do vẫn còn tồn 

tại rất nhiều rào cản trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một yêu cầu bức 

xúc của toàn xã hội, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự và 

của từng thành viên trong xã hội. Muốn vậy, công việc trƣớc tiên cần 

phải tiến hành là phải tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của 

mỗi ngƣời dân đối với cuộc đấu tranh này. Xuất phát từ yêu cầu đó, 

Đề án đƣa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chƣơng trình giáo 

dục, đào tạo, bồi dƣỡng đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt với 

mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức 

tự giác cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong cuộc đấu 

tranh chống tham nhũng. 

Để góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng lực 

giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các trƣờng phổ thông 

trung học, Viện Khoa học thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ đã biên 

soạn Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (Dành cho 

giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp). Tài liệu này cung 

cấp, trang bị những nội dung cơ bản sau: 

- Những vấn đề cơ bản về tham nhũng: Trình bày khái niệm 
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“tham nhũng”, những nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, tác 

hại của tham nhũng. 

- Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về 

phòng, chống tham nhũng: Trình bày đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc thông qua các văn bản quy phạm 

pháp luật về vấn đề phòng, chống tham nhũng cũng nhƣ những tƣ 

tƣởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị cho 

đến ngày hôm nay về vấn đề này. 

- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng: Phân tích các giải 

pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý ngƣời có hành vi tham 

nhũng; đồng thời đề cập đến vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến bạn đọc. 

 

Tháng 3 năm 2011 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh 

những thành tựu đã đạt đƣợc về mọi mặt, từ việc đổi mới hệ 

thống chính trị, cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, cải 

cách tƣ pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hội nhập quốc 

tế..., Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó 

có tệ tham nhũng. Cùng với lãng phí, tham nhũng đang diễn ra 

nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với 

phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, 

làm giảm sút lòng tin của nhân dân; là một trong những nguy cơ 

lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nhận thức sâu 

sắc về tác hại của tham nhũng, trong thời gian qua Đảng và Nhà 

nƣớc ta đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách và pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, trong đó có nhiều văn bản quan 

trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng nhƣ: Luật 

phòng, chống tham nhũng đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29-11-2005, Nghị quyết số 

04-NQ-TW ngày 21-8-2006 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 12-5-2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020… 
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Công tác phòng, chống tham nhũng đòi hỏi phải phát huy 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, 

thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức, 

hành chính, kinh tế, hình sự. Thực hiện Luật phòng, chống 

tham nhũng, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chƣơng trình 

hành động của Chính phủ (kèm theo Quyết định số 

30/2006/QĐ-TTg ngày 6-2-2006) và giao Thanh tra Chính phủ 

phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính 

quốc gia, các trƣờng bồi dƣỡng cán bộ của các bộ, ngành đƣa 

nội dung phòng, chống tham nhũng vào chƣơng trình đào tạo. 

Tại Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã đề ra chủ trƣơng tăng 

cƣờng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức 

trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và yêu cầu đƣa 

nội dung Luật phòng, chống tham nhũng vào chƣơng trình 

giáo dục.  

Giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng về phòng, chống tham nhũng 

là vấn đề mới ở nƣớc ta và chƣa thực sự đƣợc quan tâm đúng 

mức trong thời gian qua. Nội dung phòng, chống tham nhũng 

chƣa đƣợc đƣa vào chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng để giảng 

dạy, học tập thƣờng xuyên trong các nhà trƣờng. Ở các trƣờng 

đại học chuyên ngành về luật và các trƣờng cán bộ quản lý, mặc 

dù có đƣa vấn đề này vào chƣơng trình đào tạo, song nội dung 

còn đơn giản và thƣờng chỉ đƣợc lồng ghép ở một phần nhỏ 

trong các môn học chính khóa khác. Hơn thế, việc tổ chức 

giảng dạy, học tập cũng chƣa đƣợc chú trọng, còn thiếu bài bản 
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và hệ thống. Do vậy, nhận thức của sinh viên, học viên và thậm 

chí của cả đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục, đào tạo về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc về phòng, chống tham nhũng nhìn chung còn 

rất hạn chế. 

Nghiên cứu công tác giáo dục, bồi dƣỡng, đào tạo của một 

số quốc gia cho thấy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng, nhiều nƣớc trong khu vực và trên thế giới 

đã đƣa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giáo dục trong 

các nhà trƣờng nhƣ: Thụy Điển, Trung Quốc, Singapore, v.v.. 

Qua giáo dục, bồi dƣỡng, đào tạo kiến thức về phòng, chống 

tham nhũng cho cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh, nhiều 

quốc gia đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể trong đấu tranh 

chống tệ nạn này, nhất là trong việc phòng ngừa các hành vi 

tham nhũng. Điểm đáng chú ý là mặc dù đều đƣa nội dung 

phòng, chống tham nhũng vào nhà trƣờng, song đối tƣợng, 

phƣơng pháp, cách thức giáo dục, bồi dƣỡng, đào tạo ở các 

quốc gia rất khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, 

truyền thống văn hóa, pháp lý và trình độ nhận thức của đối 

tƣợng đƣợc giáo dục, bồi dƣỡng, đào tạo ở mỗi nƣớc. Tại Trung 

Quốc, phƣơng pháp giáo dục học sinh trong nhiều nhà trƣờng là 

trong chƣơng trình học có những tiết học về các vụ án quan 

chức tham nhũng; song ấn phẩm dành cho cấp tiểu học và trung 

học cơ sở lại tập trung vào khía cạnh tích cực, nói về văn hóa 

truyền thống, tính cách và các tiêu chuẩn đối với học sinh; quá 

trình học tập, giáo viên cùng học sinh thảo luận về nạn tham 

nhũng tồn tại trong xã hội, v.v.. Đây chính là những vấn đề cần 

đƣợc nghiên cứu, tiếp thu sáng tạo, phù hợp vào điều kiện và 
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hoàn cảnh của Việt Nam. 

Xuất phát từ yêu cầu của công tác phòng, chống tham 

nhũng ở Việt Nam, Ngày 2-12-2009, Thủ tƣớng Chính phủ ra 

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG phê duyệt Đề án đưa nội 

dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào 

tạo, bồi dưỡng với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 

xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, học 

sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát 

huy vai trò của xã hội, của các cơ quan nhà nƣớc, qua đó tạo ra 

phong trào sâu rộng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng 

bƣớc hình thành văn hóa chống tham nhũng. Đối với các trƣờng 

đại học, cao đẳng, trung cấp, Đề án đặt ra mục tiêu: Trang bị 

kiến thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về 

phòng, chống tham nhũng; xây dựng thái độ, ý thức tự giác của 

sinh viên, học sinh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 

qua đó giúp cho đối tƣợng này tham gia, hỗ trợ, phối hợp với 

các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham 

nhũng. Với mục tiêu đó, nội dung giáo dục tập trung vào các 

vấn đề: khái niệm “tham nhũng”; nguyên nhân, hậu quả của 

tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, 

chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, 

chống tham nhũng. Riêng đối với các trƣờng chuyên về luật, 

trƣờng hành chính, trƣờng liên quan trực tiếp đến công tác nội 

chính (ngành tòa án, kiểm sát, công an) thì nội dung giáo dục 

phòng, chống tham nhũng còn phải bổ sung những nội dung cơ 

bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kỹ năng đấu 

tranh phòng ngừa tham nhũng và kinh nghiệm của nƣớc ngoài 

về phòng, chống tham nhũng. 
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Để góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng 

lực giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các trƣờng đại 

học, cao đẳng, trung cấp, Thanh tra Chính phủ đã biên soạn Tài 

liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (Dành cho giáo viên 

các trường đại học, cao đẳng, trung cấp). Tài liệu này cung cấp 

những kiến thức cơ bản nhất về tham nhũng, quan điểm của 

Đảng và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng; 

các giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

Trong quá trình biên soạn, tài liệu này không tránh khỏi 

những khiếm khuyết. Nhóm tác giả sẵn sàng tiếp nhận và cảm 

ơn các ý kiến phản hồi nhằm giúp tài liệu hoàn thiện hơn. 
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Chương I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAM NHŨNG 

I. KHÁI NIỆM THAM NHŨNG  

1. Định nghĩa 

Theo nghĩa rộng, tham nhũng đƣợc hiểu là hành vi của bất kỳ 

ngƣời nào có chức vụ, quyền hạn hoặc đƣợc giao nhiệm vụ, quyền 

hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ đƣợc giao để 

vụ lợi. Theo Từ điển Tiếng Việt, tham nhũng là lợi dụng quyền 

hành để nhũng nhiễu nhân dân lấy của
1
. Tài liệu hƣớng dẫn của 

Liên hợp quốc về cuộc đấu tranh quốc tế chống tham nhũng (năm 

1969) định nghĩa tham nhũng trong một phạm vi hẹp, đó là sự lợi 

dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng... 

Theo nghĩa hẹp và là khái niệm đƣợc pháp luật Việt Nam 

quy định (tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005), tham 

nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi
2
. Ngƣời có chức vụ, quyền hạn 

chỉ giới hạn ở những ngƣời làm việc trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc hệ thống chính trị; nói cách khác là ở các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của Nhà 

nƣớc. Việc giới hạn nhƣ vậy nhằm tập trung đấu tranh chống 

những hành vi tham nhũng ở khu vực xảy ra phổ biến nhất, 

chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp với việc áp dụng các 

                                                           
1
.  

2
. Xem: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; sửa đổi, bổ sung 

năm 2007, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr. 8.  
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biện pháp phòng, chống tham nhũng nhƣ: kê khai tài sản, công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

xử lý trách nhiệm của ngƣời đứng đầu.  

2. Những đặc trƣng cơ bản 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tham nhũng có 

những đặc trƣng cơ bản nhƣ sau: 

a) Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn 

Đặc điểm của tham nhũng là chủ thể thực hiện hành vi 

phải là ngƣời có chức vụ, quyền hạn. Ngƣời có chức vụ, quyền 

hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, 

đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp 

vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, 

đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 

doanh nghiệp của Nhà nƣớc; cán bộ lãnh đạo, quản lý là ngƣời 

đại diện phần vốn góp của Nhà nƣớc tại doanh nghiệp; ngƣời 

đƣợc giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó (khoản 3, Điều 1, Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005). 

Nhìn chung, nhóm đối tƣợng này có đặc điểm đặc thù so 

với các nhóm đối tƣợng khác nhƣ: họ thƣờng là những ngƣời có 

quá trình công tác và cống hiến nên có nhiều kinh nghiệm; đƣợc 

đào tạo có hệ thống, là những chuyên gia trên nhiều lĩnh vực 

khác nhau; là những ngƣời có quan hệ rộng và có uy tín xã hội 

nhất định và thậm chí có thế mạnh về kinh tế. Những đặc điểm 

này của chủ thể hành vi tham nhũng chính là yếu tố gây khó 
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khăn cho việc phát hiện, điều tra, xét xử hành vi tham nhũng.  

b) Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được 

giao 

“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” để vụ lợi là đặc trƣng thứ 

hai của tham nhũng. Khi thực hiện hành vi tham nhũng, kẻ tham 

nhũng phải sử dụng “chức vụ, quyền hạn của mình” nhƣ một 

phƣơng tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình 

hoặc cho ngƣời khác. Đây là yếu tố cơ bản để xác định hành vi 

tham nhũng. Một ngƣời có chức vụ, quyền hạn nhƣng không lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn đó thì không thể có hành vi tham 

nhũng. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi của ngƣời có chức 

vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều đƣợc coi 

là hành vi tham nhũng. Ở đây có sự giao thoa giữa hành vi này 

với các hành vi tội phạm khác, do vậy cần lƣu ý khi phân biệt 

hành vi tham nhũng với các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

 c) Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi 

Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý. Mục đích của hành vi 

tham nhũng là vụ lợi. Nếu chủ thể thực hiện hành vi không cố ý 

thì hành vi đó không là hành vi tham nhũng. Vụ lợi ở đây đƣợc 

hiểu là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà ngƣời có chức 

vụ, quyền hạn đã đạt đƣợc hoặc có thể đạt đƣợc thông qua hành 

vi tham nhũng. Nhƣ vậy, khi xử lý về hành vi tham nhũng, 

không bắt buộc chủ thể tham nhũng phải đạt đƣợc lợi ích.  

Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định việc đánh giá tính 

chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tham nhũng chủ yếu 

dựa trên căn cứ xác định những lợi ích vật chất mà kẻ tham 
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nhũng đạt đƣợc để từ đó quyết định mức độ xử lý. Lợi ích vật 

chất hiện nay trong cơ chế thị trƣờng thể hiện ở rất nhiều dạng 

khác nhau, nếu chỉ căn cứ vào những tài sản phát hiện hoặc 

thu hồi đƣợc để đánh giá lợi ích mà kẻ tham nhũng đạt đƣợc 

thì sẽ là không đầy đủ. Thêm nữa, các lợi ích vật chất và tinh 

thần đan xen rất khó phân biệt; ví dụ nhƣ: việc dùng tài sản 

của Nhà nƣớc để khuyếch trƣơng thanh thế, gây dựng uy tín 

hay các mối quan hệ để thu lợi bất chính. Trong trƣờng hợp 

này, mục đích của hành vi vừa là lợi ích vật chất, vừa là lợi ích 

tinh thần... 

Đối với khu vực tƣ, khi có vụ việc tham nhũng xảy ra, pháp 

luật đã có những sự điều chỉnh nhất định. Tuy nhiên, cũng có 

trƣờng hợp, ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong các tổ chức, 

doanh nghiệp thuộc khu vực tƣ cấu kết, móc nối với những 

ngƣời thoái hoá, biến chất trong khu vực công hoặc lợi dụng 

ảnh hƣởng của những ngƣời này để trục lợi. Trong trƣờng hợp 

đó, họ trở thành đồng phạm khi ngƣời có hành vi tham nhũng bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự.  

3. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật 

hiện hành 

Bộ luật hình sự, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã 

phân loại tham nhũng theo hành vi. Theo đó, những hành vi sau 

đây thuộc nhóm hành vi tham nhũng: 

- Tham ô tài sản. 

- Nhận hối lộ. 

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, 
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công vụ vì vụ lợi. 

- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hƣởng với ngƣời 

khác để trục lợi. 

- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

- Đƣa hối lộ, môi giới hối lộ đƣợc thực hiện bởi ngƣời có 

chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc địa phƣơng vì vụ lợi. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của 

Nhà nƣớc vì vụ lợi. 

- Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho ngƣời có 

hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp 

luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án vì vụ lợi. 

Trong 12 hành vi tham nhũng nêu trên, có 7 hành vi đã 

đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999; được sửa đổi, 

bổ sung ngày năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2010, bao 

gồm:  

- Tham ô tài sản: là lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 

tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. 

- Nhận hối lộ: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực 

tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc 

lợi ích vật chất khác dƣới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc 

không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của ngƣời đƣa 

hối lộ 

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 
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- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, 

công vụ vì vụ lợi: là việc cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá 

nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây 

thiệt hại cho lợi ích của Nhà nƣớc, của xã hội, quyền, lợi ích 

hợp pháp của công dân 

- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ: là cá nhân vì vụ lợi 

hoặc động cơ cá nhân khác mà vƣợt quá quyền hạn của mình 

làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nƣớc, của xã 

hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hƣởng đối với ngƣời 

khác để trục lợi: là việc cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 

trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản 

hoặc lợi ích vật chất khác dƣới bất kỳ hình thức nào, gây hậu 

quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi 

phạm, để dùng ảnh hƣởng của mình thúc đẩy ngƣời có chức vụ, 

quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm 

hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc 

không đƣợc phép làm  

- Giả mạo trong công tác: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ 

cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 

+ Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; 

+ Làm, cấp giấy tờ giả; 

+ Giả mạo chữ ký của ngƣời có chức vụ, quyền hạn
1
. 

Hành vi thứ 8 đến hành vi thứ 12 mới đƣợc bổ sung do đây 

                                                           
1
. Xem: Bộ luật hình sự năm 1999; được sửa đổi, bổ xung năm 2009, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr. 247-254.  
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là những hành vi đã phát sinh và đang trở nên phổ biến trên 

thực tế, cần đƣợc quy định cụ thể làm cơ sở pháp lý cho việc xử 

lý. So với những hành vi tham nhũng tại Pháp lệnh chống tham 

nhũng năm 1998 và các tội phạm về tham nhũng trong Bộ luật 

hình sự năm 1999; được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì Luật 

phòng, chống tham nhũng có bổ sung 5 hành vi tham nhũng 

mới. Đây là những hành vi xuất hiện ngày càng phổ biến trong 

thời gian gần đây. Việc quy định thêm 5 loại hành vi mới này là 

cần thiết và là cơ sở pháp lý để đấu tranh với những biểu hiện 

ngày càng phức tạp của tham nhũng. Tuy nhiên, không phải 

mọi hành vi tham nhũng đều bị xử lý về hình sự mà chỉ những 

hành vi hội đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định trong 

Bộ luật hình sự thì mới đƣợc xác định là tội phạm và bị xử lý 

bằng biện pháp hình sự, (các hành vi đƣợc quy định từ khoản 1 

đến khoản 7, Điều 3 của Luật) còn những hành vi khác (từ 

khoản 8 đến khoản 12, Điều 3 của Luật) đƣợc xác định là hành 

vi tham nhũng nhƣng chƣa cấu thành tội phạm thì đƣợc xử lý 

bằng biện pháp kỷ luật. 

- Về hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện 

bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi”: Đây là 

một biểu hiện mới của tệ tham nhũng. Do vẫn còn tồn tại cơ 

chế “xin - cho” trong nhiều lĩnh vực nên có nhiều cá nhân đại 

diện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phƣơng đã tìm cách 

hối lộ cho ngƣời có chức vụ, quyền hạn phụ trách việc phê 

duyệt chƣơng trình, dự án, cấp kinh phí, ngân sách để đƣợc lợi 

cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phƣơng mình và thông qua đó 

để đạt đƣợc các lợi ích cá nhân. Hành vi này đƣợc coi là hành 
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vi tham nhũng. Điều cần lƣu ý là hành vi đƣa hối lộ, môi giới 

hối lộ là tội danh đƣợc quy định trong Bộ luật hình sự không 

thuộc nhóm các tội phạm về tham nhũng mà thuộc nhóm các 

tội phạm về chức vụ. Còn hành vi đƣa hối lộ, làm môi giới hối 

lộ đƣợc thực hiện bởi chủ thể có chức vụ, quyền hạn để giải 

quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phƣơng 

vì vụ lợi thì mới đƣợc coi là hành vi tham nhũng. Hành vi này 

vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật hình sự với tội danh 

tƣơng ứng (nếu hành vi đó cấu thành tội phạm), vừa là hành vi 

tham nhũng theo sự điều chỉnh của pháp luật về tham nhũng. 

 - Về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái 

phép tài sản nhà nước vì vụ lợi”: Đây là hành vi lợi dụng việc 

đƣợc giao quyền quản lý tài sản của nhà nƣớc để phục vụ lợi 

ích cá nhân hoặc một nhóm ngƣời nào đó thay vì phục vụ cho 

lợi ích công. Biểu hiện cụ thể của hành vi này thƣờng là cho 

thuê tài sản nhƣ: nhà xƣởng, trụ sở, xe ôtô và các tài sản khác 

nhằm vụ lợi. Số lƣợng tài sản cho thuê nhiều khi lớn.   

- Về hành vi “nhũng nhiễu vì vụ lợi”: Nhũng nhiễu là hành 

vi đã đƣợc mô tả trong phần thuật ngữ khái niệm. Cần nhấn 

mạnh thêm hành vi này xuất hiện trong hoạt động của một số 

cơ quan công quyền, nhất là tại các cơ quan hành chính, nơi 

trực tiếp giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp. 

Một số cán bộ, công chức không thực hiện trách nhiệm với 

thái độ công tâm và tinh thần phục vụ mà ngƣợc lại thƣờng 

tìm cách lợi dụng những sơ hở hoặc không rõ ràng của các thủ 

tục, thậm chí tự ý đặt ra các điều kiện gây thêm khó khăn cho 

công dân và doanh nghiệp để buộc công dân và doanh nghiệp 

biếu xén cho mình quà cáp. Thực chất của hành vi này là sự ép 
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buộc đƣa hối lộ đƣợc che đậy dƣới hình thức tinh vi rất khó có 

căn cứ để xử lý. Cũng có thể coi hành vi nhũng nhiễu là hành 

vi “đòi hối lộ” một cách gián tiếp hoặc ở mức độ chƣa thật 

nghiêm trọng và có thể dùng biện pháp xử lý hành chính. 

- Về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho 

người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp 

trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, 

truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi”. Hành vi tham nhũng nhiều 

khi đƣợc che chắn thậm chí là có sự đồng lõa của những ngƣời 

có chức vụ, quyền hạn ở cấp cao hơn. Vì vậy, việc phát hiện và 

xử lý tham nhũng là hết sức khó khăn. Việc bao che cho ngƣời 

có hành vi tham nhũng, việc cản trở quá trình phát hiện tham 

nhũng có khi đƣợc che đậy dƣới rất nhiều hình thức khác nhau 

nhƣ: thƣ tay, điện thoại, nhắc nhở, tránh không thực hiện trách 

nhiệm của mình hoặc có thái độ, việc làm bất hợp tác với cơ 

quan có thẩm quyền…  

- Hành vi “không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi” là 

hành vi thƣờng đƣợc gọi là “bảo kê” của những ngƣời có trách 

nhiệm quản lý, đặc biệt là một số ngƣời làm việc tại chính 

quyền địa phƣơng cơ sở, đã “lờ” đi hoặc thậm chí tiếp tay cho 

các hành vi vi phạm để từ đó nhận lợi ích từ những kẻ phạm 

pháp.  

II- NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN  

CỦA THAM NHŨNG  

Định nghĩa và đặc trƣng của tham nhũng cho thấy, tham 

nhũng luôn luôn gắn với quyền lực và lợi ích cá nhân. Những 
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nghiên cứu về tham nhũng trên thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng cũng cho thấy tham nhũng là một hiện tƣợng xã 

hội gắn với sự xuất hiện chế độ tƣ hữu, sự hình thành giai cấp 

và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nƣớc, quyền lực nhà 

nƣớc và các quyền lực công khác. Tham nhũng tồn tại ở mọi 

chế độ với những mức độ khác nhau. Khi nhà nƣớc và quyền 

lực chính trị còn tồn tại thì còn có điều kiện để xảy ra tham 

nhũng. Nhận thức nhƣ vậy không đồng nghĩa với việc coi 

tham nhũng trong bộ máy nhà nƣớc là điều đƣơng nhiên phải 

chấp nhận mà để chúng ta có ý thức rõ ràng về nguy cơ tiềm 

tàng của nó đồng thời có các giải pháp “ngăn chặn và từng 

bƣớc đẩy lùi” tệ nạn này 

Cùng với sự phát triển của các hình thái nhà nƣớc, đặc biệt 

là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trƣờng, các quan hệ 

chính trị - kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan quan trọng 

làm cho tham nhũng phát triển. Lợi ích là yếu tố chủ quan dẫn 

đến tham nhũng. Khi còn điều kiện để lợi ích kết hợp với sự 

lạm quyền của những ngƣời có chức vụ, quyền hạn thì vẫn còn 

có khả năng xảy ra tham nhũng. 

Có nhiều nguyên nhân và điều kiện phát sinh tham nhũng, 

trong đó có những nguyên nhân, điều kiện cơ bản sau: 

1. Nguyên nhân và điều kiện khách quan 

a) Việt Nam là nước đang phát triển, trình độ quản lý còn lạc 

hậu, mức sống thấp, pháp luật chưa hoàn thiện  

Thực tế cho thấy, tham nhũng thƣờng xuất hiện ở những 

nƣớc chậm phát triển hoặc đang phát triển. Xuất phát từ chức 
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năng, nhiệm vụ của mình, Nhà nƣớc đại diện cho xã hội quản lý 

mọi mặt của đời sống. Nếu Nhà nƣớc quản lý xã hội lỏng lẻo sẽ 

tạo ra các kẽ hở cho tệ tham nhũng nảy sinh và phát triển. 

Qua gần 20 năm đổi mới, mặc dù chúng ta đã đạt đƣợc 

những thành tựu đáng kể nhƣng trình độ quản lý còn lạc hậu, 

mức sống thấp. Vì vậy, nạn tham nhũng có điều kiện xảy ra phổ 

biến trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. 

b) Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại và đan xen giữa cái 

mới và cái cũ 

Quá trình chuyển đổi đòi hỏi phải có thời gian, vừa làm 

vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Cơ chế cũ bị thay 

thế nhƣng nếp nghĩ, thói quen thì vẫn còn. Trong khi đó, cơ 

chế mới hình thành còn sơ khai ngay trong nhận thực nên quá 

trình thực hiện không tránh khỏi lúng túng. Các chuẩn mực 

đánh giá không rõ ràng; vì thế không ít đối tƣợng lợi dụng 

danh nghĩa đổi mới, năng động, sáng tạo để chiếm đoạt tài sản 

của Nhà nƣớc, lợi dụng chủ trƣơng xã hội hoá một số lĩnh vực 

để "thƣơng mại hoá", thu lợi ích tối đa cho cá nhân hoặc một 

nhóm ngƣời, hoặc có thể là một cơ quan, đơn vị hay một địa 

phƣơng. Tình trạng không rõ ràng trong cơ chế quản lý trên 

một số lĩnh vực là điều kiện cho nạn tham nhũng phát triển. 

Không ít cá nhân, tập thể có lúc đƣợc biểu dƣơng nhƣ điển 

hình của sự năng động, dám nghĩ dám làm, thậm chí đƣợc tôn 

vinh, nhƣng sau một thời gian lại bị phát hiện và xử lý vì có 

hành vi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lợi 

dụng sơ hở của cơ chế quản lý để tham nhũng, vụ lợi cá nhân. 
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c) Ảnh hưởng của mặt trái của cơ chế thị trường 

Trong quá trình thực hiện đƣờng lối đổi mới, chúng ta đã 

áp dụng việc quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa và đã đạt đƣợc những thành tích cơ 

bản, đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cơ 

chế thị trƣờng đã bộc lộ nhiều nhƣợc điểm. Đó là sự cạnh 

tranh khốc liệt, sự chi phối của lợi ích vật chất làm cho ngƣời 

sản xuất, kinh doanh có xu hƣớng tối đa hoá lợi nhuận bằng 

mọi giá, tìm cách hối lộ công chức nhà nƣớc để tạo lợi thế 

trong kinh doanh. Trong xã hội, sự phân hoá giàu nghèo ngày 

càng rõ rệt, có những giá trị xã hội bị đảo lộn, việc kiếm thật 

nhiều tiền đôi lúc đã trở thành sức ép, làm xuất hiện tâm lý 

mọi việc đều có thể mua bán. Những nghiên cứu gần đây cho 

thấy tác hại to lớn của những yếu tố tiêu cực từ mặt trái của cơ 

chế thị trƣờng đã đến mức báo động. Chính điều này đã góp 

phần làm gia tăng tệ tham nhũng thông qua việc thúc đẩy các 

hành vi phạm pháp của cán bộ, công chức, ganh đua làm giàu 

phi pháp, đục khoét tiền của Nhà nƣớc và nhân dân. 

d) Do ảnh hưởng của tập quán văn hoá 

Tập quán văn hoá của ngƣời á Đông nói chung và ngƣời 

Việt Nam nói riêng có rất nhiều điều kiện khiến cho tệ tham 

nhũng, mà biểu hiện tập trung nhất là nạn quà cáp hối lộ, có cơ 

sở tồn tại và phát triển. Chuyện biếu quà đƣợc coi là một nét 

văn hoá của ngƣời Việt Nam nhƣng hiện nay nhiều nét văn hoá 

của ngƣời Việt nhƣ “miếng trầu là đầu câu chuyện”, “ăn quả 

nhớ ngƣời trồng cây”... đã và đang bị lợi dụng để thực hiện 
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hành vi tham nhũng.  

2. Nguyên nhân và điều kiện chủ quan 

a) Hệ thống chính trị chậm được đổi mới, hoạt động của bộ 

máy nhà nước kém hiệu quả 

Đây là một trong những nguyên nhân gây nên sự yếu kém và 

bất cập của quá trình đổi mới đất nƣớc, trong đó có tham nhũng. 

Một quốc gia quản lý tốt phải có bộ máy nhà nƣớc tốt. Ở nƣớc ta, 

sự quản lý, lãnh đạo, điều hành đất nƣớc là sự thống nhất và phối 

hợp giữa vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà 

nƣớc và sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các tổ chức chính 

trị - xã hội, đoàn thể quần chúng. Các yếu tố trong hệ thống chính 

trị phải thực hiện đúng vai trò của mình. Tuy nhiên, sự chƣa rõ 

ràng trong phân cấp, phân công vai trò, chức năng, hoạt động 

giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị vẫn đã phần nào làm 

giảm hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội. Một số nơi, tổ 

chức đảng đã ít nhiều can thiệp vào hoạt động quản lý, cơ quan 

nhà nƣớc còn ỷ lại, thụ động chƣa làm hết trách nhiệm của mình. 

Một số tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng lúng 

túng, không xác định đƣợc vai trò của mình cũng nhƣ chƣơng 

trình hoạt động cho phù hợp. Về nguyên tắc, Đảng lãnh đạo 

thông qua chủ trƣơng, đƣờng lối và công tác cán bộ, Nhà nƣớc 

quản lý bằng chính sách, pháp luật, còn các tổ chức, đoàn thể 

phải động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nƣớc, quản lý xã 

hội thông qua tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục động viên. Tuy 

nhiên, trong thực tế, vẫn còn tồn tại hiện tƣợng chồng chéo lẫn 

lộn về tổ chức và hoạt động của các yếu tố trong hệ thống chính 
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trị nƣớc ta.  

b) Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị 

suy thoái; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn yếu 

kém 

Trƣớc tác động của mặt trái của cơ chế thị trƣờng, nhiều cán 

bộ, đảng viên do không tự giác rèn luyện, tu dƣỡng đã có những 

hành vi phạm pháp, không giữ đƣợc đạo đức “cần, kiệm, liêm, 

chính”. Có thể thấy rõ sự đi xuống về đạo đức, phẩm chất chính 

trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên qua đánh giá trong các 

văn kiện của Đảng. Tháng 6-1996, Đại hội Đảng lần thứ VIII 

chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu 

dƣỡng bản thân, phai nhạt lý tƣởng, mất cảnh giác, giảm ý chí, 

kém ý thức tổ chức kỷ luật, sa đọa về đạo đức lối sống”
1
. Tháng 

6-1997, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa VIII nhận định: “một bộ phận cán bộ thoái hoá, biến chất 

về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn 

lậu, làm giàu bất chính, lãng phí của công, quan liêu, ức hiếp 

dân, gia trƣởng, độc đoán”, “đáng chú ý là những biểu hiện tiêu 

cực này có chiều hƣớng phát triển làm xói mòn bản chất cách 

mạng của đội ngũ cán bộ, công chức, làm suy giảm uy tín của 

Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ”
1
. 

Tháng 1-1999, Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành 

                                                           
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.137.  
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, 

tr.68. 
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Trung ƣơng Đảng khoá VIII nhận định: “Sự suy thoái về tƣ 

tƣởng, chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của 

một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hƣớng phát triển 

nghiêm trọng hơn”
1
… 

Ngày 21-8-2006, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khoá X nhận định: “Công tác cán bộ nói 

chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức 

nói riêng còn nhiều yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng 

viên, cán bộ, công chức suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, phẩm 

chất, đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các 

cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gƣơng 

mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chƣa đi đầu trong 

cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết 

kiệm”. 

c) Chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu 

nhất quán 

Sự nghiệp đổi mới mà trọng tâm là đổi mới quản lý kinh tế, 

phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đã 

đặt ra yêu cầu hết sức quan trọng là phải xây dựng một hệ thống 

cơ chế, chính sách, pháp luật đầy đủ, từng bƣớc hoàn thiện. 

Trong khi đó, mặc dù chúng ta đã có rất nhiều cố gắng nhƣng 

việc xây dựng thể chế pháp luật vẫn không đáp ứng đƣợc nhu 

cầu, chƣa phản ánh và điều chỉnh kịp thời những vấn đề đang 

                                                           
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) 

Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 1999, 

tr.24. 



 26 

đặt ra trong quá trình phát triển.  

Cơ chế, chính sách, pháp luật trong thời kỳ đổi mới chƣa 

hoàn thiện, thiếu cụ thể, có nhiều sơ hở và thậm chí có những 

vấn đề thiếu nhất quán. Việc phân cấp quản lý giữa Trung ƣơng 

và địa phƣơng, phân biệt quản lý nhà nƣớc và quản lý sản xuất, 

kinh doanh có phần chƣa rõ. Quá trình cổ phần hoá doanh 

nghiệp nhà nƣớc diễn ra chậm chạp và thiếu sự kiểm soát chặt 

chẽ. Cơ chế quản lý tài sản công, quản lý vốn và tài sản trong 

doanh nghiệp nhà nƣớc còn lỏng lẻo.  

d) Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, cơ chế 

“xin - cho” trong hoạt động công vụ còn phổ biến; thủ tục hành 

chính phiền hà, nặng nề, bất hợp lý 

Cơ chế “xin - cho” đƣợc nhìn nhận là một trong những nguy 

cơ của tệ tham nhũng, hối lộ mà cho đến nay vẫn chƣa có cách 

khắc phục. Chế độ công vụ của cán bộ, công chức mới bắt đầu 

đƣợc quan tâm xây dựng, hiện tại còn thiếu cơ chế kiểm tra, 

giám sát có hiệu quả. Chế độ, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức chƣa rõ ràng, cụ thể, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ 

lãnh đạo đối với những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong cơ quan, 

đơn vị mình. Chế độ tiền lƣơng đối với đội ngũ cán bộ, công 

chức còn bất hợp lý, chậm đƣợc cải cách. Lƣơng không đủ đảm 

bảo nhu cầu của cuộc sống cho cán bộ, công chức dẫn đến tình 

trạng vì cuộc sống của bản thân và gia đình, cán bộ, công chức 

thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực khi có điều kiện, cơ hội. 

Công tác quản lý đất đai còn nhiều yếu kém, việc đăng ký 

quyền sử dụng đất, cấp đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển giao 

quyền sử dụng đất, v.v., còn nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho tiêu 
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cực, sai phạm nảy sinh. Cơ chế quản lý tài chính công, mua sắm 

công, quản lý đầu tƣ xây dựng cơ bản phải trải qua nhiều khâu, 

nhiều “cửa”. Trình tự, thủ tục này tƣởng nhƣ chặt chẽ nhƣng 

trên thực tế, cơ chế kiểm soát lại rất lỏng lẻo, tạo điều kiện cho 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thất thoát. Việc đổi mới phƣơng 

thức thanh toán còn chậm làm cho việc kiểm soát và phát hiện 

đƣợc các giao dịch phi pháp gặp nhiều khó khăn. 

Việc kiểm soát và minh bạch hoá thu nhập và tài sản của 

cán bộ, công chức còn gặp nhiều khó khăn và chƣa đạt kết 

quả mong muốn. Chế định kê khai tài sản đối với cán bộ, 

công chức đã đƣợc áp dụng nhƣng chỉ mang tính hình thức, 

một phần là do chế độ quản lý tiền tệ và thanh toán qua ngân 

hàng còn chƣa hiệu quả; mặt khác, việc quản lý tài sản, đặc 

biệt là nhà đất ở nƣớc ta, vì nhiều lý do, hầu nhƣ không thực 

hiện đƣợc. Bên cạnh đó, việc không có cơ quan chủ trì, tổng 

hợp, kiểm tra, xử lý, và không có các quy định về trách 

nhiệm của cán bộ, công chức trong vấn đề kê khai tài sản đã 

dẫn đến sự thực thi không triệt để các quy định về kê khai tài 

sản, mặc dù đây là một chủ trƣơng đúng đắn, tích cực đƣợc 

xã hội đồng tình, ủng hộ.  

e) Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng trong một số trường hợp chưa chặt chẽ, sâu sát, thường 

xuyên; xử lý chưa nghiêm đối với hành vi tham nhũng 

Những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều 

nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về đấu tranh 

chống tham nhũng tuy nhiên việc tổ chức thực hiện trên thực 

tế còn nhiều hạn chế. Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan 
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nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp chƣa đề cao trách nhiệm của 

ngƣời đứng đầu, chƣa có kế hoạch, giải pháp để tích cực 

phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, ngành mình. Công 

tác ngăn ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng tuy đã đạt đƣợc 

một số kết quả nhất định nhƣng chƣa đáp ứng yêu cầu. Một 

số vụ án tham nhũng lớn đã đƣợc phát hiện và đƣa ra xét xử 

nghiêm minh, tạo nên sự tin tƣởng của nhân dân. Tuy nhiên, 

dƣ luận vẫn băn khoăn đối với việc xử lý một số vụ án. Đây 

là những vấn đề làm ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả, 

hiệu lực của cuộc đấu tranh chống tham nhũng những năm 

qua. 

f) Chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan nhà nước 

trong đấu tranh chống tham nhũng chưa rõ ràng, thậm chí 

chồng chéo, thiếu một cơ chế phối hợp cụ thể, hữu hiệu  

Trƣớc đây, việc thành lập các ban công tác chống tham 

nhũng tại các tỉnh, thành, và các bộ, ngành sau khi có Quyết 

định 240 năm 1990 của Hội đồng Bộ trƣởng và Ban Công tác 

chống tham nhũng, chống buôn lậu của Chính phủ (thành lập 

theo Quyết định số 35/TTg ngày 19-1-1996 của Thủ tƣớng 

Chính phủ) đã mang lại đƣợc những kết quả nhất định. Tuy 

nhiên, hoạt động của các đơn vị này chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ 

mong muốn. Các quy định về phòng, chống tham nhũng khi đó 

chƣa đầy đủ và chƣa đƣợc thực hiện nghiêm túc, thiếu một cơ 

quan có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện.  

Để khắc phục tình trạng trên, sau khi Luật phòng, chống 
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tham nhũng năm 2005 đƣợc ban hành, Uỷ ban Thƣờng vụ 

Quốc hội đã ra Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 

ngày 28-8-2006 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 

nhũng và Nghị quyết số 294A/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 

27-9-2007 về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt 

động của ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng. Thủ tƣớng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 13/2007/QĐ-TTg ngày 24-01-2007 về việc 

thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và quy 

chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật nhƣ 

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao đã thành lập những đơn vị chuyên trách về phòng, chống 

tham nhũng.  

g) Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu 

hiệu  

Những năm qua, hoạt động điều tra, thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán, giám sát đã thu đƣợc một số kết quả tích cực nhƣng 

trên thực tế vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng. Cơ chế phối hợp của các cơ 

quan nói trên còn có những hạn chế; nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm của từng cơ quan trong cuộc đấu tranh chung còn 

chƣa rõ ràng, cụ thể dẫn đến tình trạng lẫn lộn, chồng chéo, 

thiếu hiệu quả trong hoạt động phát hiện và xử lý tham nhũng. 

Về pháp luật, chúng ta chƣa có những quy định cho phép 

các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp đặc biệt để có thể 
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phát hiện các hành vi tham nhũng nên hiệu quả phát hiện tham 

nhũng chƣa cao. Tham nhũng là một loại tội phạm đặc biệt, chủ 

thể của nó là những ngƣời có chức vụ, quyền hạn, có trình độ, 

thực hiện hành vi tham nhũng rất tinh vi, khó phát hiện và trong 

nhiều trƣờng hợp kẻ vi phạm dùng nhiều thủ đoạn, kể cả dƣới 

danh nghĩa nhà nƣớc để cản trở việc điều tra và truy cứu trách 

nhiệm. Đặc biệt, việc thu thập chứng cứ để chứng minh hành vi 

phạm tội tham nhũng là cực kỳ khó khăn, nhất là đối với hành 

vi nhận hối lộ. Các cơ quan tiến hành tố tụng khó khăn trong 

việc quy trách nhiệm hoặc buộc phải kết luận hành vi sai phạm 

của họ là “cố ý làm trái…” hoặc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọng”. Đó là những hành vi không bị coi là tham nhũng 

và có mức xử lý nhẹ hơn hành vi tham nhũng. 

h) Việc huy động lực lượng đông đảo của nhân dân cũng 

như sự tham gia của lực lượng báo chí vào cuộc đấu tranh 

chống tham nhũng còn chưa được quan tâm đúng mức  

Báo chí và các phƣơng tiện thông tin đại chúng đóng một 

vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện và đấu tranh chống 

những hành vi vi phạm trong hoạt động của bộ máy nhà nƣớc, 

nhất là tệ tham nhũng. Báo chí vừa có tác dụng cảnh báo những 

nơi có nguy cơ tham nhũng, vừa tham gia phát hiện và đặc biệt 

là tạo nên dƣ luận mạnh mẽ đòi xử lý tham nhũng. Đây là kinh 

nghiệm chung của các nƣớc trên thế giới.  

Mấy năm qua, báo chí ở nƣớc ta đã phát huy vai trò nhất 

định của mình trong đấu tranh chống tham nhũng nhƣng nhìn 

chung sự đóng góp của báo chí đối với công tác đấu tranh 

chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân bắt 
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nguồn từ phía các cơ quan quản lý nhà nƣớc và từ bản thân cơ 

quan báo chí, nhất là sự phối hợp giữa hai cơ quan này. Vì 

những lý do khác nhau mà một số cơ quan nhà nƣớc còn e ngại 

trƣớc sự tham gia của báo chí, hoặc là vì bản thân sự thông tin 

đôi khi không chính xác hoặc không đúng thời điểm đã gây khó 

khăn cho việc phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc tham 

nhũng. Thêm nữa, báo chí mới chỉ đấu tranh chống tham nhũng 

bằng việc phê phán những hành vi tiêu cực mà chƣa coi trọng 

việc truyền đạt kịp thời những chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng 

và chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, những gƣơng ngƣời tốt, 

việc tốt, sáng kiến hay, những hoạt động lành mạnh, những 

thông tin tích cực, biểu dƣơng và cổ vũ, động viên đến toàn xã 

hội để tạo môi trƣờng tốt cho sự phát triển, để cái tốt lấn át cái 

xấu, để tham nhũng dần dần không có chỗ trong các tiêu chí 

chuẩn mực và trong các quan hệ xã hội. Đây có thể coi là một 

hạn chế không nhỏ trong hoạt động báo chí hiện nay với tƣ cách 

là công cụ của Đảng và nhân dân trong đấu tranh chống tham 

nhũng.  

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về 

tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng mặc dù đã nhận 

đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc nhƣng chƣa tạo ra 

một sự chuyển biến tích cực trong ý thức xã hội trong việc phản 

ứng với tệ nạn tham nhũng cũng nhƣ đề cao ý thức trách nhiệm 

của ngƣời dân trong việc tham gia vào cuộc đấu tranh chống 

tham nhũng.  

III- TÁC HẠI CỦA THAM NHŨNG 
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Tham nhũng có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng 

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể khái quát 

những tác hại chủ yếu của tham nhũng ở những điểm chính sau: 

1. Tác hại về chính trị  

Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất 

nƣớc và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 

nƣớc, đối với sự nghiệp xây dựng đất nƣớc, tiến lên chủ nghĩa 

xã hội. 

Tinh thần đổi mới đất nƣớc một cách toàn diện đã mang đến 

cho đất nƣớc ta thế và lực mới. Những điều chỉnh đúng đắn về 

chiến lƣợc và sách lƣợc đã phát huy tác dụng của nó và tạo đà 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình trạng tham 

nhũng lại là một trở lực lớn đối với quá trình này. Quan điểm và 

tƣ duy đổi mới cùng với cơ chế, pháp luật đúng đắn, phù hợp đã 

bị tệ tham nhũng làm cho méo mó. Đối tƣợng tham nhũng đã 

lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để thực hiện 

hành vi tham nhũng. Ngƣợc lại, kẻ tham nhũng lại lợi dụng yêu 

cầu tăng cƣờng kiểm tra, giám sát và các biện pháp khác để doạ 

dẫm, đòi hối lộ của các đối tƣợng bị thanh tra, kiểm tra. Cơ chế, 

chính sách đã trở thành công cụ để thực hiện những lợi ích cá 

nhân.  

Trong lĩnh vực đầu tƣ nƣớc ngoài, tham nhũng sẽ làm nản 

lòng các nhà đầu tƣ nếu chúng ta không có biện pháp kịp thời 

ngăn chặn và đẩy lùi mặc dù Việt Nam đƣợc coi là quốc gia ổn 

định, an toàn về chính trị, xã hội. Nhìn vào những thành quả của 

việc đổi mới có thể nhận thấy chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách 
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của Đảng luôn đúng đắn, kiên quyết và mạnh mẽ nhƣng khi 

thực hiện thì bị cản trở rất nhiều do ngƣời thực hiện xuất phát từ 

mƣu lợi cá nhân. Mặc dù cải cách hành chính tiến bộ bƣớc đầu 

nhƣng cho đến nay, cần thừa nhận rằng, tính phục vụ và tính 

công tâm nhìn chung vẫn còn là một điều xa lạ của nền hành 

chính nƣớc ta. Pháp luật về doanh nghiệp và kinh doanh của 

chúng ta đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tạo ra hành lang pháp lý 

thông thoáng, cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân sản 

xuất, kinh doanh nhƣng trên thực tế các doanh nghiệp vẫn gặp 

rất nhiều khó khăn. Luật đất đai thƣờng xuyên đƣợc sửa đổi, bổ 

sung nhƣng trong quá trình thực hiện vẫn xảy ra rất nhiều vi 

phạm; chính sách ƣu tiên cho con em dân tộc miền núi trong 

quá trình cử tuyển vào đại học, xét tuyển vào làm công chức, 

viên chức trong các cơ quan nhà nƣớc đã bị biến thành đặc 

quyền, đặc lợi của con cháu những ngƣời có chức, có quyền 

hoặc của những kẻ có tiền, chính sách thƣởng điểm cho học 

sinh giỏi khi thi vào đại học bị lợi dụng và trở thành cơ hội cho 

nạn mua bán điểm hoạt động…  

Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nƣớc ta đã ở mức nghiêm 

trọng, đáng báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp 

Trung ƣơng, ở những chƣơng trình, dự án lớn mà còn xuất hiện 

nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở - là cơ quan tiếp xúc với 

nhân dân hằng ngày, giải quyết những công việc liên quan trực 

tiếp đến lợi ích của nhân dân. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá IX chỉ rõ: “... Điều làm 

cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay 

là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tƣ 

tƣởng, chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ 
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phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng...”
1
.  

“Tham nhũng lớn” bị phát hiện ngày càng tăng về số 

lƣợng, mức độ thiệt hại, thất thoát. Đi cùng với nó, nhiều vụ 

“tham nhũng nhỏ” diễn ra công khai. Điều đó làm giảm lòng 

tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 

Nhà nƣớc, gây ra sự bất bình, bức xúc, thậm chí phản ứng của 

nhân dân đối với chính quyền.  

Tác hại nguy hiểm của tệ tham nhũng, lãng phí gây ảnh 

hƣởng trực tiếp đến hiệu quả của việc thực hiện chủ trƣơng, 

chính sách về kinh tế - xã hội hoặc một nhiệm vụ quản lý nhất 

định của Nhà nƣớc. Tổng quát hơn, sự nghiệp cách mạng xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn 

Đảng, toàn dân. Nhân dân chính là động lực, chủ thể, mục đích 

của cách mạng. Để nhân dân mất niềm tin, tức là chúng ta đã 

đánh mất một sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí có tính chất 

quyết định đối với sự nghiệp cách mạng. Năm 1992, tại Hội 

nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá VII, đã 

nêu: “Tệ tham nhũng, hối lộ, ăn chơi phung phí tài sản của nhân 

dân rất nghiêm trọng và kéo dài. Những hiện tƣợng đó gây tác 

hại rất lớn, làm tổn hại thanh danh của Đảng”
1
. Tháng 1-1994, 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII đánh giá 

lại: “Tệ quan liêu, tham nhũng và suy thoái về phẩm chất đạo 

đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho bộ máy của 

                                                           
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nxb. Chính trị quốc gia, 2004, 

tr.188.  
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp 

hành Trung ương khoá VII, Nxb. Chính trị quốc gia, 1992, tr.26. 
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Đảng và Nhà nƣớc suy yếu, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 

đối với chế độ bị xói mòn”
1
. Tháng 4-2001, Đại hội Đảng lần 

thứ IX lại tiếp tục khẳng định: “Điều cần nhấn mạnh là: tình 

trạng tham nhũng và sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, 

lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản 

trở việc thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân”
2
. “Nạn tham 

nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, gây bất bình trong nhân 

dân và là một nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta"
3
. 

Nghị quyết số 14 ngày 15-5-1996 của Bộ Chính trị về lãnh đạo 

cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã nêu khái quát tác hại của 

tệ tham nhũng nhƣ sau: "Tình trạng tham nhũng đã và đang gây 

ra hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm xói mòn bản chất của 

Đảng và Nhà nƣớc, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp 

tay cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta, uy hiếp sự 

tồn vong của chế độ"
4
. Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 21-8-

2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục nhấn mạnh: “Tham 

nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều 

                                                           
1
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 

hành Trung ương khoá VIII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.68. 
2
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, 2001, tr.50. 
3
. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.67.  
4
. Ban Nội chính Trung ƣơng: Một số văn bản của Đảng về phòng 

chống tham nhũng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.204-205.  
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cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây 

hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, 

là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng 

và chế độ ta”. 

Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 tiếp tục khẳng định: Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến 

phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng đất 

đai, đầu tƣ xây dựng, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc, quản 

lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nƣớc, gây hậu quả xấu về nhiều 

mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 

Đảng và sự quản lý của Nhà nƣớc, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, 

phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. 

Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công 

cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong 

của chế độ. 

2. Tác hại về kinh tế 

Tham nhũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nƣớc, 

của tập thể và của công dân.  

Ở nƣớc ta, trong thời gian qua, nạn tham nhũng diễn ra trên 

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thiệt hại lớn đến tài 

sản của Nhà nƣớc, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân. 

Hàng loạt vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng đã bị phát hiện 

nhƣ: vụ Dệt Nam Định, vụ Tamexco, vụ EPCO Minh Phụng, vụ 

Mƣờng Tè, vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ việc ăn hối lộ trong đƣờng 

dây chạy Quota dệt may, vụ điện kế điện tử tại Thành phố Hồ 

Chí Minh… Giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới 

tham nhũng của mỗi vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí 
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là hàng ngàn tỉ đồng. Đó là những con số lớn và đáng lo ngại so 

với số thu ngân sách hằng năm của nƣớc ta. Trong điều kiện là 

một nƣớc đang phát triển, mọi nguồn lực cần phải huy động tối 

đa cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời phải 

nỗ lực cho việc xoá đói, giảm nghèo và thực hiện các chính 

sách xã hội khác thì việc lãng phí, thất thoát tài sản, tiền của, 

thời gian, công sức do tham nhũng cần đƣợc coi là một thứ tội 

ác phải đấu tranh và xử lý mạnh mẽ. 

Với động cơ vụ lợi, một số ngƣời đã lợi dụng vị trí của 

mình trong bộ máy nhà nƣớc hoặc lợi dụng những quyền hạn 

nhất định đƣợc pháp luật hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

giao cho để thực hiện các hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc 

các lợi ích khác của Nhà nƣớc, của tập thể hoặc cá nhân. Hậu 

quả của hành vi tham nhũng không chỉ là việc tài sản, lợi ích 

của Nhà nƣớc, của tập thể hoặc của cá nhân bị biến thành tài 

sản riêng của ngƣời thực hiện hành vi tham nhũng, mà nguy 

hiểm hơn, hành vi tham nhũng còn gây thiệt hại, gây thất thoát, 

lãng phí một lƣợng lớn tài sản của Nhà nƣớc, của tập thể, của 

công dân. Vì lợi ích cá nhân mà những kẻ tham nhũng sẵn sàng 

nhập cả một dây chuyền sản xuất đã lạc hậu hay một con tàu 

mua về chỉ có thể bán sắt vụn, những công trình xây dựng chƣa 

sử dụng đã hƣ hỏng... 

Ở mức độ thấp hơn, việc một số cán bộ, công chức quan 

liêu, sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, 

lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ khiến cho nhân 

dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có thể 

thực hiện đƣợc công việc của mình nhƣ xin cấp các loại giấy 

phép, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ khác. Nếu xét từng 
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trƣờng hợp một thì giá trị vật chất bị lãng phí có thể không quá 

lớn, nhƣng nếu tổng hợp những vụ việc diễn ra thƣờng xuyên, 

liên tục trong cuộc sống hằng ngày thì con số bị thất thoát đã ở 

mức độ nghiêm trọng.  

3. Tác hại về xã hội 

Tham nhũng xâm phạm, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn 

những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hoá đội ngũ cán bộ, công 

chức nhà nƣớc. 

Trƣớc những lợi ích bất chính đã hoặc sẽ có đƣợc khi thực 

hiện hành vi tham nhũng, nhiều cán bộ, công chức đã không giữ 

đƣợc phẩm chất đạo đức của ngƣời cán bộ cách mạng. Cán bộ, 

công chức khi thực hiện hành vi tham nhũng đã không còn làm 

việc vì mục đích phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân 

dân mà hƣớng tới việc thu đƣợc các lợi ích bất chính, bất chấp 

việc vi phạm pháp luật, làm trái công vụ, trái lƣơng tâm, đạo 

đức nghề nghiệp. Vì vậy, tham nhũng không chỉ phát sinh ở 

trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tƣ, xây 

dựng cơ bản, quản lý đất đai… mà còn có xu hƣớng lan sang 

các lĩnh vực mà từ trƣớc tới nay ít có khả năng xảy ra tham 

nhũng nhƣ: văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao. Hành vi 

tham nhũng còn xảy ra trong một số chƣơng trình trợ cấp cho 

thƣơng binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách; tham nhũng cả 

tiền, hàng hoá cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; tham nhũng 

trong cả xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hoá, thi đua 

khen thƣởng. Tham nhũng còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ 

pháp luật, những cơ quan đại diện cho công lý và công bằng xã 

hội.  
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Điều đáng báo động là một số cán bộ, công chức coi việc 

tham nhũng trở thành bình thƣờng. Họ cho rằng, đối tƣợng quản 

lý đƣơng nhiên phải "bồi dƣỡng" khi muốn thực hiện các công 

việc thuộc trách nhiệm của ngƣời cán bộ, công chức. Đó chính 

là biểu hiện của sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức một cách 

nghiêm trọng. Hơn thế, tham nhũng còn xâm phạm những giá 

trị đạo đức truyền thống của dân tộc, khi ngƣời thực hiện hành 

vi tham nhũng có khi là giáo viên, bác sĩ, những ngƣời hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội - những ngƣời 

xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội.  
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Chương II 

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƢỚC  

VÀ TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG 

I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC VỀ PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG 

Từ trƣớc đến nay, Đảng ta đã ban hành rất nhiều chỉ thị, 

nghị quyết để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nghị 

quyết số 14/NQ/TW ngày 15-5-1996 về quan điểm chỉ đạo và 

một số giải pháp để đấu tranh chống tham nhũng của Bộ Chính 

trị khóa VII đã chỉ rõ: Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ 

phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh 

cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần 

nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cƣờng hiệu quả quản 

lý nhà nƣớc, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nƣớc 

trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân 

dân… Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ 

cho đổi mới kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng 

cƣờng đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 

chiến lƣợc là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chống tham nhũng là cuộc đấu tranh hết sức phức tạp, đòi 
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hỏi có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng, quan điểm, 

nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng chủ yếu 

dựa trên các quan điểm lớn đã đƣợc chỉ ra tại Nghị quyết số 14-

NQ/TW ngày 15-5-1996 và trong một số văn kiện khác của 

Đảng nhƣ sau: 

- Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới 

kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn 

định chính trị, tăng cƣờng đại đoàn kết toàn dân; 

- Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho 

đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và kiện toàn, tăng 

cƣờng đoàn kết nội bộ; 

- Chống tham nhũng phải gắn liền với chống quan liêu, lãng 

phí;  

- Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây, phòng 

và chống. Vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi 

hành vi tham nhũng; 

- Đẩy mạnh phòng và chống tham nhũng một cách chủ 

động, huy động và phối hợp chặt chẽ mọi lực lƣợng đấu tranh 

chống tham nhũng, thực hiện chống tham nhũng ở mọi cấp, mọi 

ngành; 

- Đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, phải 

tiến hành kiên quyết, kiên trì và thận trọng, không nóng vội, 

không chủ quan; phải có kế hoạch cụ thể, có bƣớc đi vững 

chắc; sử dụng nhiều biện pháp, trong đó lấy giáo dục làm cơ 

sở, lấy pháp chế làm đảm bảo. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra 

nhiều chủ trƣơng, giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định: “Đấu tranh 
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phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm 

của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thƣờng xuyên 

của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”
1
. Đại hội yêu cầu: 

“Thành lập các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung 

ƣơng và địa phƣơng đủ mạnh, có thực quyền, hoạt động có hiệu 

quả”
2
. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X 

đã ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là Nghị 

quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đề cập 

một cách toàn diện, tập trung về công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. Nghị quyết Trung ƣơng 3 khóa X đã đƣa ra 

những nhận định, đánh giá về công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu của những 

thiếu sót, khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; đề ra những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí.  

Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

đƣợc nêu trong Nghị quyết Trung ƣơng 3 khóa X là: “Ngăn chặn, 

từng bƣớc đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bƣớc chuyển biến rõ 

rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng 

cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nƣớc trong sạch, 

vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cƣơng, liêm chính”. 

Để đạt đƣợc mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đã đề ra 10 chủ 

                                                           
1
, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 286-287, 289.   
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trƣơng, giải pháp nhƣ sau: 

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức 

và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng 

viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải nêu gương về đạo đức, lối 

sống và kiên quyết chống tham nhũng.  

Tăng cƣờng tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trƣơng, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc về phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí. Đƣa nội dung phòng, chống tham nhũng 

vào chƣơng trình giáo dục. Mở chuyên mục tuyên truyền, giáo 

dục về vấn đề này trên các báo, đài. Bảo vệ, biểu dƣơng, khen 

thƣởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham 

nhũng. 

Hai là, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức 

đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ đảng trong 

quản lý, giáo dục đảng viên. 

 Chi bộ đảng phải nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ và 

quan hệ xã hội của đảng viên trong chi bộ, giáo dục, nhắc nhở 

và kịp thời kiểm tra, xử lý những trƣờng hợp có dấu hiệu vi 

phạm, không đƣợc dung túng, bao che tham nhũng.  

Nâng cao tính chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai trong 

tự phê bình và phê bình theo phƣơng châm "trên trƣớc, dƣới 

sau, trong trƣớc, ngoài sau". Trong sinh hoạt đảng và nhận xét, 

đánh giá đảng viên hằng năm, phải có nội dung về phòng, 

chống tham nhũng. Hằng năm, cán bộ chủ chốt cấp xã phải trực 

tiếp tự phê bình và phê bình tại hội nghị đại diện nhân dân do 

Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Xây dựng và thực hiện cơ chế chất 

vấn trong sinh hoạt đảng. 
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Ba là, tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm 

công khai, dân chủ; chấn chỉnh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán 

bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí 

công tác trong hệ thống chính trị và việc xử lý trách nhiệm 

ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.  

Xây dựng lộ trình cải cách tiền lƣơng trong những năm tới 

theo hƣớng tăng thu nhập cao hơn cho cán bộ, công chức. Bảo 

đảm minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công 

chức; đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản 

phải công bố bản kê khai trong chi bộ, là cấp ủy viên thì còn 

phải công khai trong cấp ủy. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng 

xử nhằm bảo đảm sự liêm chính của đảng viên, cán bộ, công 

chức. Rà soát, sửa đổi và bổ sung Quy định những điều đảng 

viên không đƣợc làm; công bố công khai để nhân dân giám sát. 

Bồn là, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch; 

bổ sung quy định bảo đảm minh bạch quá trình ra quyết định, 

bao gồm cả chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quyết 

định giải quyết một vụ việc cụ thể của cơ quan nhà nƣớc các 

cấp. Xem xét, sửa đổi các danh mục bí mật nhà nƣớc nhằm mở 

rộng công khai. Hoàn thiện, công khai hóa và thực hiện đúng 

các chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng lao động, ngân sách 

và tài sản công. Nghiên cứu ban hành Luật bảo đảm quyền được 

thông tin của công dân. 
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Năm là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý 

kinh tế - xã hội. 

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng đất 

đai, công sở. Chấn chỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong 

quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai, công sở. Hoàn thiện hệ 

thống chính sách, pháp luật, tài chính về đất đai, đăng ký bất 

động sản. 

Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tƣ xây dựng cơ bản và 

hoạt động mua sắm công. Công khai, minh bạch trong quyết 

định, chủ trƣơng đầu tƣ. Công khai, minh bạch hoạt động mua 

sắm công, kể cả việc công khai hóa các khoản hoa hồng từ mua 

sắm. Thực hiện thí điểm mô hình mua sắm công tập trung. 

Chấn chỉnh công tác thu, chi ngân sách. Xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu ngân 

sách, trang bị tài sản, phƣơng tiện đi lại, thiết bị làm việc. Tăng 

cƣờng quản lý vốn, tài sản nhà nƣớc và nhân sự tại doanh 

nghiệp có vốn nhà nƣớc. 

Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, 

thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham 

nhũng. 

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực 

trọng điểm nhƣ: đầu tƣ xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thu, 

chi ngân sách, quản lý tài sản công và hệ thống ngân hàng 

thƣơng mại.  

Nghiên cứu tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng 

theo hƣớng bảo đảm sự độc lập cần thiết với các cơ quan quản 

lý nhà nƣớc theo cấp lãnh thổ và sự chỉ đạo tập trung, thống 
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nhất của Trung ƣơng. Tăng cƣờng cán bộ cho các cơ quan thanh 

tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án và kiểm tra của Đảng, 

đồng thời kiểm soát hoạt động của các cơ quan này.  

Ngƣời có hành vi tham nhũng phải bị xử lý kiên quyết, kịp 

thời, nghiêm minh về trách nhiệm chính trị, hành chính hoặc hình 

sự, bất kể ngƣời đó là ai và ở cƣơng vị nào. Chú trọng thu hồi tài 

sản tham nhũng. áp dụng chính sách khoan hồng đối với những 

ngƣời phạm tội nhƣng có thái độ thành khẩn, đã bồi thƣờng thiệt 

hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức 

năng. Trừng trị nghiêm khắc những đối tƣợng tham nhũng có tổ 

chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Bảy là, thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống 

tham nhũng. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống 

tham nhũng; khen thƣởng, động viên những ngƣời làm báo tích 

cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm việc 

đƣa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.  

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng và 

các cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp cho công chúng 

những thông tin có liên quan đến tham nhũng. 

Tám là, xây dựng, kiện toàn các cơ quan, đơn vị chuyên 

trách về phòng, chống tham nhũng được thành lập theo Luật 

phòng, chống tham nhũng. 

Chín là, tăng cường giám sát của nhân dân và cơ quan dân 

cử. 

Hằng năm, Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nghe 

báo cáo và thảo luận, chất vấn về công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí.  



 47 

Tăng cƣờng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức quần chúng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả 

của thanh tra nhân dân. 

Mười là, tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 

nhũng. 

Chủ động tham gia các chƣơng trình, sáng kiến, diễn đàn 

quốc tế về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện 

Việt Nam. Thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống tham 

nhũng, chú trọng tới các cam kết về xây dựng môi trƣờng đầu 

tƣ, kinh doanh minh bạch. 

Cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, Chiến lƣợc quốc gia về 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đã đề ra quan điểm về 

phòng, chống tham nhũng nhƣ sau: 

- Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị dƣới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng 

hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm ngƣời đứng 

đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các 

tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân. 

- Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa 

cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội và xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong 

thời kỳ mới. 

- Sử dụng tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng; 

vừa tích cực, chủ động trong phòng ngừa, vừa kiên quyết trong 

phát hiện, xử lý với những bƣớc đi vững chắc, có trọng tâm, 

trọng điểm, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; gắn phòng, 

chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, 
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lãng phí. 

- Xây dựng lực lƣợng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất 

chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp làm nòng cốt trong 

công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo hƣớng 

chuyên môn hóa với các phƣơng tiện, công cụ, kỹ năng phù 

hợp, bảo đảm vừa chuyên sâu, vừa bao quát các lĩnh vực, các 

mặt của đời sống kinh tế - xã hội. 

- Đặt quá trình phòng, chống tham nhũng trong điều kiện 

hội nhập, chủ động hợp tác hiệu quả với các quốc gia, các tổ 

chức quốc tế; chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn 

lọc kinh nghiệm của nƣớc ngoài trong công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

Chiến lƣợc phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 cũng 

xác định mục tiêu chung và năm nhóm mục tiêu cụ thể: 

- Mục tiêu chung: 

Ngăn chặn, từng bƣớc đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các 

cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ 

máy nhà nƣớc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội 

ngũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ 

xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân 

dân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Ngăn chặn, làm triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh 

tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực 

hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thi 

hành các văn bản áp dụng pháp luật. 

+ Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà 



 49 

nƣớc, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi 

trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ 

nhân dân và xã hội, với đội ngũ cán bộ, công chức trung trực, 

công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyên nghiệp và đƣợc trả lƣơng 

hợp lý; các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp 

đƣợc củng cố và phát triển. 

+ Hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trƣờng kinh doanh cạnh 

tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tƣ 

trong nƣớc và nƣớc ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh 

tế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; từng 

bƣớc xóa bỏ tệ hối lộ trong quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ 

quan nhà nƣớc và trong giao dịch thƣơng mại. 

+ Tính trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ 

quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng đƣợc nâng cao, 

giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện và xử lý tham nhũng. 

Chính sách xử lý đối với tham nhũng, đặc biệt là chính sách 

hình sự, chính sách tố tụng hình sự tiếp tục đƣợc hoàn thiện; hệ 

thống đo lƣờng, giám sát tham nhũng đƣợc thiết lập. 

+ Nâng cao nhận thức, vai trò của xã hội về tham nhũng, về 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc trong 

phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động của 

các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phƣơng tiện truyền thông và 

mọi công dân trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng; xây dựng 

văn hóa và tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời 

sống của cán bộ, công chức và trong các tầng lớp nhân dân. 
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II- TƢ TƢỞNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ THAM NHŨNG VÀ 

ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG 

Nghiên cứu tham nhũng và công tác đấu tranh chống tham 

nhũng, chúng ta không thể không nghiên cứu những quan điểm, 

tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tƣ tƣởng của Ngƣời về 

một nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân là nền tảng cốt lõi cho 

việc xây dựng một nhà nƣớc dân chủ, chính vì vậy, Ngƣời có 

thái độ hết sức nghiêm khắc đối với "tệ tham ô, lãng phí và 

bệnh quan liêu"; Ngƣời thƣờng xuyên giáo dục toàn Đảng, toàn 

dân đấu tranh không khoan nhƣợng đối với tệ nạn này. Những 

lời dạy của Ngƣời vừa sâu sắc, toàn diện vừa căn bản lâu dài; 

vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, dễ hiểu, luôn giữ đƣợc tính 

thời sự và còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam hƣớng dẫn chúng 

ta trong cuộc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng trong tình hình 

hiện nay. 

1. Quan điểm, tƣ tƣởng của Hồ Chí Minh về tham 

nhũng 

a) Quan niệm về tham nhũng, lãng phí 

Chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan 

tâm lớn, thƣờng xuyên của Hồ Chí Minh.  

Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là tội lỗi đê tiện nhất trong xã 

hội. Hồ Chí Minh chỉ rõ bản chất của tham ô: là lấy của công 

làm của tƣ, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cƣớp. Hồ Chí 

Minh nêu ra một khái niệm khái quát, làm rõ bản chất tham ô:  

“Tham ô là gì? 
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- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công làm của tƣ  

Đục khoét của nhân dân 

Ăn bớt của bộ đội. 

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để 

làm quỹ riêng cho địa phƣơng mình, đơn vị mình, cũng là tham 

ô. 

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”
1
. 

Theo Hồ Chí Minh, đặc trƣng của hành vi tham ô là biến 

"của công" thành "của tƣ". "Của công" chính là tài sản của nhân 

dân, do nhân dân đóng góp, phục vụ mục đích chung là giải 

phóng dân tộc, xây dựng đất nƣớc. "Của công" thành "của tƣ" 

tức là tài sản chung khi không nhằm phục vụ mục đích chung 

mà chỉ dành làm của riêng, quỹ riêng cho một tập thể, một địa 

phƣơng.  

Bất cứ hành vi lấy "của công" làm "của tƣ" nào cũng đều bị 

Hồ Chí Minh coi là hành vi tham ô. Đây chính là hành vi tham 

ô hiểu theo nghĩa rộng. Theo nghĩa này, chủ thể của hành vi 

tham ô không chỉ là cán bộ, công chức - những ngƣời nắm chức 

vụ, quyền hạn nhất định trong bộ máy nhà nƣớc. Ngƣời dân 

bình thƣờng, nếu "ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế" cũng có 

thể là chủ thể của hành vi tham ô.  

Sâu sắc hơn nữa, Hồ Chí Minh còn chỉ ra một hình thức 

tham ô tinh vi, rất khó nhận thấy trong cuộc sống đời thƣờng, 

đó là tham ô gián tiếp. Hồ Chí Minh nêu ra một ví dụ về tham ô 

                                                           
1
. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, t.6, tr.488. 



 52 

gián tiếp: “Thí dụ: một cán bộ, Chính phủ, nhân dân trả lƣơng 

hằng tháng đều cho, nhƣng lại kém lòng trách nhiệm, đứng núi 

này trông núi nọ, làm việc chậm chạp, ăn cắp giờ của Chính 

phủ, của nhân dân”
1
. Đây là hình thức tham ô đặc biệt, tuy 

không nhanh chóng gây hậu quả nghiêm trọng nhƣ những hành 

vi trực tiếp chiếm đoạt tài sản công, nhƣng tham ô gián tiếp xảy 

ra hằng ngày, thƣờng xuyên, liên tục, ảnh hƣởng nghiêm trọng 

đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nƣớc, hiệu lực của 

quản lý nhà nƣớc, là một trong những mối nguy hại lớn đối với 

sự nghiệp cách mạng của đất nƣớc.  

b) Nguyên nhân của tệ tham ô, lãng phí 

Tham ô, lãng phí là những tệ nạn nguy hiểm. Muốn chống 

tham ô, lãng phí hiệu quả, cần phải tìm hiểu nguồn gốc, nguyên 

nhân của chúng. Hồ Chí Minh đã nói: "Tham ô và lãng phí đều 

do bệnh quan liêu mà ra”
2
. Ngƣời chỉ rõ tệ quan liêu chính là 

căn nguyên sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, là điều kiện của tham 

ô, lãng phí. Ngƣời khẳng định nơi nào có tệ quan liêu thì ở đó 

có tham ô, lãng phí; mà quan liêu càng nặng thì tham ô, lãng phí 

càng nhiều.  

Theo Hồ Chí Minh, quan liêu là "bệnh giấy tờ, bệnh hình 

thức, không thực tế, là xa cách quần chúng, không theo đƣờng 

lối quần chúng, làm không đúng chính sách của Chính phủ và 

của đoàn thể”
2
. Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế, 

không đi sâu đi sát công việc, việc gì cũng không nắm vững, chỉ 
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đạo một cách đại khái, chung chung. Quan liêu là xa rời quần 

chúng, không rõ lai lịch, tƣ tƣởng và công tác của cán bộ mình, 

không lắng nghe ý kiến của quần chúng, sợ phê bình và tự phê 

bình. Tác phong của ngƣời cán bộ mắc bệnh quan liêu là thiếu 

dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân 

công phụ trách.  

Theo Hồ Chí Minh, ngƣời cán bộ mắc bệnh quan liêu còn 

có biểu hiện nhƣ: “Đối với công việc thì trọng hình thức mà 

không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. Chỉ biết 

khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra 

đến nơi, đến chốn”
3
. Khi triển khai thực hiện công việc của bản 

thân, giao nhiệm vụ cho cấp dƣới mà không biết kiểm tra thì sẽ 

không có điều kiện giải thích, hƣớng dẫn, đôn đốc cấp dƣới, 

không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hay xử lý vi phạm, điều 

này dẫn đến công việc không có hiệu quả, gây thiệt hại về tài 

sản, tiền bạc, công sức của Nhà nƣớc, của nhân dân.  

c) Tác hại của tệ tham ô, lãng phí, quan liêu  

Hồ Chí Minh khẳng định quan liêu, tham ô, lãng phí là "bạn 

đồng minh của thực dân, phong kiến", "Kẻ thù của nhân dân, 

của bộ đội, của Chính phủ"
1
. Bởi vì, tham ô, lãng phí có tác hại 

rất lớn. Trƣớc hết và trực tiếp, nó gây thiệt hại cho tài sản của 

Nhà nƣớc, của nhân dân. Cán bộ đƣợc giao quản lý tài sản của 

Nhà nƣớc, của nhân dân, tài sản do những nƣớc bạn đóng góp, 

giúp đỡ để phục vụ cho kháng chiến, kiến quốc, nâng cao đời 

sống của nhân dân. Nhƣng do chủ nghĩa cá nhân, tƣ lợi, một số 
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cán bộ đã tham ô, chiếm đoạt của công, biến của công thành của 

tƣ, xâm phạm đến tài sản của Nhà nƣớc, của tập thể, làm hại 

đến sự nghiệp xây dựng nƣớc nhà, đến công việc cải thiện đời 

sống của nhân dân.  

Tham ô, lãng phí làm tha hoá, suy thoái đạo đức cách mạng 

của cán bộ, phá hoại tinh thần trong sạch, ý chí vƣợt khó của 

cán bộ, nhân dân, xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà 

nƣớc. Hồ Chí Minh khẳng định: phần đông cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, công nhân viên chức ta đều trong sạch, tận tụy, đều 

mang bản chất, đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính. 

Họ không ngại gian khổ, hy sinh vì cách mạng, vì nhân dân. 

Nhƣng vẫn còn một bộ phận cán bộ do tham ô, quan liêu, lãng 

phí, do mƣu lợi cá nhân đã thoái hoá, biến chất, không giữ đƣợc 

đạo đức cách mạng. Điều này làm giảm sức chiến đấu của 

Đảng, giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nƣớc, làm hại 

đến sự nghiệp cách mạng.  

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất 

nƣớc tiến lên chủ nghĩa xã hội, cả nƣớc phải huy động và đã 

huy động đƣợc mọi nguồn lực: của cải vật chất, công sức, tinh 

thần… Vì sự nghiệp cách mạng của đất nƣớc, "chiến sĩ thì hy 

sinh xƣơng máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nƣớc mắt để đóng 

góp"
1
. Những kẻ tham ô, lãng phí đã chiếm đoạt, đã phí phạm, 

huỷ hoại những nguồn lực ấy. Điều này dẫn đến một hậu quả 

nguy hại lớn hơn nữa đó là sự cản trở, phá hoại sự nghiệp cách 

mạng, "làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của 

ta".  
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2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống tham nhũng 

a. Về vai trò, ý nghĩa của công tác chống tham nhũng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng, chống tham ô, lãng 

phí là cách mạng, là dân chủ. 

Sự nghiệp cách mạng do toàn thể hệ thống chính trị, toàn 

thể quần chúng nhân dân tiến hành, dƣới sự lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiêu 

diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng đất nƣớc tiến lên xã 

hội chủ nghĩa là nội dung, mục tiêu của cách mạng. Hồ Chí 

Minh khẳng định: "tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa 

của xã hội cũ"
1
, tham ô là đặc trƣng, gắn liền với thực dân, 

phong kiến. Đấu tranh chống thực dân, phong kiến, xây dựng xã 

hội mới phải bao hàm cả đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan 

liêu. Cách mạng không thể thành công hoàn toàn nếu vẫn còn 

tham ô, lãng phí. Vì vậy, chống tham ô, lãng phí là một nội 

dung, nhiệm vụ quan trọng của cách mạng.  

Nhà nƣớc ta là Nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân. Quyền 

lực thuộc về nhân dân. Tất cả tài sản là của nhân dân. Nhân dân 

đóng góp mồ hôi xƣơng máu, tiền của cho công cuộc kháng 

chiến, xây dựng đất nƣớc. Vì vậy, bảo vệ tài sản công, chống 

tham ô, lãng phí là bảo vệ tài sản của nhân dân, bảo vệ quyền 

dân chủ của nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "phong trào chống 

tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần 

chúng thì mới thành công"
2
. Dân chủ tức là nhân dân làm chủ. 

Cán bộ là ngƣời đƣợc giao quản lý tài sản để thực hiện các 
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nhiệm vụ do nhân dân giao phó. Vì vậy, nhân dân có quyền và 

nghĩa vụ giám sát, phê bình cán bộ, đấu tranh chống mọi biểu 

hiện quan liêu, tham ô, lãng phí. Sự tham gia của quần chúng 

quyết định sự thành công của công cuộc đấu tranh phòng, chống 

tham ô, lãng phí. Quần chúng tham gia tích cực, đông đảo thì 

cuộc đấu tranh càng mang lại hiệu quả cao. Hồ Chí Minh khẳng 

định: "Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy 

đủ, mau chóng"
1
.  

b) Quan điểm chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng 

phí  

Công tác chống tham ô, lãng phí rất quan trọng, cần phải 

đƣợc tất cả các cấp, các ngành quan tâm và tiến hành thƣờng 

xuyên. Cũng nhƣ các mặt trận khác, muốn giành thắng lợi trên 

mặt trận chống tham ô, lãng phí, chúng ta phải nắm đƣợc quan 

điểm chỉ đạo cuộc đấu tranh trên mặt trận đó. Hồ Chí Minh nêu 

rõ: “phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và 

trung kiên”
2
. Đấu tranh chống tham ô, lãng phí cần phải bằng hệ 

thống các biện pháp đồng bộ, cả trƣớc mắt và lâu dài, kết hợp 

chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Cùng với việc xây dựng cơ chế 

phòng, chống, tấn công tham ô, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, 

cần xác định và tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm. Yếu tố 

quan trọng, quyết định hiệu lực, hiệu quả của cuộc đấu tranh 

phòng, chống tham ô, lãng phí chính là công tác lãnh đạo. Sự 

lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, thông qua các chủ 

trƣơng, chính sách mang tính chỉ đạo, thông qua các cấp uỷ 
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đảng quyết định sự thành bại của cuộc đấu tranh chống tham ô, 

lãng phí, chống bệnh quan liêu.  

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ giữa 

tuyên truyền, giáo dục và cƣỡng chế, trong đó lấy tuyên truyền, 

giáo dục là nền tảng, cơ sở. Ngƣời nói: “Trong phong trào 

chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính, trừng phạt 

là phụ”
1
. Việc tuyên truyền, giáo dục cần đƣợc đặc biệt coi 

trọng, làm sao để cán bộ hiểu đƣợc sự nguy hại, xấu xa của 

tham ô, lãng phí, từ đó có các hành động tích cực nhằm phòng, 

chống. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ giúp nêu 

gƣơng tốt, lên án các hành vi tham ô, lãng phí, góp phần tích 

cực vào việc ngăn chặn nạn tham ô, lãng phí. Nhƣng khi cần 

thiết, đối với những ngƣời đã suy thoái về đạo đức, không chịu 

rèn luyện, cố tình tƣ lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nƣớc, của 

nhân dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng, phải bị xử lý nghiêm 

khắc để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và để răn đe, làm 

gƣơng cho những ngƣời khác. 

c) Các biện pháp phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm, tìm ra bản chất, 

nguyên nhân của tham ô, lãng phí, quan liêu, Hồ Chí Minh đã 

nêu ra hàng loạt biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống. Trong 

các biện pháp phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Hồ Chí 

Minh đặc biệt chú trọng biện pháp giáo dục tƣ tƣởng cho quần 

chúng. Ngƣời nói: “làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, 

lãng phí, quan liêu; biến hàng trăm, hàng triệu con mắt, lỗ tai 
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cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng 

khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn 

chỗ ẩn nấp”
1
. Quần chúng là lực lƣợng chính của cách mạng, sự 

tham gia tích cực của quần chúng quyết định sự thành bại của 

cách mạng. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, lãng 

phí, quan liêu, quần chúng nhân dân giám sát cán bộ, công 

chức, kịp thời phát hiện sai phạm, phê bình, lên án các biểu hiện 

tiêu cực của cán bộ. Sự giám sát chặt chẽ của quần chúng nhân 

dân đối với cán bộ, công chức nhà nƣớc, thông qua các hình 

thức khác nhau là một cơ chế ngăn ngừa tham ô, lãng phí hữu 

hiệu. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị kịp thời của nhân dân 

qua công tác giám sát sẽ giúp các cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền sớm phát hiện các hành vi tham ô, lãng phí, từ đó có các 

biện pháp xử lý phù hợp.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời khởi xƣớng, phát động, chỉ 

đạo và hƣớng dẫn phong trào phê bình và tự phê bình trong đội 

ngũ cán bộ, đảng viên. Ngƣời chỉ đạo: "bộ đội, cơ quan, đoàn 

thể và nhân dân phải tổ chức một phong trào thật thà tự phê 

bình và phê bình từ cấp trên xuống, từ cấp dƣới lên"
2
. Trong 

phong trào này, mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn ý thức tự phê 

bình và phê bình, không phải để đả kích nhau, mà để cùng nhau 

nhận thức các sai lầm, khuyết điểm, cùng bàn cách khắc phục, 

sửa chữa, để thực hiện chức trách, công vụ tốt hơn. Ngƣời nêu 

các bƣớc thực hiện tự phê bình và phê bình. Trƣớc hết, tự phê 

bình và phê bình ở các "tiểu tổ". Sau đó, cơ quan triển khai 
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kiểm thảo chung. Phê bình và tự phê bình phải tiến hành từ trên 

xuống, từ dƣới lên, phải làm thƣờng xuyên, liên tục, phải có báo 

cáo, điều tra, hƣớng dẫn việc kiểm thảo. Sau khi công khai, thật 

thà tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên phải kiên quyết 

sửa đổi những sai lầm, khuyết điểm.  

Hồ Chí Minh coi các biện pháp về tƣ tƣởng nhƣ giáo dục, 

thuyết phục, các biện phápphòng ngừa là nền tảng trong cuộc 

đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Đồng thời, Ngƣời 

luôn nhấn mạnh việc nghiêm trị các hành vi tham ô, lãng phí. 

Việc xử lý nghiêm khắc hành vi tham ô, lãng phí phải đúng các 

quy định của pháp luật, không đƣợc nể nang ngƣời có chức vụ, 

địa vị, với mục đích bảo vệ công lý, đảm bảo sự nghiêm minh 

của pháp luật, răn đe, làm gƣơng cho những ngƣời đang hoặc có 

ý định tham ô. Ngƣời chỉ thị: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị 

những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp 

gì”. Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trƣởng Cục Quân nhu, vốn là 

ngƣời có công với cách mạng, nhƣng đã có hành động tham ô 

tài sản của Nhà nƣớc. Toà án kết án Trần Dụ Châu tử hình. Gia 

đình Trần Dụ Châu đã làm đơn gửi Hồ Chí Minh xin đƣợc ân 

giảm. Nhƣng Hồ Chí Minh bác đơn xin ân giảm đó. Và hình 

phạt đã đƣợc thi hành. Đây chính là sự thể hiện sinh động, cụ 

thể, rõ nét quan điểm, sự nghiêm khắc của Bác đối với hành vi 

tham ô, lãng phí.  

d) Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong cuộc 

đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí 

Trong công cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, chống 

bệnh quan liêu, các cơ quan thanh tra nhà nƣớc đóng vai trò rất 
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quan trọng. Hồ Chí Minh huấn thị: “các ban thanh tra phải chú 

ý kiểm tra chống lãng phí, tham ô. Phát hiện ra những việc lãng 

phí, tham ô, chẳng những cần báo cáo với Trung ƣơng và Chính 

phủ giải quyết mà còn phải giúp các cấp lãnh đạo địa phƣơng 

tìm ra đƣợc những biện pháp để tích cực chống lãng phí, tham 

ô”
1
.  

Nhƣ vậy, thanh tra, kiểm tra không những để phát hiện vi 

phạm, phát hiện tham ô, lãng phí để xử lý. Quan trọng hơn, qua 

kiểm tra, các cơ quan thanh tra nhà nƣớc tìm hiểu nguyên nhân 

tham ô, lãng phí, từ đó, kiến nghị với các cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền, với bản thân các cơ quan là đối tƣợng thanh tra, 

kiểm tra để có các giải pháp hữu hiệu nhằm chống tham ô, lãng 

phí có hiệu quả.  

Quan liêu là nguyên nhân, nguồn gốc của nạn tham ô, lãng 

phí. Vì vậy, các cơ quan thanh tra nhà nƣớc chẳng những kiểm 

tra chống lãng phí, tham ô mà còn phải chống quan liêu để giúp 

các cơ quan Nhà nƣớc đổi mới công tác, giữ gìn kỷ luật, thực 

hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy nhà nƣớc. 

Để thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ của mình, cơ quan 

thanh tra nhà nƣớc phải tự chống tham ô, lãng phí, bệnh quan 

liêu trong nội bộ cơ quan mình trƣớc. Hồ Chí Minh yêu cầu 

ngƣời cán bộ thanh tra phải tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo 

đức cách mạng, tự mình phải gƣơng mẫu cho ngƣời khác. 

Ngƣời chỉ thị rõ ràng: “phái anh tham ô đi thanh tra tham ô thì 

không đƣợc, phái ngƣời lƣời đi thanh tra công việc ngƣời khác 

                                                           
1
. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.81. 
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cũng không đƣợc”
1
. Ngƣời cán bộ thanh tra khi đi thanh tra 

chống quan liêu thì trƣớc hết bản thân mình không đƣợc quan 

liêu. Thanh tra muốn biết, muốn thấy, muốn hiểu rõ sự thật ở cơ 

quan, ở địa phƣơng nào đấy phải đến tận nơi, nghe ngóng, tìm 

hiểu, chịu khó. Quan liêu sẽ không làm đƣợc nhiệm vụ. 

                                                           
1
. Thanh tra Nhà nƣớc: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thanh tra, 

tr.73. 
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Chương III 

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

I- CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHỮNG 

Phòng ngừa tham nhũng là một trụ cột của Luật phòng, 

chống tham nhũng. Kinh nghiệm chống tham nhũng của các 

nƣớc trên thế giới cho thấy, công tác phòng ngừa đóng vai trò rất 

quan trọng. Công ƣớc của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

khuyến cáo các quốc gia thành viên lƣu ý trong việc xây dựng và 

duy trì một chiến lƣợc phòng ngừa tham nhũng liên tục, toàn diện 

và có hiệu quả. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định khá đầy 

đủ các biện pháp phòng ngừa đang đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới 

áp dụng hiện nay. Chính vì vậy, trong Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005, số lƣợng điều khoản và nội dung về phòng 

ngừa tham nhũng chiếm tỉ lệ rất lớn, phần lớn những điểm mới 

trong quy định của pháp luật về chống tham nhũng nằm trong các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Các quy định về biện pháp 

phòng, ngừa tham nhũng đƣợc quy định tại chƣơng này gồm có 6 

mục với tổng số 48 điều quy định những nội dung cụ thể nhƣ sau: 

1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

Đây là biện pháp quan trọng đầu tiên để ngăn ngừa tham 
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nhũng. Công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện để ngƣời dân 

cũng nhƣ toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ 

quan nhà nƣớc. Với việc công khai minh bạch trong hoạt động 

tại các cơ quan nhà nƣớc, ngƣời dân sẽ dễ dàng nhận biết đƣợc 

các quyền và nghĩa vụ của mình để chủ động thực hiện theo các 

quy định của pháp luật cũng nhƣ đòi hỏi cơ quan Nhà nƣớc và 

các cán bộ, công chức nhà nƣớc thực hiện các quy định đó. 

Công khai, minh bạch sẽ làm cho công chức nhà nƣớc có ý thức 

hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ của mình theo 

đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định bởi, 

mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức 

trách để tƣ lợi đều có thể bị phát hiện và xử lý. “Công khai và 

minh bạch là những chìa khoá then chốt nhằm bảo đảm đấu 

tranh chống tham nhũng thành công”
1
. 

Luật phòng, chống tham nhũng đƣa ra các nguyên tắc cũng 

nhƣ thể chế hoá để bảo đảm cho việc thực hiện các nguyên tắc 

đó. Bên cạnh đó Luật phòng, chống tham nhũng quy định công 

khai, minh bạch trong một số lĩnh vực hoạt động cụ thể, những 

lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. 

 a) Nguyên tắc, nội dung và cơ chế bảo đảm thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định công 

                                                           
1
. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng - 

Thanh tra Chính phủ - Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam: Thông cáo 

báo chí tại cuộc đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ ba, tháng 6-

2008. 
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khai minh, bạch trở thành một nguyên tắc chung cho hoạt động 

của mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

không đƣợc lấy lý do nào khác để từ chối việc công khai hoạt 

động của mình nhằm tránh sự kiểm soát của ngƣời dân và xã 

hội trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc. 

Điều 11, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: 

- Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật phải đƣợc tiến hành công khai, minh bạch, bảo 

đảm công bằng, dân chủ. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của 

mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nƣớc và những nội dung 

khác theo quy định của Chính phủ.  

Ngoài việc đƣa ra nguyên tắc chung nhƣ đã phân tích ở trên, 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã có những quy định 

cụ thể để nguyên tắc này đƣợc bảo đảm thực hiện trên thực tế, 

đó là việc quy định hình thức công khai và quyền yêu cầu cung 

cấp thông tin của cá nhân và tổ chức.  

Khoản 1, Điều 12, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định các hình thức công khai bao gồm: 

- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; 

- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan; 

- Phát hành ấn phẩm; 

- Thông báo trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; 

- Đƣa lên trang thông tin điện tử; 
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- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

Để bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch đƣợc thực 

hiện, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định về 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức tại 

khoản 1, Điều 31: 1. Cơ quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, pháp luật cũng đƣa ra những hạn chế nhất định 

nhƣ sau:  

- Các cơ quan, tổ chức hoặc báo chí đƣợc quyền yêu cầu 

cung cấp thông tin trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

chứ không phải bất kỳ thông tin nào mà mình muốn.  

- Cơ quan tổ chức đơn vị chỉ có trách nhiệm cung cấp thông 

tin liên quan đến hoạt động của mình theo quy định của pháp 

luật. 

Kèm theo việc yêu cầu cung cấp thông tin, khoản 2, Điều 

31, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng ấn định thời 

hạn trả lời để tránh tình trạng cơ quan, tổ chức đã nhận đƣợc 

yêu cầu nhƣng lại tìm cách trốn tránh trách nhiệm cung cấp 

thông tin của mình: 

 Trong thời hạn mƣời ngày, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc yêu cầu phải cung cấp thông tin, 

trừ trƣờng hợp nội dung thông tin đã đƣợc công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, đƣợc phát hành ấn phẩm hoặc 

niêm yết công khai; trƣờng hợp không cung cấp hoặc chƣa cung 
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cấp đƣợc thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu 

cầu biết và nêu rõ lý do. 

 Về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân, Điều 32, 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: 

- Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động khác có 

quyền yêu cầu ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 

mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đó. 

- Công dân có quyền yêu cầu chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn nơi mình cƣ trú cung cấp thông tin về hoạt 

động của uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn đó. 

- Trong thời hạn mƣời ngày, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, 

ngƣời đƣợc yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, trừ 

trƣờng hợp nội dung thông tin đã đƣợc công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, đƣợc phát hành ấn phẩm hoặc 

đƣợc niêm yết công khai; trƣờng hợp không cung cấp hoặc 

chƣa cung cấp đƣợc thì phải trả lời bằng văn bản cho ngƣời yêu 

cầu biết và nêu rõ lý do. 

Có thể thấy rằng, quyền yêu cầu cung cấp thông tin của 

cá nhân chỉ giới hạn trong phạm vi địa phƣơng, cơ sở, tức là 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mà ngƣời yêu cầu làm việc hoặc 

tại địa phƣơng mà ngƣời đó cứ trú. Đây là những nơi pháp 

luật cho phép ngƣời dân đƣợc giám sát trực tiếp hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, chính quyền cũng nhƣ phần lớn các 

quyền và lợi ích của công dân đƣợc thực hiện tại địa phƣơng, 

cơ sở nên cần tạo điều kiện để họ có thông tin để giám sát, 

phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có biện 

pháp xử lý đối với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, 



 67 

đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở. 

Bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin là một nội 

dung rất quan trọng và có tác dụng thiết thực vào việc phòng 

ngừa tham nhũng, hơn nữa đây là vấn đề rất mới. Chính vì 

vậy, để có cơ sở thực hiện thật tốt điều này, Nghị định số 

120/2006/NĐ-CP ngày 20-10-2006 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham 

nhũng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120) đã dành nhiều 

quy định vừa cụ thể hoá, vừa hƣớng dẫn để các các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cung cấp thông tin cũng nhƣ có 

yêu cầu về thông tin có thể thực hiện một cách thuận lợi. 

Nghị định 120 xác định rất rõ quyền và nghĩa vụ của ngƣời có 

yêu cầu cung cấp thông tin và ngƣời có trách nhiệm cung cấp 

thông tin: 

Điều 6 của Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có 

các quyền sau đây: 

+ Yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị theo quy định tại Điều 31 và Điều 32, Luật phòng, 

chống tham nhũng; 

+ Đƣợc nhận thông tin đã yêu cầu hoặc nhận văn bản trả lời 

về việc từ chối cung cấp thông tin; 

+ Khiếu nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không 

thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có 

các nghĩa vụ sau đây: 
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+ Yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản có ghi rõ họ, 

tên, địa chỉ, lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin; 

+ Thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy 

định tại Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này; 

+ Không đƣợc lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

để gây rối hoặc để thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt 

hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

+ Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật về việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin. 

Điều 7 của Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin: 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc yêu cầu cung cấp 

thông tin có các quyền sau đây: 

+ Đƣợc biết lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin; 

+ Từ chối cung cấp các thông tin thuộc bí mật nhà nƣớc và 

những nội dung khác theo quy định của Chính phủ, thông tin đã 

đƣợc công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, phát 

hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai, thông tin không liên 

quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc yêu cầu; 

+ Yêu cầu ngƣời đƣợc cung cấp thông tin sử dụng thông tin 

đó hợp pháp và bảo đảm tính chính xác khi sử dụng thông tin 

đó. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc yêu cầu cung cấp 

thông tin có các nghĩa vụ sau đây: 

- Cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông điệp dữ liệu 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng trình tự, thủ tục, thời 

hạn đƣợc quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị 

định này; 
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- Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin biết trong trƣờng hợp không 

cung cấp hoặc chƣa cung cấp đƣợc; 

- Hƣớng dẫn tiếp cận thông tin đƣợc yêu cầu trong trƣờng 

hợp thông tin đó đã đƣợc công khai trên các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng, đƣợc phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công 

khai; 

- Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật về việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin. 

Những quy định trên đã khá đầy đủ và rõ ràng, bảo đảm sự 

cân đối giữa quyền và nghĩa vụ, giữa ngƣời có quyền đƣợc 

cung cấp và ngƣời đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin. Đây là 

điều kiện quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức có đƣợc 

những thông tin cần thiết cho việc thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của mình, góp phần ngăn ngừa tham nhũng; đồng thời, việc 

thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin cũng không ảnh 

hƣởng tới hoạt động bình thƣờng hay gây thiệt hại đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 quy định xử 

lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107) quy 

định về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tại Điều 8 nhƣ sau:  

Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo việc cung cấp thông tin; chịu trách nhiệm về việc 

vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn 
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vị mình theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị 

định này và các quy định khác của pháp luật.  

Quy định này thể hiện xu hƣớng chung hiện nay đó là phải 

đề cao trách nhiệm của ngƣời đứng đầu trong hoạt động của cơ 

quan, tổ chức đơn vi. Chỉ có nhƣ vậy thì việc thực hiện trách 

nhiệm công vụ nói chung cũng nhƣ việc thực hiện nghĩa vụ 

cung cấp thông tin nói riêng mới đƣợc quan tâm và thực hiện 

nghiêm chỉnh. 

Nghị định 120 cũng quy định hình thức yêu cầu cung cấp 

thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Điều 9 nhƣ sau: 

- Việc yêu cầu cung cấp thông tin đƣợc thực hiện bằng văn 

bản hoặc thông điệp dữ liệu. 

- Văn bản hoặc thông điệp dữ liệu yêu cầu cung cấp thông 

tin đƣợc chuyển trực tiếp, gửi qua đƣờng bƣu điện hoặc qua 

giao dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc 

yêu cầu. 

Để hƣớng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện 

đúng trách nhiệm cung cấp thông tin của mình, Nghị định quy 

định:  

Trong thời hạn mƣời ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu 

cung cấp thông tin, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc yêu 

cầu cung cấp thông tin phải tiến hành một trong các hoạt động 

sau: 

- Thực hiện việc cung cấp thông tin khi nội dung thông tin 

đƣợc yêu cầu đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và Nghị định này; 

+ Thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
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nhân đƣợc yêu cầu; 

+ Chƣa đƣợc công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai. 

- Trả lời bằng văn bản về việc không cung cấp thông tin cho 

cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu trong trƣờng hợp nội dung 

thông tin đƣợc yêu cầu không đáp ứng các điều kiện đƣợc quy 

định tại khoản 1, Điều này và nêu rõ lý do. 

- Nếu thông tin đƣợc yêu cầu đã đƣợc công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc 

niêm yết công khai thì trong văn bản trả lời phải có hƣớng 

dẫn cách thức tiếp cận thông tin đó. 

 Trên đây là những trình tự, thủ tục cụ thể để thực hiện việc 

yêu cầu cung cấp thông tin theo ba trƣờng hợp: 

- Cung cấp thông tin nếu đáp ứng đủ điều kiện; 

- Trả lời và nêu rõ lý do trong trƣờng hợp từ chối cung cấp 

thông tin; 

- Hƣớng dẫn ngƣời có yêu cầu tiếp cận thông tin nếu thông 

tin đƣợc yêu cầu đã đƣợc công bố trên phƣơng tiện thông tin đại 

chúng. 

Cuối cùng, tại Điều 11, Nghị định 120 quy định các biện 

pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt quy định về việc cung cấp 

thông tin, đặc biệt coi việc cung cấp thông tin trái pháp luật nhƣ 

là một hành vi vi phạm có thể bị khiếu nại tại cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền:  

- Trong trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung 

cấp thông tin có căn cứ cho rằng việc cung cấp thông tin là chƣa 

đầy đủ hoặc trái pháp luật thì có quyền khiếu nại. 

- Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về quyền yêu cầu 
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cung cấp thông tin đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại. 

- Trƣờng hợp ngƣời bị khiếu nại do Thủ tƣớng Chính phủ 

bổ nhiệm hoặc là ngƣời đứng đầu cơ quan trung ƣơng của các 

tổ chức chính trị - xã hội thì khiếu nại lên Trƣởng Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng. 

Điều 12, Nghị định số 120 cũng quy định các biện pháp xử 

lý đối với ngƣời có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cũng nhƣ 

ngƣời có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp 

luật. 

- Ngƣời đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin mà không thực 

hiện đúng các nghĩa vụ về cung cấp thông tin theo quy định của 

Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

- Ngƣời nào lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để 

gây rối hoặc sử dụng trái pháp luật thông tin đƣợc cung cấp gây 

thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 

xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng và khá mới đối với 

chúng ta. Trên thực tế các nƣớc trên thế giới luôn coi quyền 

đƣợc thông tin và việc tiếp cận thông tin là một giải pháp quan 

trọng, tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực và có hiệu quả của 

xã hội vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hiện nay, trên thế 

giới có 68 quốc gia (trong đó tại khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dƣơng có 6 quốc gia) có luật về tiếp cận thông tin. Nghị quyết 
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Trung ƣơng 3 khóa X vừa qua cũng đã có định hƣớng về việc 

nghiên cứu ban hành Luật bảo đảm quyền được thông tin của 

công dân. Thực hiện chủ trƣơng này, hiện nay, Chính phủ đã 

giao cho các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị Dự thảo Luật về 

bảo đảm tiếp cận thông tin để trình các cơ quan có thẩm quyền 

trong thời gian tới. 

b) Quy định về công khai minh bạch trong một số lĩnh vực 

cụ thể 

Ngoài việc nêu nguyên tắc và cơ chế bảo đảm công khai 

minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị nói 

chung, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định những 

nội dung công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực mà thực tế 

xảy ra nhiều tham nhũng, gây thất thoát một lƣợng lớn tiền, tài 

sản của Nhà nƣớc cũng nhƣ có nhiều sự phiền hà, sách nhiễu. 

- Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ 

bản. 

Mua sắm công và xây dựng cơ bản là những lĩnh vực sử 

dụng phần lớn ngân sách nhà nƣớc, đồng thời cũng là lĩnh vực 

mà Công ƣớc của Liên hợp quốc về chống tham nhũng khuyến 

cáo các nƣớc cần đặc biệt quan tâm trong công tác đấu tranh 

chống tham nhũng. Trên thực tế chúng ta có thuận lợi rất lớn để 

thực hiện quy định này, bởi vì song song với việc ban hành Luật 

phòng, chống tham nhũng, Quốc hội cũng ban hành Luật đấu 

thầu năm 2005, trong đó quy định khá đầy đủ và chi tiết về vấn 

đề đấu thầu trong mua sắm công. Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 chỉ nêu ra những nội dung bắt buộc phải công 
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khai để phòng ngừa những hành vi tham nhũng trong quá trình 

thực hiện mua sắm công và xây dựng cơ bản. Các nội dung 

công khai về đấu thầu bao gồm:  

+ Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời 

thầu; 

+ Danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách 

ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

+ Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời 

thầu, nhà thầu, cơ quan quản lý hoặc đối tƣợng khác vi phạm 

pháp luật về đấu thầu; thông tin về nhà thầu bị cấm tham gia và 

thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; 

+ Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông 

tin dữ liệu về đấu thầu; 

+ Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn 

quốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; báo cáo tổng kết công tác đấu 

thầu của bộ, ngành, địa phƣơng và cơ sở; 

+ Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong đấu thầu. 

- công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng  

Thực tế công tác thanh tra, kiểm tra trong những năm qua 

cho thấy, đây là lĩnh vực xảy ra nhiều tham nhũng và gây bức 

xúc cho ngƣời dân, làm thất thoát một khối lƣợng lớn tài sản 

của Nhà nƣớc và là một trong những nguyên nhân gây ra tình 

trạng khiếu tố đông ngƣời, phức tạp. Bởi vì, trong quá trình quy 

hoạch và thực hiện quy hoạch, một số quan chức đã lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn, cố tình thực hiện hành vi vi phạm vì tƣ lợi. 
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Vì vậy, trong quá trình tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo 

Luật phòng, chống tham nhũng nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề 

này cần phải đƣợc công khai để dân biết và phải lấy ý kiến nhân 

dân cũng nhƣ phải do hội đồng nhân dân địa phƣơng, ngƣời đại 

diện cho nhân dân xem xét quyết định. Điều 14 của Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 quy định: 

+ Dự án quy hoạch đầu tƣ xây dựng phải đƣợc lấy ý kiến 

của nhân dân địa phƣơng nơi quy hoạch.  

+ Dự án đầu tƣ xây dựng từ ngân sách địa phƣơng phải 

đƣợc hội đồng nhân dân xem xét, quyết định. 

+ Dự án đầu tƣ xây dựng sau khi đƣợc quyết định, phê 

duyệt phải đƣợc công khai để nhân dân giám sát. 

- công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước 

Từ khi ban hành Luật ngân sách nhà nước năm 2003, chúng 

ta đã từng bƣớc công khai hoá việc xây dựng và thực hiện ngân 

sách. Vấn đề này đã đƣợc quy định trong nhiều văn bản pháp 

luật, Điều 15, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 chỉ nêu 

ra một số nội dung có tính chất nhấn mạnh để ngăn ngừa tham 

nhũng nhƣ sau:  

+ Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công 

khai chi tiết số liệu dự toán và quyết toán đã đƣợc cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cả khoản ngân 

sách bổ sung. 

+ Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi 

từ các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của 

pháp luật phải công khai mục đích huy động, kết quả huy động 

và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động. 

+ Tổ chức đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ phải công khai 
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các nội dung: số liệu dự toán, quyết toán; khoản đóng góp của 

tổ chức, cá nhân (nếu có); cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền 

ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ.  

+ Dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân 

sách nhà nƣớc phải công khai các nội dung: việc phân bổ vốn 

đầu tƣ trong dự toán ngân sách nhà nƣớc đƣợc giao hằng năm 

cho các dự án; dự toán ngân sách của dự án đầu tƣ theo kế 

hoạch đầu tƣ đƣợc duyệt, mức vốn đầu tƣ của dự án đƣợc giao 

trong dự toán ngân sách năm; quyết toán vốn đầu tƣ của dự án 

hằng năm; quyết toán vốn đầu tƣ khi dự án hoàn thành đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nƣớc phải công khai các 

nội dung: quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; kế 

hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi 

có quan hệ với ngân sách nhà nƣớc theo quy định của cấp có 

thẩm quyền; kết quả hoạt động của quỹ; quyết toán năm đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 + Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nƣớc 

cho các dự án, chƣơng trình mục tiêu đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ hƣởng biết.  

- công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản 

đóng góp của nhân dân. 

Huy động và đoàn kết toàn dân luôn là một chủ trƣơng và 

mong muốn lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta trong đấu tranh giải 

phóng dân tộc và xây dựng đất nƣớc. Tuy nhiên, cần phải biết 

sử dụng các nguồn lực đó một cách có hiệu quả và bảo đảm 

mục đích tốt đẹp của nó. Thực tế cho thấy, đã có không ít 
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những khoản đóng góp của nhân dân bị chiếm đoạt, sử dụng sai 

mục đích, không ít những hoạt động nhân đạo, từ thiện bị lợi 

dụng. Điều 16 của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã 

đƣa ra nội dung cần công khai, minh bạch về các khoản đóng 

góp của nhân dân: 

+ Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu 

tƣ xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phƣơng phải 

lấy ý kiến nhân dân và đƣợc hội đồng nhân dân xem xét, quyết 

định. 

+ Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân 

quy định tại khoản 1, Điều này phải đƣợc công khai để nhân 

dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo 

quy định của pháp luật. 

+ Nội dung phải công khai bao gồm: mục đích huy động, 

mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết 

toán.  

+ Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phƣờng, thị trấn sử dụng 

các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai các nội dung: 

nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này; dự toán 

cho từng công trình theo kế hoạch đầu tƣ đƣợc duyệt; nguồn 

vốn đầu tƣ cho từng công trình; kết quả đã huy động của từng 

đối tƣợng cụ thể, thời gian huy động; kết quả lựa chọn nhà thầu 

đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến độ thi công và kết 

quả nghiệm thu khối lƣợng, chất lƣợng công trình và quyết toán 

công trình. Vừa qua, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phƣờng, thị trấn có quy định về những nội dung công khai để 

nhân dân biết, bao gồm việc quản lý và sử dụng các quỹ, khoản 

đầu tƣ, tài trợ theo chƣơng tình hợp tác đối với cấp xã; các 
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khoản huy động do nhân dân đóng góp.  

+ Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân 

vì mục đích từ thiện, nhân đạo đƣợc thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

- công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ 

trợ, viện trợ  

Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 17 của 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đƣợc hiểu nhƣ sau: 

Các khoản viện trợ phi chính phủ phải đƣợc công khai cho các 

đối tƣợng thụ hƣởng biết, việc quản lý, phân bố, sử dụng phải 

tuân thủ quy định tại Điều 15 của Luật. Thực tế việc quản lý các 

khoản viện trợ hiện nay còn chƣa chặt chẽ, có nhiều sơ hở nên 

đã xảy ra tình trạng tham nhũng hoặc sử dụng lãng phí nguồn 

lực này, chúng ta cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà 

nước  

Hoạt động của doanh nghiệp cũng là một trong những nơi 

dễ xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng. Chính vì vậy, Nhà 

nƣớc chủ trƣơng đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp 

nhà nƣớc kèm theo đó là đổi mới cơ chế quản lý đối với doanh 

nghiệp nhà nƣớc để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, đề cao tính tự chủ và nâng cao sức cạnh tranh của các 

doanh nghiệp này. Để thực hiện đƣợc việc đó, chúng ta phải 

tăng cƣờng quản lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng thất thoát tài 

sản và vốn của nhà nƣớc. 

Điều 18 của Luật quy định: Doanh nghiệp nhà nƣớc có 

trách nhiệm công khai vốn và tài sản của Nhà nƣớc đầu tƣ vào 
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doanh nghiệp, vốn vay ƣu đãi, báo cáo tài chính và kết quả 

kiểm toán, việc trích, lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp, 

việc tuyển dụng lao động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, 

quản lý của doanh nghiệp và các nội dung khác theo quy định 

của pháp luật. Những nội dung này phù hợp với Quy chế thực 

hiện dân chủ trong các doanh nghiệp nhà nƣớc mà trên thực tế 

đã phát huy tác dụng tích cực trong việc nâng cao hiệu quả 

giám sát của ngƣời lao động đối với hoạt động của doanh 

nghiệp, không ít vụ việc tham nhũng lớn đã bị phanh phui từ sự 

phát hiện của quần chúng. 

- Công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp 

của Nhà nước  

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc là một chủ trƣơng hết 

sức đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc ta, phù hợp với yêu cầu 

phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong quá trình cổ phần hoá, đã xuất hiện sự móc nối 

để vụ lợi dƣới nhiều hình thức khác nhau và hậu quả là một số 

lƣợng đáng kể tài sản của Nhà nƣớc bị chuyển đổi bất hợp pháp 

thành tài sản của một số ngƣời có chức vụ, quyền hạn. Để góp 

phần ngăn chặn tình trạng này, Điều 19 của Luật quy định: 

+ Việc cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nƣớc phải công 

khai, minh bạch; không đƣợc cổ phần hoá khép kín trong nội bộ 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp đƣợc cổ phần hoá có trách nhiệm 

công khai thực trạng tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.  

+ Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có trách nhiệm công 

khai giá trị doanh nghiệp đƣợc cổ phần hoá và việc điều chỉnh 

giá trị của doanh nghiệp (nếu có). 

+ Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp đƣợc cổ 
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phần hoá phải thực hiện bằng phƣơng thức bán đấu giá.  

- Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước 

Trong xu thế chung của nền kinh tế phát triển thì hoạt động 

kiểm toán đóng vai trò là công cụ quan trọng để phòng ngừa, 

ngăn chặn tham nhũng trong quá trình sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc. Luật kiểm toán vừa đƣợc Quốc hội ban hành năm 2005 đã 

nâng cơ quan kiểm toán và hoạt động kiểm toán lên một vị thế 

xứng đáng, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm toán nhà nƣớc phát 

huy vai trò tích cực của mình, góp phần bảo vệ trật tự, kỷ cƣơng 

trong việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc cũng nhƣ đấu tranh 

chống tham nhũng. Với ý nghĩa quan trọng nhƣ vậy, Điều 20 

của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định:  

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kiểm 

toán và chịu sự kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của 

Nhà nƣớc theo quy định của pháp luật về kiểm toán. 

+ Báo cáo kiểm toán phải đƣợc công khai theo quy định tại 

Điều 12 của Luật này.  

- Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất  

Quản lý và sử dụng đất trong thời gian qua là lĩnh vực đƣợc 

xã hội quan tâm. Đây vừa là lĩnh vực xảy ra nhiều tranh chấp, 

khiếu kiện vừa là môi trƣờng thuận lợi cho những ngƣời có 

chức vụ, quyền hạn tham nhũng hoặc làm giàu bất chính. Nhà 

nƣớc ta đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cƣờng quản lý đất đai, 

thể hiện qua việc Luật đất đai và các văn bản hƣớng dẫn thi 

hành thƣờng xuyên đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều 

kiện và tình hình mới. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng trong 

lĩnh vực đất đai vẫn đƣợc coi là một trong những lĩnh vực xảy 

ra nhiều tham nhũng với số lƣợng tài sản lớn nhất. Để góp phần 
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ngăn chặn tình trạng này, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định công khai, minh bạch ở một số khâu dễ xảy ra 

tiêu cực trong quản lý đất đai và dễ nảy sinh tham nhũng. Điều 

21 quy định nhƣ sau: 

+ Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm 

dân chủ và công khai. 

+ Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất chi tiết, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, 

kế hoạch đó phải thông báo công khai cho nhân dân địa phƣơng 

nơi đƣợc quy hoạch, điều chỉnh biết. 

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc giải phóng 

mặt bằng, giá đền bù khi thu hồi đất sau khi đƣợc cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh phải 

đƣợc công khai.  

Khoản 2, Điều 5, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn cũng quy định phải công khai: “dự án, công 

trình đầu tƣ và thứ tự ƣu tiên, tiến độ thực hiện, phƣơng án đền 

bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cƣ liên quan đến dự án, 

công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

chi tiết và phƣơng án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cƣ trên địa 

bàn cấp xã”.  

+ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối 

tƣợng đƣợc giao đất làm nhà ở phải đƣợc công khai. 

- Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở. 

Tham nhũng trong lĩnh vực này đƣợc thể hiện chủ yếu dƣới 

dạng nhũng nhiễu đòi hối lộ khi cấp giấy phép xây dựng, giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà. Mặc dù số lƣợng tài sản bị 
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chiếm đoạt trong từng vụ việc không lớn nhƣng hiện tƣợng này 

lại có tính chất phổ biến và ảnh hƣởng đến nhiều ngƣời dân, gây 

ra sự bất bình và làm ách tắc quá trình quản lý của Nhà nƣớc. 

Loại hành vi tham nhũng thứ hai, tuy xuất hiện không nhiều 

nhƣng tinh vi hơn, số lƣợng tài sản chiếm đoạt cũng lớn hơn, đó 

là việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nƣớc với giá thấp. Một số 

ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng vị trí và quyền lực của 

mình để đƣợc mua những ngôi nhà, biệt thự có giá trị rất lớn 

với giá mang tính “tƣợng trƣng”, thực chất là chiếm đoạt tài sản 

của Nhà nƣớc. Đây là hai hành vi chủ yếu cần phải đấu tranh và 

Điều 22, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định về 

công khai, minh bạch nhằm đấu tranh với hai loại hành vi nhƣ 

sau: 

+ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây 

dựng nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải đƣợc 

công khai. 

+ Việc hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nƣớc, đối tƣợng 

đƣợc hoá giá nhà ở và các khoản tiền phải nộp khi hoá giá nhà ở 

phải đƣợc công khai. 

+ Việc bán nhà cho ngƣời tái định cƣ, ngƣời có thu nhập 

thấp và những đối tƣợng ƣu tiên khác phải đƣợc công khai. 

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục. 

Tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục ở nƣớc ta diễn ra ở tất 

cả các khâu: tuyển sinh (đầu vào), quá trình học, cấp văn bằng, 

chứng chỉ. Đồng thời, tham nhũng cũng xảy ra trong các hoạt 

động có tính chất quản lý nhà nƣớc và sử dụng ngân sách nhà 

nƣớc. Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, 

quá trình này đã nảy sinh nhiều hiện tƣợng tiêu cực tham 
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nhũng, nhất là có sự móc nối giữa những ngƣời có chức trách 

quản lý và những kẻ mƣợn danh nghĩa giáo dục để thực hiện 

những hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính. Điều 23 Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: 

+ Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ 

phải đƣợc công khai. 

+ Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có sử dụng ngân 

sách, tài sản của Nhà nƣớc phải công khai việc quản lý, sử dụng 

ngân sách, tài sản của Nhà nƣớc, việc thu, quản lý, sử dụng học 

phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tƣ vấn, 

chuyển giao công nghệ, các khoản hỗ trợ, đầu tƣ cho giáo dục 

và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế.  

Cũng nhƣ lĩnh vực giáo dục, y tế là lĩnh vực nhạy cảm, liên 

quan đến tuyệt đại bộ phận tầng lớp nhân dân. Tham nhũng, 

tiêu cực, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh của một bộ 

phận không nhỏ nhân viên y tế trong các bệnh viện nhà nƣớc 

khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ khám, chữa bệnh gây ra 

những phản ứng mạnh mẽ trong nhân dân. Những hành vi tiêu 

cực, ăn hối lộ của cán bộ ngành y tế khi thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc, nhất là trong việc quản lý các cơ sở khám 

chữa bệnh, sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh, vệ sinh an 

toàn thực phẩm cũng diễn ra phổ biến. Điều 24, Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 quy định ngăn chặn tình trạng này 

nhƣ sau: 

+ Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp, thu hồi chứng 

chỉ hành nghề y, dƣợc tƣ nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề cho các cơ sở hành nghề y, dƣợc phải đƣợc công 



 84 

khai. 

+ Cơ quan quản lý y tế, cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng 

ngân sách, tài sản của Nhà nƣớc phải công khai việc thu, quản 

lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nƣớc, giá thuốc, việc thu, 

quản lý, sử dụng các loại phí liên quan đến việc khám, chữa 

bệnh và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

- Công khai minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.  

Với mục tiêu đến năm 2020, nƣớc ta cơ bản trở thành một 

nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại, Nhà nƣớc đã quan tâm và 

dành khoản ngân sách lớn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 

tiềm lực khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, việc sử dụng ngân 

sách trong lĩnh vực này hiện nay còn chƣa hiệu quả, nhiều đề tài, 

công trình nghiên cứu còn xa rời thực tế, chƣa có khả năng ứng 

dụng, quá trình tuyển chọn, phân bổ ngân sách nghiên cứu bị ảnh 

hƣởng nặng nề bởi cơ chế “xin - cho”, thậm chí xảy ra tình trạng 

“chạy” kinh phí trong nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, việc 

công khai hoá mạnh mẽ lĩnh vực hoạt động này là biện pháp 

ngăn ngừa các hiện tƣợng tiêu cực, tham nhũng. Điều 25, Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định một số khâu cần 

phải công khai, minh bạch, cụ thể nhƣ sau: 

+ Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện 

nhiệm vụ khoa học - công nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ phải đƣợc tiến 

hành công khai. 

+ Cơ quan quản lý khoa học - công nghệ, đơn vị nghiên cứu 

khoa học - công nghệ phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài sản của Nhà nƣớc, các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tƣ, 

các khoản thu từ hoạt động khoa học - công nghệ. 
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- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao.  

Cùng với sự tăng trƣởng về kinh tế và với điều kiện sống 

ngày càng đƣợc nâng cao thì các hoạt động thể dục, thể thao đã 

và đang diễn ra hết sức rầm rộ, sôi nổi. Đây cũng là lĩnh vực mà 

chúng ta chủ trƣơng đẩy mạnh xã hội hoá. Ngoài các khoản 

ngân sách đƣợc hỗ trợ, các hoạt động này còn thu hút và huy 

động đƣợc rất nhiều kinh phí từ việc tài trợ và tổ chức thi đấu, 

biểu diễn. Vì vậy, Luật quy định phải bảo đảm tính công khai, 

minh bạch để tránh tiêu cực, tham nhũng nhƣ đã xảy ra trong 

thời gian vừa qua. Cụ thể là: 

Cơ quan quản lý thể dục, thể thao, Uỷ ban Olympic Việt 

Nam, các liên đoàn thể thao, cơ sở thể dục, thể thao có trách 

nhiệm công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của 

Nhà nƣớc, các khoản thu từ hoạt động và dịch vụ thể dục, thể 

thao, khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong 

nƣớc và nƣớc ngoài cho hoạt động thể dục, thể thao. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước. 

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nƣớc 

là những hoạt động rất quan trọng trong việc đánh giá tình hình 

chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức. 

Trong thời gian gần đây, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ 

quan kiểm toán hầu hết đều chỉ ra sai phạm kinh tế và trách 

nhiệm của những cơ quan, tổ chức có liên quan. Nhiều vụ tham 

nhũng, tiêu cực đƣợc phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm 

toán. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, kết luận thanh tra và 

kiểm toán luôn có những vấn đề mà dƣ luận thƣờng thắc mắc, 

nhất là những thay đổi trong quá trình kết luận và xử lý kết quả 
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thanh tra, kiểm toán. Điều này gây ra ảnh hƣởng không nhỏ tới 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan này. Điều 27, Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 quy định: 

+ Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm 

toán nhà nƣớc phải đƣợc tiến hành công khai theo quy định của 

pháp luật.  

+ Văn bản, quyết định sau đây phải đƣợc công khai, trừ 

trƣờng hợp pháp luật có quy định khác: kết luận thanh tra; quyết 

định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo; báo cáo 

kiểm toán. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công 

việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

Quy định này chủ yếu hƣớng vào việc công khai hoá hoạt 

động hành chính, là một hoạt động có quan hệ trực tiếp nhất, cụ 

thể nhất đến quyền và lợi ích của mọi ngƣời dân. Đây cũng là 

lĩnh vực thƣờng xuyên xảy ra tình trạng vòi vĩnh, sách nhiễu, 

đòi hối lộ. Vi phạm phổ biến là lợi dụng sự không rõ ràng của 

pháp luật hoặc quy định của pháp luật tuy rõ ràng, cụ thể nhƣng 

cơ quan có thẩm quyền hoặc cán bộ, công chức có thẩm quyền 

tìm cách gây khó khăn, phiền hà để buộc ngƣời dân và doanh 

nghiệp hối lộ. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định tính công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm của cơ quan 

nhà nƣớc và cán bộ, công chức cũng nhƣ quyền của ngƣời dân 

và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện để công dân và doanh nghiệp đấu tranh với 

các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tạo cơ sở để cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý những cơ quan, cá nhân có 

hành vi vi phạm. Điều 28 của Luật quy định: 
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+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong 

lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự 

án, cấp vốn ngân sách nhà nƣớc, tín dụng, ngân hàng, xuất 

khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, 

hải quan, bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực 

tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

phải công khai thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời hạn, 

đúng pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân.  

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết công việc của 

mình giải thích rõ những nội dung liên quan. Khi nhận đƣợc đề 

nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền phải kịp thời giải thích công khai.  

+ Trong trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền giải thích chƣa thoả đáng hoặc cố tình gây khó khăn, 

phiền hà thì cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có quyền kiến 

nghị lên cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ 

chức, các nhân đó.  

- Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp.  

Hoạt động tƣ pháp là lĩnh vực đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta 

quan tâm và có chủ trƣơng tiến hành đổi mới mạnh mẽ. Đây là 

yêu cầu tất yếu của quá trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chất lƣợng công tác tƣ pháp nói 

chung chƣa ngang tầm với yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân; còn 

có nhiều trƣờng hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan ngƣời vô tội, vi 

phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, làm giảm sút lòng tin 
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của nhân dân đối với Đảng, Nhà nƣớc và các cơ quan tƣ pháp
1
. 

Thực tiễn cho thấy, đã xảy ra không ít hành vi tham nhũng của 

những ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tƣ pháp. 

Tham nhũng trong lĩnh vực tƣ pháp có thể chƣa bị phát hiện 

nhiều nhƣng để lại những hậu quả nguy hiểm, đó là việc pháp 

luật bị xem thƣờng. Biểu hiện là việc chạy án vẫn diễn ra khá 

phổ biến, kẻ phạm tội không bị xử lý bởi đã dùng tiền hối lộ và 

thoát tội, ngƣời dân mất lòng tin vào cơ quan tƣ pháp. Ngƣợc 

lại, sự tắc trách của những ngƣời có trách nhiệm trong hoạt 

động tƣ pháp cũng có thể dẫn đến việc ngƣời dân vô tội bị kết 

án oan sai.  

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã nhấn mạnh 

trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền trong 

việc công khai những nội dung hay hoạt động mà pháp luật đã 

quy định để bảo đảm sự giám sát của nhân dân cũng nhƣ của 

các cơ quan quyền lực nhà nƣớc, góp phần phòng ngừa tham 

nhũng trong lĩnh vực này. Điều 29, Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 quy định: Việc thụ lý, điều tra, truy tố, kiểm 

sát, xét xử, thi hành án phải đƣợc công khai theo quy định của 

pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan.  

- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ.  

Công tác cán bộ là vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm. 

Việc tuyển dụng ngƣời vào cơ quan, tổ chức cũng nhƣ việc bổ 

nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức luôn đƣợc Đảng và 

                                                           
1
. Xem: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 2-1-2002 của Bộ Chính trị về 

một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới. 
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Nhà nƣớc ta giám sát chặt chẽ và nghiêm túc để có một đội ngũ 

“vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc, 

làm việc có trách nhiệm và thực sự là công bộc của dân. Tuy 

nhiên, thời gian qua, lĩnh vực này đã xảy ra không ít hiện tƣợng 

tiêu cực. Một trong những biện pháp hết sức cần thiết và có thể 

thực hiện ngay đó chính là việc công khai, minh bạch trong 

công tác tổ chức - cán bộ.  

Điều 30, Luật phòng, chống tham nhũng quy định: 

+ Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 

lao động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đƣợc công khai 

về số lƣợng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển dụng.  

+ Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân 

chuyển, điều động, khen thƣởng, cho thôi việc, cho thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hƣu trí đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và ngƣời lao động khác phải đƣợc công 

khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ngƣời đó làm việc.  

- Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham 

nhũng. 

Quy định về công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống 

tham nhũng vừa thể hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý trƣớc 

Quốc hội, là cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân, vừa 

tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình, 

đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của một nƣớc thành viên 

Công ƣớc của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Việc công 

bố công khai báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham 

nhũng cũng thể hiện thái độ và quyết tâm đấu tranh chống tham 

nhũng của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân ta.  

Điều 33, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 
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định: 

+ Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội 

về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nƣớc; 

uỷ ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo hội đồng nhân dân 

cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phƣơng. 

+ Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải đƣợc 

công khai. 

Theo quy định của Điều 15, Nghị định số 120 thì Báo cáo 

của Chính phủ với Quốc hội, ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội có 

các nội dung sau đây: 

- Tình hình tham nhũng, kết quả công tác phòng, chống 

tham nhũng trong phạm vi cả nƣớc; 

- Đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính 

sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

Báo cáo của địa phƣơng bao gồm các nội dung sau đây: 

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên 

quan đến phòng, chống tham nhũng do địa phƣơng ban hành 

theo thầm quyền; 

- Tình hình tham nhũng, kết quả công tác phòng, chống 

tham nhũng của bộ, địa phƣơng. 

Về thời điểm công khai báo cáo hằng năm về công tác 

phòng, chống tham nhũng, Điều 24, Nghị định số 120 có quy 

định 

- Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 

của ủy ban nhân dân đƣợc Chủ tịch ủy ban nhân dân công khai 

chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng ba hàng năm. 

2. Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 

của Chính phủ đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ công khai chậm nhất 
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vào ngày làm việc cuối cùng của tháng tƣ hằng năm. 

Xác định công khai, minh bạch là nội dung quan trọng trong 

phòng ngừa tham nhũng, Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2020 nêu rõ, tập trung vào công khai, 

minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện 

pháp luật, gồm các giải pháp: 

- Minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính 

sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, 

văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành 

chính; 

- Tổng rà soát, sửa đổi pháp luật về bí mật nhà nƣớc theo 

hƣớng thu hẹp phạm vi bí mật nhà nƣớc ở mức cần thiết; 

- Cụ thể hóa và tăng cƣờng kiểm tra nhằm bảo đảm thực 

hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng 

về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở 

tất cả các ngành, các cấp và trong các lĩnh vực, nhất là trong 

việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; 

- Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động điều 

tra, truy tố, xét xử và thi hành án; 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế ngƣời 

phát ngôn của cơ quan nhà nƣớc; xây dựng và ban hành luật 

về tiếp cận thông tin; có chế tài đối với ngƣời vi phạm quyền 

đƣợc thông tin của công dân; 

- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây 

dựng và thực hiện pháp luật. 
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2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn 

Chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý 

luôn liên quan đến việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà 

nƣớc. Việc thực hiện một cách tuỳ tiện và trái phép các tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức đó sẽ dẫn đến việc tài sản của Nhà 

nƣớc bị thất thoát, tiền bạc hoặc những lợi ích vật chất rơi vào 

một số ít ngƣời, thực chất đó là sự hƣởng lợi bất chính của 

những ngƣời có chức vụ, quyền hạn hoặc những ngƣời có quan 

hệ thân quen với ngƣời có chức vụ, quyền hạn. Đây chính là 

hành vi tham nhũng cần ngăn chặn.  

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã đƣa ra các quy 

định nhằm bảo đảm cho việc ban hành, chấp hành quy định từ 

việc xây dựng, thực hiện cũng nhƣ chế độ, trách nhiệm trong 

trƣờng hợp để xảy ra vi phạm. 

Điều 34 quy định về những nguyên tắc trong việc xây dựng, 

ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhƣ 

sau: 

- Cơ quan nhà nƣớc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm: 

+ Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn; 

+ Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

về quyền lợi đối với từng loại chức danh trong cơ quan mình; 

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định 

mức, tiêu chuẩn; 

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 



 93 

nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân 

sách nhà nƣớc căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều này hƣớng 

dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

- Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành các chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn trái pháp luật.  

Nhƣ vậy, có thể hiểu quy định này đƣợc áp dụng cho mọi 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Điều 

35 quy định về trách nhiệm kiểm tra và việc xử lý vi phạm quy 

định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, nhất là việc xác định 

trách nhiệm của những ngƣời có liên quan đến việc để xảy ra 

các sai phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn:  

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thƣờng xuyên kiểm tra việc 

chấp hành và xử lý kịp thời hành vi vi phạm quy định về chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn. 

- Ngƣời có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Ngƣời cho phép sử dụng vƣợt chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn phải bồi thƣờng phần giá trị mà mình cho phép sử dụng 

vƣợt quá; ngƣời sử dụng vƣợt chế độ, định mức, tiêu chuẩn có 

trách nhiệm liên đới bồi thƣờng phần giá trị đƣợc sử dụng vƣợt 

quá. 

- Ngƣời cho phép thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

chuyên môn - kỹ thuật thấp hơn mức quy định phải bồi thƣờng 

phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; ngƣời hƣởng 

lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - 

kỹ thuật thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi thƣờng phần giá 
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trị đƣợc hƣởng lợi. 

Nghị định số 120 quy định về hành vi của một số ngƣời liên 

quan đến việc thực hiện sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn để làm 

cơ sở phân định trách nhiệm của họ khi có vi phạm. Điều 50, 

Nghị định số 120 quy định: 

- Ngƣời chỉ đạo, ngƣời cho phép, ngƣời đề xuất sử dụng 

vƣợt chế độ, định mức, tiêu chuẩn thì tuỳ theo mức độ trách 

nhiệm phải bồi thƣờng phần giá trị đƣợc sử dụng vƣợt quá; 

ngƣời sử dụng vƣợt chế độ, định mức, tiêu chuẩn có trách 

nhiệm liên đới bồi thƣờng phần giá trị đƣợc sử dụng vƣợt quá. 

- Ngƣời chỉ đạo, ngƣời cho phép, ngƣời đề xuất thực hiện 

định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật thấp hơn mức quy định 

vì vụ lợi thì tuỳ theo mức độ trách nhiệm phải bồi thƣờng 

phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; ngƣời hƣởng 

lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ 

thuật thấp hơn có trách nhiệm liên đới bồi thƣờng phần giá trị 

đƣợc hƣởng lợi. 

- Trong trƣờng hợp hành vi vi phạm chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn gây thiệt hại, thất thoát về tài sản hoặc bắt buộc phải áp 

dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thì ngƣời có hành vi vi 

phạm theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều này phải chịu trách 

nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hoặc chi phí khắc phục hậu quả. 

Về nội dung xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn, Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 yêu cầu: 

Công bố công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 

công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng 
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tài sản công của cán bộ, công chức, trƣớc hết là của ngƣời đứng 

đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sửa đổi các quy định về quản 

lý, sử dụng nhà công vụ; xử lý nghiêm minh các vi phạm trong 

việc quản lý, sử dụng nhà công vụ. 

3. Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc 

chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

Các nƣớc trên thế giới mặc dù có chế độ chính trị khác nhau 

nhƣng về cơ bản, việc thực hiện quyền lực công đều phải thông 

qua hoạt động công vụ của đội ngũ công chức. Vì vậy, để chống 

tham nhũng, không có cách gì tốt hơn là tăng cƣờng kiểm soát 

việc thực hiện quyền lực nhà nƣớc, cụ thể là tác động vào đội 

ngũ cán bộ, công chức và quá trình thực hiện công vụ. Ngoài ra, 

trong chừng mực nào đó, cần kiểm soát cả những quan hệ xã 

hội của họ, những quan hệ có nguy cơ bị lợi dụng và nảy sinh 

tham nhũng. Trên một quan niệm chung nhƣ vậy, Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 đã đƣa ra nhiều giải pháp liên 

quan đến cán bộ, công chức nhƣ sau: 

a) Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

Điều 36, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhƣ sau: 

- Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công 

chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan 

hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không đƣợc làm, 

phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công 

chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo 
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đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức.  

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đƣợc 

công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.  

Nội dung quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

bao gồm: 

Thứ nhất, những điều cán bộ, công chức không được làm 

(thường gọi là những điều cấm): 

- Cán bộ, công chức, viên chức không đƣợc làm những việc 

sau đây: 

+ Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc; 

+ Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều 

hành doanh nghiệp tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tƣ, trƣờng học 

tƣ và tổ chức nghiên cứu khoa học tƣ, trừ trƣờng hợp pháp luật 

có quy định khác; 

+ Làm tƣ vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở 

trong nƣớc và nƣớc ngoài về các công việc có liên quan đến bí 

mật nhà nƣớc, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm 

quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết; 

+ Kinh doanh trong lĩnh vực mà trƣớc đây mình có trách 

nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất 

định theo quy định của Chính phủ; 

+ Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị vì vụ lợi.  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, vợ 
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hoặc chồng của những ngƣời đó không đƣợc góp vốn vào doanh 

nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà ngƣời đó trực 

tiếp thực hiện việc quản lý nhà nƣớc.  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị không đƣợc bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, 

anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân 

sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tƣ, hàng hoá, ký kết hợp 

đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan 

không đƣợc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong 

phạm vi do mình quản lý trực tiếp.  

- Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên hội đồng quản 

trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, 

kế toán trƣởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh 

nghiệp của Nhà nƣớc không đƣợc ký kết hợp đồng với doanh 

nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, 

em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 

chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của 

doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, 

em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài 

vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, 

mua bán vật tƣ, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. 

Những quy định trên đây cũng đƣợc áp dụng đối với các đối 

tƣợng sau: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 

phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, 

hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật 

trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 
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Thứ hai, nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu 

tham nhũng xảy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Điều 38, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng nhƣ 

sau: 

- Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nơi mình làm việc thì cán bộ, công chức, viên chức 

phải báo cáo ngay với ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

đó; trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan đến dấu hiệu tham nhũng đó thì báo cáo với ngƣời đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp. 

- Chậm nhất là mƣời ngày, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo về 

dấu hiệu tham nhũng, ngƣời đƣợc báo cáo phải xử lý vụ việc 

theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho ngƣời báo cáo; đối 

với vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhƣng 

không quá ba mƣơi ngày; trƣờng hợp cần thiết thì quyết định 

hoặc đề nghị ngƣời có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện 

pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham 

nhũng và bảo vệ ngƣời báo cáo.  

Bên cạnh nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu 

tham nhũng của cán bộ, công thức, viên chức, Luật cũng quy 

định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức biết đƣợc 

hành vi tham nhũng mà không báo cáo và ngƣời nhận đƣợc báo 

cáo về hành vi, dấu hiệu tham nhũng mà không xử lý thì phải 

chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, quy định về tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, 
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công chức, viên chức: 

Điều 40, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

về việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên 

chức nhƣ sau: 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị không đƣợc sử dụng ngân sách, 

tài sản của Nhà nƣớc làm quà tặng, trừ trƣờng hợp pháp luật có 

quy định khác; 

- Cán bộ, công chức, viên chức không đƣợc nhận tiền, tài 

sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc 

phạm vi quản lý của mình.  

- Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối 

lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi. 

Ngày 10-5-2007, Thủ tƣớng Chính phủ ra Quyết định số 

64/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà 

và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng 

ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.  

Để các cơ quan có cơ sở quy định quy tắc ứng xử của từng 

loại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tính chất của 

hoạt động công vụ và các quy tắc ứng xử với những tình huống 

thƣờng xảy ra trong các quan hệ công vụ và quan hệ xã hội 

trong lĩnh vực mà cán bộ, công chức, viên chức đó đảm nhận và 

thực hiện (chẳng hạn, thẩm phán, kiểm sát viên, công chức hải 

quan, thuế...), Điều 41, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ 
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nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ban hành quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh vực 

do mình quản lý. 

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy tắc ứng xử của thẩm 

phán, hội thẩm, thư ký toà án, kiểm sát viên và cán bộ, công 

chức, viên chức khác trong cơ quan toà án, vện kểm sát. 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 

phương; phối hợp với cơ quan trung ương của các tổ chức 

chính trị - xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức trong tổ chức này”. 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này, ngày 26-2-

2007, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 03/2007/QĐ-

BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 

phương, trong đó quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, 

công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và 

trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc 

không đƣợc làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Bộ Nội vụ đã 

phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức trong các tổ chức này.  

b) Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 
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Điều 42, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

về vấn đề đạo đức nghề nghiệp nhƣ sau: 

- Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp 

với đặc thù của từng nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và 

trách nhiệm trong việc hành nghề. 

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối 

với hội viên của mình theo quy định của pháp luật. 

Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 đặt ra yêu cầu: Đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công 

khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cƣờng giám sát việc 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

c) Vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, 

viên chức 

Khoản 1, Điều 43, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, theo thẩm quyền quản 

lý có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến 

việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nƣớc, trực tiếp tiếp xúc 

và giải quyết công việc của cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân 

nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. 

Cần lƣu ý, việc chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyên 

cán bộ có sự khác biệt. Luân chuyên cán bộ là chính sách của 

Đảng trong công tác cán bộ nhằm đào tạo, rèn luyện đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, để họ có điều kiện nâng cao trình độ hiểu biết 

và đủ năng lực thực tiễn đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời lãnh 



 102 

đạo quản lý. Chuyển đổi vị trí công tác là để tránh việc cán bộ, 

công chức, viên chức do làm lâu ở một vị trí sẽ tìm ra đƣợc kẽ 

hở hay những khiếm khuyết của cơ chế chính sách để tìm cách 

lợi dụng tham nhũng. Hoặc do làm lâu ở một vị trí nên tìm cách 

móc nối với những ngƣời có liên quan để thực hiện những hành 

vi tham nhũng tinh vi, khó phát hiện và ngăn chặn. Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 có quy định: Việc chuyển đổi vị 

trí công tác… chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

không giữ chức vụ quản lý. Việc luân chuyển cán bộ, công chức 

giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán 

bộ, (khoản 3, Điều 43). 

Cụ thể hoá quy định trên đây, ngày 27-10-2007, Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục 

các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với cán bộ, công chức, viên chức. Điều 8, Nghị định số 158 

quy định phải định kỳ chuyển đổi 21 vị trí công tác trong các 

lĩnh vực gồm: 

- Hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà 

nƣớc; 

- Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

- Hoạt động hải quan, thuế, kho bạc, dự trữ quốc gia; quản 

lý và thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; 

- Quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc; 

quản lý chứng khoán, thị trƣờng chứng khoán; 

- Hoạt động thẩm định, định giá trong đấu giá, hoạt động 

mua và bán nợ; 

- Cấp phép hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hối; thanh 

tra, giám sát hoạt động ngân hàng; quản lý và thực hiện nghiệp 
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vụ tín dụng tại các tổ chức tín dụng nhà nƣớc; thẩm định và cho 

vay tín dụng; 

- Quản lý việc bán, khoán, cho thuê đất, tài sản trên đất và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; 

- Hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tƣ 

trong các cơ quan nhà nƣớc và trong các doanh nghiệp nhà 

nƣớc; 

- Quản lý hoạt động đối ngoại, lãnh sự; 

- Hoạt động quản lý và cấp phát các loại: giấy đăng ký, 

đăng ký kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài, giấy chứng nhận, giấy 

phép, cấp phiếu lý lịch tƣ pháp; công chứng viên, chấp hành 

viên thi hành án dân sự;  

- Quản lý xây dựng cơ bản, giải tỏa, áp giá đền bù trong giải 

phóng mặt bằng và quản lý dự án; 

- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ; 

- Quản lý, cấp phát đăng ký các loại phƣơng tiện, bằng lái 

xe; 

- Quản lý, đăng kiểm các loại phƣơng tiện vận tải; 

- Hoạt động quản lý thị trƣờng, kiểm lâm; 

- Các hoạt động thanh tra; 

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống 

tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị quy định tại 

khoản 1, Điều 2 Nghị định này; 

- Cảnh sát giao thông; cảnh sát tƣ pháp; cảnh sát quản lý trại 

giam; cảnh sát hộ khẩu; cảnh sát điều tra; cảnh sát kinh tế; cảnh 

sát khu vực; cảnh sát trật tự hành chính; cảnh sát đăng ký, quản 

lý vũ khí, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu; cảnh 

sát đăng ký và quản lý hộ khẩu; cảnh sát hƣớng dẫn và kiểm tra 
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an toàn phòng cháy và chữa cháy; cảnh sát làm công tác hậu 

cần; an ninh kinh tế, an ninh điều tra, quản lý xuất cảnh, nhập 

cảnh và cán bộ làm công tác trinh sát trong các cơ quan điều tra 

thuộc lực lƣợng Công an nhân dân; 

- Cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, kỹ thuật, đầu tƣ, 

kinh tế trong Quân đội nhân dân; 

- Công tác kiểm sát các hoạt động tƣ pháp; hoạt động công 

tố của viện kiểm sát nhân dân, viện kiểm sát quân sự các cấp; 

hoạt động xét xử của tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp; 

- Công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch 

công chức, viên chức; công tác nhân sự và quản lý nhân lực. 

4. Vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công 

chức 

Với việc ban hành Pháp lệnh chống tham nhũng năm 

1998, Việt Nam đã thực hiện việc kê khai tài sản - một nội 

dung của cơ chế minh bạch tài sản. Tuy nhiên, cho đến nay, hệ 

thống minh bạch tài sản ở Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở kê khai 

tài sản đơn thuần, còn thiếu nhiều yếu tố để Nhà nƣớc có thể 

kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. 

Luật phòng, chống tham nhũng đã quy định một cách khá toàn 

diện và đầy đủ những nội dung cơ bản nhất của một hệ thống 

minh bạch tài sản, bao gồm những vấn đề chính nhƣ sau: 

- Cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hằng năm để tránh 

che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng; ngoài việc kê khai tài sản 

của bản thân, cán bộ, công chức còn phải kê khai tài sản của vợ 

hoặc chồng và con chƣa thành niên. Đối tƣợng tài sản phải kê 

khai đƣợc mở rộng hơn so với Pháp lệnh chống tham nhũng.  
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- Việc xác minh tài sản đƣợc tiến hành trong một số trƣờng 

hợp nhất định. Đây là một điểm mới so với Pháp lệnh chống 

tham nhũng. Khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử hoặc có 

hành vi tham nhũng thì thủ trƣởng cơ quan tổ chức việc xác 

minh tài sản để xem cán bộ, công chức có kê khai trung thực 

hay không. 

- Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản đƣợc 

công khai trong một số trƣờng hợp nhất định theo yêu cầu và 

trên cơ sở quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

- Ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm 

kỷ luật nếu kê khai không trung thực, nếu là ngƣời ứng cử thì sẽ 

bị loại khỏi danh sách bầu cử, ngƣời đƣợc dự kiến bổ nhiệm, 

phê chuẩn thì sẽ không đƣợc bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức vụ 

dự kiến.  

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 không đặt vấn đề 

công khai bản kê khai tài sản mà chỉ quy định công khai kết 

luận về tính minh bạch, trung thực của việc kê khai sau khi đã 

tiến hành xác minh theo các hình thức và ở những nơi thích 

hợp. 

a) Về đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai 

Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005, không phải mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ 

kê khai tài sản, mà chỉ cán bộ có chức vụ từ phó trƣởng phòng 

của cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên hoặc 

tƣơng đƣơng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công 

chức làm tại một số vị trí nhất định (sẽ do Chính phủ quy định). 

Cụ thể hoá quy định này, Nghị định số của Chính phủ số 
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37/2007/NĐ-CP ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài 

sản, thu nhập đã quy định cụ thể ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài 

sản, thu nhập bao gồm: 

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu hội đồng nhân 

dân chuyên trách, ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội 

đồng nhân dân. 

- Cán bộ, công chức từ phó trƣởng phòng của ủy ban nhân 

dân cấp huyện trở lên và ngƣời đƣợc hƣởng phụ cấp chức vụ 

tƣơng đƣơng phó trƣởng phòng của ủy ban nhân dân cấp 

huyện trở lên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Sĩ quan giữ cƣơng vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trƣởng, 

phó chỉ huy, trƣởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên trong 

Quân đội nhân dân; sĩ quan giữ cƣơng vị chỉ huy từ cấp phó tiểu 

đoàn trƣởng, phó trƣởng công an phƣờng, thị trấn, phó đội 

trƣởng trở lên trong Công an nhân dân. 

- Giám đốc, phó giám đốc, viện trƣởng, phó viện trƣởng, kế 

toán trƣởng, trƣởng phòng, phó trƣởng phòng, trƣởng khoa, phó 

trƣởng khoa, bác sĩ chính tại các bệnh viện, viện nghiên cứu của 

Nhà nƣớc.  

- Tổng biên tập, phó tổng biên tập, kế toán trƣởng, trƣởng 

phòng, phó trƣởng phòng, trƣởng ban, phó trƣởng ban báo, tạp 

chí có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nƣớc.  

- Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, kế toán trƣởng trƣờng mầm 

non, tiểu học của Nhà nƣớc tại quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, kế toán trƣởng trƣờng trung 

học cơ sở, trung học phổ thông, trƣờng trung cấp chuyên 

nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thƣờng xuyên của Nhà 

nƣớc; hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, kế toán trƣởng, trƣởng 
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phòng, phó trƣởng phòng, trƣởng khoa, phó trƣởng khoa, giảng 

viên chính trƣờng đại học, cao đẳng của Nhà nƣớc. 

 - Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trƣởng, trƣởng phòng, 

phó trƣởng phòng, trƣởng ban, phó trƣởng ban tại ban quản lý 

dự án đầu tƣ xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 

nƣớc; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trƣởng ban quản lý dự 

án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  

- Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám 

đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, 

thành viên hội đồng quản trị, trƣởng ban kiểm soát, phó trƣởng 

ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kế toán trƣởng, trƣởng 

phòng, phó trƣởng phòng, trƣởng ban, phó trƣởng ban các 

phòng, ban nghiệp vụ trong công ty nhà nƣớc; ngƣời đƣợc Nhà 

nƣớc cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

của Nhà nƣớc. 

- Bí thƣ, phó bí thƣ đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch hội 

đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên ủy ban nhân 

dân xã, phƣờng, thị trấn; trƣởng công an, chỉ huy trƣởng quân 

sự xã; cán bộ địa chính - xây dựng, tài chính - kế toán của ủy 

ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn. 

- Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thƣ ký toà án, 

kiểm toán viên nhà nƣớc, thanh tra viên, chấp hành viên, công 

chứng viên nhà nƣớc. 

- Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, sau khi thống nhất với bộ trƣởng, thủ 

trƣởng cơ quan ngang bộ, thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 

nƣớc, Chánh Văn phòng Trung ƣơng Đảng, trƣởng các ban của 

Trung ƣơng Đảng, ngƣời đứng đầu cơ quan trung ƣơng của tổ 
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chức chính trị - xã hội, trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành 

Danh sách đối với ngƣời có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu 

nhập là: ngƣời làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà 

nƣớc hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nƣớc các 

cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng 

Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Chủ tịch 

nƣớc. 

b) Quyền và nghĩa vụ của người kê khai tài sản  

Theo quy định của pháp luật, ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài 

sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu 

của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con 

chƣa thành niên. Ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai 

trung thực và chịu trách nhiệm về việc kê khai. Khi kê khai, 

ngƣời có nghĩa vụ kê khai phải ghi rõ những thay đổi về tài sản 

so với lần kê khai trƣớc. 

Cụ thể hoá nội dung về quyền và nghĩa vụ của ngƣời kê 

khai tài sản, Nghị định số 37 quy định: 

- Ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có các quyền 

sau: 

+ Đƣợc bảo đảm bí mật nội dung của bản kê khai tài sản, 

thu nhập theo quy định của pháp luật;  

+ Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về minh 

bạch tài sản, thu nhập tại Luật phòng, chống tham nhũng và 

Nghị định này; 

+ Đƣợc khôi phục danh dự, uy tín, đƣợc bồi thƣờng thiệt hại 
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do hành vi vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

gây ra. 

- Ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có các nghĩa 

vụ sau: 

+ Kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn về số lƣợng tài 

sản, thu nhập phải kê khai và những thay đổi so với lần kê khai 

gần nhất trƣớc đó; 

+ Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên 

quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập khi có yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập.  

 Ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là thành viên 

của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì ngoài việc 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ đƣợc quy định nói trên còn phải 

thực hiện các nghĩa vụ về kê khai tài sản, thu nhập do tổ chức 

đó quy định. 

c) Về tài sản phải kê khai 

So với quy định trƣớc kia thì vấn đề này đƣợc quy định đầy 

đủ hơn, bao gồm: 

- Nhà, quyền sử dụng đất; 

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị và các loại tài 

sản khác mà giá trị của mỗi loại từ năm mƣơi triệu đồng trở lên; 

- Tài sản, tài khoản ở nƣớc ngoài; 

- Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.  

Nghị định số 37 đã cụ thể hoá tài sản phải kê khai bao gồm: 
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 - Các loại nhà, công trình xây dựng sau: 

 + Nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử 

dụng thuộc sở hữu của Nhà nƣớc; 

+ Nhà, công trình xây dựng khác thuộc sở hữu của bản thân, 

vợ hoặc chồng và con chƣa thành niên đã đƣợc cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu;  

+ Nhà, công trình xây dựng khác thuộc sở hữu của bản thân, 

vợ hoặc chồng và con chƣa thành niên nhƣng chƣa đƣợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở 

hữu đứng tên ngƣời khác. 

- Các quyền sử dụng đất sau: 

+ Quyền sử dụng đất của bản thân, vợ hoặc chồng và con 

chƣa thành niên đã đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng;  

+ Quyền sử dụng đất của bản thân, vợ hoặc chồng và con 

chƣa thành niên nhƣng chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên ngƣời 

khác. 

- Tài sản, tài khoản ở nƣớc ngoài của bản thân, vợ hoặc 

chồng và con chƣa thành niên.  

- Thu nhập từ mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân trở lên 

theo quy định của pháp luật.  

- Kim khí quý, đá quý, tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái 

phiếu, séc, các công cụ chuyển nhƣợng khác, mô tô, ôtô, tàu, 

thuyền và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ năm 

mƣơi triệu đồng trở lên. 

Thủ tục kê khai tài sản đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ trƣớc: 

Việc kê khai tài sản đƣợc thực hiện hằng năm tại cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị nơi ngƣời có nghĩa vụ kê khai làm việc và đƣợc 

hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12. 

Bản kê khai tài sản đƣợc nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền quản lý ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản. 

d) Về xác minh tài sản thu nhập và xử lý vi phạm  

Xác minh tài sản là một quy định mới của Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 so với Pháp lệnh chống tham 

nhũng năm 1998. Mục đích của việc xác minh tài sản là để đánh 

giá về tính trung thực của việc kê khai, góp phần đánh giá cán 

bộ, công chức hoặc ngƣời tham gia ứng cử vào các cơ quan 

quyền lực để bảo đảm bộ máy nhà nƣớc có một đội ngũ cán bộ 

trung thực, liêm chính, không tham nhũng. Tuy nhiên, quyền sở 

hữu về tài sản là một trong những quyền cơ bản của công dân 

cần đƣợc tôn trọng và bảo vệ. Vì vậy, Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 quy định vấn đề này rất chặt chẽ, việc xác 

minh chỉ đƣợc tiến hành trong trƣờng hợp có đủ hai điều kiện: 

- Phải có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

quản lý ngƣời có nghĩa vụ kê khai tài sản. 

- Chỉ đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp Luật định. 

Cụ thể, Điều 47, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 

quy định nhƣ sau: 

- Việc xác minh tài sản chỉ đƣợc thực hiện khi có quyết định 

của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý ngƣời có nghĩa vụ 

kê khai tài sản. 

- Việc xác minh tài sản đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp 

sau đây: 
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+ Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với ngƣời có nghĩa vụ kê 

khai tài sản khi xét thấy cần thiết; 

+ Theo yêu cầu của hội đồng bầu cử hoặc cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền; 

+ Có hành vi tham nhũng. 

Trên thực tế, việc xác minh tài sản là vấn đề cực kỳ phức 

tạp vì liên quan đến việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 

trong đó có vai trò của các cơ quan Đảng bởi vì nhiều cán bộ, 

công chức là đảng viên thuộc diện cấp uỷ quản lý.  

Tiếp tục thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán 

bộ, công chức, Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 yêu cầu: Sửa đổi, bổ sung các quy định về minh 

bạch tài sản, thu nhập theo hƣớng từng bƣớc công khai và quy 

định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập; thực hiện 

việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân 

sách nhà nƣớc cho cán bộ, công chức; tăng cƣờng thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công 

chức, nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công 

vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ 

chức, doanh nghiệp. 

5. Chế độ trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng 

Đề cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu là một yếu tố quan 

trọng trong quản lý nhà nƣớc và chống tham nhũng nói riêng. 

Luật phòng, chống tham nhũng quy định một cách chi tiết về 

vấn đề này, bao gồm những nội dung chính sau: 
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- Phân định trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức với cấp phó đƣợc giao phụ trách các lĩnh vực; theo đó, 

ngƣời đứng đầu chịu trách nhiệm chung và chịu trách nhiệm 

trực tiếp đối với lĩnh vực do mình quản lý, cấp phó chịu trách 

nhiệm trực tiếp đối với lĩnh vực đƣợc giao phụ trách. 

- Phân cấp trách nhiệm rõ ràng cho ngƣời đứng đầu đơn vị, 

phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra hành vi tham 

nhũng trong đơn vị mình. 

Để tạo cơ sở xử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu, trong kết 

luận thanh tra, kiểm toán, điều tra phải có kết luận về trách 

nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi xảy ra 

tham nhũng là yếu kém trong quản lý, buông lỏng quản lý hay 

bao che cho hành vi tham nhũng. 

Khoản 1, Điều 54, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 đã khẳng định lại nguyên tắc: “Ngƣời đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hành vi 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách”. Trên cơ sở nguyên tắc chung nhƣ trên, Luật cũng 

quy định tuỳ từng trƣờng hợp cụ thể mà xác định mức độ trách 

nhiệm khác nhau của ngƣời đứng đầu và cấp phó của ngƣời 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, có trƣờng hợp họ phải chịu 

trách nhiệm trực tiếp, có trƣờng hợp thì liên đới chịu trách 

nhiệm.  

Khoản 2, Điều 54, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định: Cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi 

tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình 

trực tiếp phụ trách. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
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phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham 

nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của 

mình trực tiếp phụ trách. Ngƣời đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ 

quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra 

hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.  

Mặc dù đề cao trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đối với việc để xảy ra hành vi tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do họ phụ trách nhƣng do tính 

chất phức tạp của tệ nạn tham nhũng cho nên Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2005 cũng quy định việc loại trừ trách 

nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

những trƣờng hợp bất khả kháng, những hành vi tham nhũng 

vƣợt ra ngoài khả năng kiểm soát của ngƣời lãnh đạo quản lý, 

trƣờng hợp họ không thể biết đƣợc hoặc đã áp dụng các biện 

pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Ngoài ra, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

nguyên tắc về việc xử lý đối với ngƣời đứng đầu và cá nhân có 

trách nhiệm trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc để xảy ra hành vi tham nhũng thì đƣợc 

thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005 này và điều lệ, quy chế của tổ chức đó.  

Cùng với việc xác định trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, cấp 

phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra 

tham nhũng, khoản 1 và 2, Điều 55, Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 quy định cụ thể về hình thức xử lý áp dụng đối 

với họ tuỳ theo mức độ trách nhiệm. Nếu ngƣời đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc 
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để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Nếu ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

thì bị xử lý kỷ luật. 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng quy định 

việc xem xét miễn giảm trách nhiệm pháp lý nếu họ đã thực 

hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu 

quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp 

thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham 

nhũng. 

Để tạo điều kiện cho việc xử lý ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng, Luật quy định 

trong kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán, kết luận điều tra vụ 

việc, vụ án tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của ngƣời đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng theo 

các mức độ sau đây: 

- Yếu kém về năng lực quản lý; 

- Thiếu trách nhiệm trong quản lý; 

- Bao che cho ngƣời có hành vi tham nhũng. 

Kết luận phải đƣợc gửi cho Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về 

phòng, chống tham nhũng, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.  

Cụ thể hóa những quy định trên của Luật phòng, chống 

tham nhũng, ngày 22-9-2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 107/2006/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107) quy 

định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 
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mình quản lý, phụ trách. Nghị định số 107 quy định mức độ của 

vụ, việc tham nhũng làm căn cứ để xác định trách nhiệm của 

ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị.  

Vụ, việc tham nhũng đƣợc chia theo các mức độ sau đây: 

- Tham nhũng ít nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó ngƣời 

có hành vi tham nhũng chƣa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt bằng 

hình thức cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 

3 năm; 

- Tham nhũng nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó ngƣời 

có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; 

- Tham nhũng rất nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó 

ngƣời có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; 

- Tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ, việc mà trong đó 

ngƣời có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 15 năm trở lên, tù 

chung thân hoặc tử hình. 

Về nguyên tắc xử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu, cấp phó 

của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Nghị định số 107 

có quy định: 

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nếu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy 

ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị 

định này hoặc nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu phải chịu 

trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong 
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cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý 

kỷ luật theo quy định tại Nghị định này. 

- Trƣờng hợp vụ, việc tham nhũng xảy ra liên quan đến 

nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì ngoài cơ quan, tổ chức, đơn 

vị xảy ra vụ, việc tham nhũng, ngƣời đứng đầu hoặc cấp phó 

của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có ngƣời 

vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định tại 

Nghị định này.  

Việc xử lý kỷ luật ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và ngƣời đứng đầu 

hoặc cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

liên quan quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định này, ngoài việc 

thực hiện theo các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 

17-3-2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, còn 

thực hiện theo các nguyên tắc sau:  

- Căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp 

hoặc trách nhiệm liên đới. 

- Căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý 

của ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu với hành vi 

tham nhũng của ngƣời dƣới quyền. 

Về các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với ngƣời đứng 

đầu và cấp phó của ngƣời đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: 

Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tuỳ theo tính 
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chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật nhƣ sau:  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị là cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, 

đ, e và h khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh cán bộ, công chức (đã 

đƣợc Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung ngày 29-4-

2003, sau đây gọi chung là Pháp lệnh cán bộ, công chức) và 

viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc thì bị xử lý kỷ luật 

bằng một trong những hình thức sau: 

+ Khiển trách; 

+ Cảnh cáo; 

+ Cách chức. 

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị là cán bộ, công chức quy định tại điểm a và g 

khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ 

luật theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội. 

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật 

theo quy định tại điều lệ của tổ chức đó. 

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, 

đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong 

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật 

theo quy định của pháp luật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân 

dân. 

Nghị định cũng quy định các trƣờng hợp loại trừ trách 

nhiệm, miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỷ luật nhƣ 
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sau: 

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị đƣợc loại trừ trách nhiệm trong trƣờng hợp họ 

không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để 

phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách, nếu trƣớc đó đã tự nguyện xin từ chức và đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền chấp thuận thì đƣợc miễn xử lý kỷ luật.  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách đƣợc giảm nhẹ một mức kỷ luật 

nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau:  

+ Đã có đơn xin từ chức và đã đƣợc cấp có thẩm quyền 

chấp thuận;  

+ Đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, 

khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; đã xử lý nghiêm 

minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về 

hành vi tham nhũng.  

- Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

do mình quản lý, phụ trách, nếu không thực hiện các biện pháp 

cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham 

nhũng hoặc nếu phát hiện hành vi tham nhũng mà không xử lý 

nghiêm minh, không báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền thì phải tăng nặng một mức kỷ luật.  

Ngoài việc quy định xử lý ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 

mình quản lý thì Nghị định cũng có quy định về xử lý trách 

nhiệm đối với ngƣời đứng đầu ngành, lĩnh vực và ngƣời đứng 

đầu địa phƣơng đã để xảy ra tình trạng tham nhũng nghiêm 

trọng và gây ảnh hƣởng xấu, cụ thể là: bộ trƣởng, Thủ trƣởng 

cơ quan ngang bộ, thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ và 

tƣơng đƣơng; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng nếu để xảy ra vụ, 

việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hƣởng xấu về 

chính trị, kinh tế, xã hội thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, 

địa phƣơng mình thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý các hình 

thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định. 

Vấn đề xử lý trách nhiệm ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng rất phức tạp, liên quan 

đến phân cấp quản lý cán bộ và việc lựa chọn, bổ nhiệm cán 

bộ. Về nguyên tắc, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chịu trách 

nhiệm về việc làm của cấp dƣới thuộc quyền. Nhƣng nguyên 

tắc này chỉ hợp lý và chỉ có thể thực hiện đƣợc khi ngƣời đứng 

đầu đƣợc quyền lựa chọn cấp dƣới của mình. Chính vì vậy, 

Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 3 khoá X về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí đã chỉ rõ cần: “Sửa đổi, bổ sung quy định về 

bổ nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ theo hƣớng tăng quyền hạn 

cho ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức gắn với trách nhiệm cá 

nhân trong việc lựa chọn, bổ nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật cấp 

phó và cán bộ cấp dƣới trực tiếp trên cơ sở thảo luận dân chủ 

trong tập thể lãnh đạo. Nghiên cứu cơ chế thủ trƣởng cơ quan 

hành chính cấp trên bổ nhiệm thủ trƣởng cơ quan hành chính 
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cấp dƣới”. 

 Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 cũng nhấn mạnh vấn đề trách nhiệm của ngƣời đứng đầu 

thể hiện ở giải pháp: Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; 

quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống 

trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí 

công tác, nhất là trách nhiệm của ngƣời đứng đầu trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức 

trách đó để đánh giá cán bộ, công chức. 

6. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và 

phƣơng thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 chỉ đề cập đến 

một số khâu quan trọng cần lƣu ý trong quá trình tiến hành cải 

cách hành chính để góp phần phòng ngừa tham nhũng. Trong 

đó có nội dung” Nhà nƣớc thực hiện cải cách hành chính nhằm 

tăng cƣờng tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nƣớc giữa 

Trung ƣơng và địa phƣơng, giữa các cấp chính quyền địa 

phƣơng; phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan 

nhà nƣớc; công khai, đơn giản hoá và hoàn thiện thủ tục hành 

chính; quy định cụ thể trách nhiệm của từng chức danh trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Thực hiện quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

số 53/2007/NQ-CP ngày 07-1-2007 ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh 
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cải cách hành c hính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy 

nhà nước đặt ra yêu cầu các bộ, ngành, địa phƣơng đã đẩy 

mạnh công tác rà soát thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung 

hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; công khai các 

thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên 

thông” trong việc giải quyết công việc của ngƣời dân và doanh 

nghiệp đến cấp xã, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào quản 

lý hành chính.  

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng quy định 

có tính chất định hƣớng cho các cơ quan nhà nƣớc áp dụng 

khoa học - công nghệ trong quản lý nhằm giảm bớt cơ hội và 

nguy cơ xảy ra tham nhũng, nhất là việc tiếp xúc trực tiếp giữa 

ngƣời quản lý và ngƣời bị quản lý trong những trƣờng hợp 

không cần thiết. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị thƣờng 

xuyên cải tiến công tác, tăng cƣờng áp dụng khoa học - công 

nghệ trong hoạt động của mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hƣớng dẫn 

trình tự, thủ tục giải quyết công việc để cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân chủ động thực hiện mà không phải trực tiếp tiếp 

xúc với cán bộ, công chức, viên chức. 

Một giải pháp phòng ngừa tham nhũng quan trọng nữa mà 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 có quy định đó là vấn 

đề đổi mới phƣơng thức thanh toán. Hiện nay, về cơ bản nền 

kinh tế của chúng ta vẫn là nền kinh tế tiền mặt, các giao dịch 

chủ yếu bằng tiền mặt, rất khó kiểm soát, kể cả các khoản thu 

nhập của cán bộ, công chức từ ngân sách nhà nƣớc. Vì vậy, 

cùng với việc áp dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, cần 
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phải đổi mới phƣơng thức thanh toán để kiểm soát chặt chẽ hơn 

các giao dịch, nhất là những khoản chi có sử dụng ngân sách 

nhà nƣớc và các khoản chi liên quan đến cán bộ, công chức, 

viên chức để bảo đảm sự minh bạch trong các nguồn thu nhập 

của họ.  

Vấn đề cải cách hành chính cũng đƣợc đề cập rất cụ thể trong 

Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, 

đặc biệt là trong nhóm giải pháp về tăng cƣờng tính công khai, 

minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện 

pháp luật và giải pháp về hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, 

nâng cao chất lƣợng thực thi công vụ. Chiến lƣợc yêu cầu:  

- Minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính 

sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, 

văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành 

chính. 

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, 

rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản 

lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động 

quản lý. 

- Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển 

dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng 

cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp 

thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; 

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế về trách nhiệm 

giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh 

đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm 

đình chỉ chức vụ của ngƣời đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; 
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- Cải cách cơ bản chế độ tiền lƣơng, phụ cấp bảo đảm để 

cán bộ, công chức có mức thu nhập tƣơng đƣơng mức thu 

nhập khá trong xã hội; thực hiện chính sách tiền lƣơng hợp lý 

trong một số lĩnh vực đặc thù; nghiên cứu bổ sung chính sách 

đãi ngộ đối với cán bộ, công chức... 

II- CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN THAM NHŨNG 

Phát hiện tham nhũng là việc tìm ra vụ việc tham nhũng 

và có biện pháp kịp thời để hạn chế thiệt hại xảy ra, đồng 

thời xác định mức độ trách nhiệm của ngƣời có hành vi vi 

phạm, có hình thức xử lý thích đáng và nghiêm minh. Việc 

phát hiện tham nhũng đòi hỏi sự nỗ lực của mọi cơ quan, tổ 

chức, đặc biệt là các cơ quan có chức năng thanh tra, điều 

tra, giám sát, kiểm sát cũng nhƣ sự tham gia tích cực của 

công dân. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

việc phát hiện tham nhũng thông qua ba hoạt động chủ yếu: 

- Công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nƣớc; 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; 

- Tố cáo của công dân. 

1. Phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra 

của cơ quan quản lý nhà nƣớc  

Điều 59, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

về công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ sau: 

- Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhà nƣớc có trách nhiệm 

thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình 
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nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng.  

- Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trƣởng cơ quan 

quản lý nhà nƣớc phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc 

thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát có thẩm 

quyền.  

Ngoài ra, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng 

quy định trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trong việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, 

kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức do mình quản lý để phát hiện tham nhũng. 

Điều 60, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức thƣờng xuyên, trực tiếp giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công 

chức, viên chức khác do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. 

 - Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

thƣờng xuyên đôn đốc ngƣời đứng đầu đơn vị trực thuộc kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức do mình quản lý. 

- Khi phát hiện hành vi tham nhũng, ngƣời đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc 

thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát có thẩm 

quyền. 

Mặc dù pháp luật đề cao công tác kiểm tra của các cơ quan 

nhằm phát hiện tham nhũng nhƣng để tránh tình trạng kiểm tra 
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tràn lan, hoặc lợi dụng việc kiểm tra để gây khó khăn cho đồng 

nghiệp và công dân, Luật quy định các hình thức kiểm tra phải 

có trọng tâm, trọng điểm cũng nhƣ trƣờng hợp kiểm tra đột xuất 

phải có những điều kiện nhất định. Điều 61 quy định: Việc 

kiểm tra thƣờng xuyên đƣợc tiến hành theo chƣơng trình, kế 

hoạch, tập trung vào lĩnh vực, hoạt động thƣờng phát sinh hành 

vi tham nhũng. Việc kiểm tra đột xuất đƣợc tiến hành khi phát 

hiện có dấu hiệu tham nhũng.  

2. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, 

kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát 

Đây là những hoạt động chủ yếu trong việc phát hiện và 

xử lý tham nhũng. Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán, 

xét xử và giám sát là lực lƣợng chính trong cuộc đấu tranh 

chống vi phạm pháp luật, có chức năng bảo vệ pháp luật và 

kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, 

trong đó có tham nhũng.  

Các hoạt động này đƣợc quy định rất chặt chẽ và đầy đủ 

trong các văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nƣớc. Một mặt, 

pháp luật trao cho các cơ quan này quyền hạn lớn để có thể 

đấu tranh với những vi phạm pháp luật, mặt khác cũng quy 

định chặt chẽ để hoạt động của các cơ quan này phải tuân thủ 

pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan trong khi đánh 

giá, kết luận những vụ việc và ngƣời có hành vi vi phạm để 

tránh oan sai. Các văn bản quy định về hoạt động của các cơ 

quan này gồm có: Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, được sửa 

đổi, bổ sung năm 2003 và năm 2005, Bộ luật hình sự năm 
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1999, Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003, Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2004, Pháp lệnh tổ chức điều tra 

hình sự năm 2004, Luật thanh tra năm 2004, Luật kiểm toán 

nhà nước năm 2005.  

 Điều 62, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc, điều tra, viện 

kiểm sát, toà án thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều 

tra, kiểm sát, xét xử có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi 

tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị việc xử lý 

theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật 

về quyết định của mình.  

Việc phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát 

cũng đƣợc đề cập đến trong Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005, Điều 63 quy định: Quốc hội, các cơ quan của Quốc 

hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc 

hội, đại biểu hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát 

có trách nhiệm phát hiện hành vi tham nhũng, yêu cầu hoặc 

kiến nghị việc xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 đƣa ra nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy 

tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng gồm 6 nội dung 

nhƣ sau:  

- Nghiên cứu sửa đổi pháp luật về thanh tra theo hƣớng làm 

rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra 

nhà nƣớc, phân định rõ thanh tra theo cấp hành chính và thanh 

tra theo ngành, lĩnh vực; tăng cƣờng tính độc lập và tự chịu 
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trách nhiệm của các cơ quan thanh tra. 

Tăng cƣờng hiệu lực thi hành các kết luận của cơ quan 

thanh tra. 

- Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về kiểm toán nhằm 

phân định phạm vi hoạt động giữa kiểm toán nhà nƣớc và thanh 

tra tài chính, khắc phục sự chồng chéo trong công tác thanh tra, 

kiểm toán. 

Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù 

hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt 

động kiểm toán; đề cao trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán 

và kiểm toán viên về tính chính xác, khách quan của các báo 

cáo kiểm toán. 

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi pháp luật theo hƣớng tăng 

hình thức phạt tiền; miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm hình 

phạt đối với những đối tƣợng đã thực hiện hành vi tham nhũng 

nhƣng chủ động khai báo, khắc phục hậu quả; hoàn thiện quy 

định xử lý tài sản tham nhũng; bổ sung quy định nhằm ngăn 

chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do 

tham nhũng mà có; 

- Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh, 

đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị 

chuyên trách về chống tham nhũng. 

Nghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý, 

đồng thời tăng cƣờng chế độ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc 
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đối với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ 

quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

chuyên trách chống tham nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý 

thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi 

tham nhũng; tăng cƣờng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện 

đại. 

Nghiên cứu từng bƣớc áp dụng các biện pháp, kỹ thuật điều 

tra đặc biệt với trình tự, thủ tục, điều kiện chặt chẽ nhằm nâng 

cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng. 

3. Tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng 

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ 

quan, tổ chức, các nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt 

hại đến lợi ích của Nhà nƣớc, quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, cơ quan, tổ chức. Tố cáo là một kênh quan trọng 

trong phát hiện hành vi tham nhũng. Luật phòng, chống tham 

nhũng quy định những nguyên tắc chung và nội dung cơ bản 

của tố cáo hành vi tham nhũng. Luật quy định cơ chế bảo vệ 

ngƣời tố cáo, quyền và nghĩa vụ của ngƣời tố cáo và trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tiếp nhận và xử lý tố 

cáo hành vi tham nhũng, khen thƣởng ngƣời tố cáo... 

Vấn đề tố cáo và giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp 

luật nói chung đã đƣợc quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi 

tham nhũng với hai nhóm nội dung sau: 
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Thứ nhất, quyền của công dân trong việc tố cáo hành vi 

tham nhũng, trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền tố 

cáo. 

Điều 64, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: 

- Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

- Ngƣời tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa 

chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

- Ngƣời tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý 

nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho ngƣời bị tố cáo thì phải bồi 

thƣờng theo quy định của pháp luật.  

Thứ hai, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và những 

ngƣời có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tố cáo của công 

dân đối với hành vi tham nhũng.  

Luật phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh trách nhiệm của 

cơ quan nhà nƣớc trong việc bảo vệ ngƣời tố cáo khỏi sự đe 

dọa, trả thù, trù dập. Đây là vấn đề rất quan trọng vì trong nhiều 

trƣờng hợp, ngƣời bị tố cáo là những ngƣời có chức vụ, quyền 

hạn, thậm chí giữ chức vụ, quyền hạn rất cao nên họ có nhiều 

cách để trả thù ngƣời tố cáo hoặc giữ kín sự việc mà ngƣời tố 

cáo phát hiện cho Nhà nƣớc. Vì vậy, Nhà nƣớc phải có những 

cơ chế bảo vệ ngƣời tố cáo, tạo điều kiện để công dân tích cực 

phát hiện các hành vi tham nhũng, cơ quan nhà nƣớc kịp thời 

xử lý. 

Khoản 1, 2, Điều 65 Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định: 
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- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều 

kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố 

cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các 

hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi 

nhận đƣợc tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và xử lý 

theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các 

thông tin khác theo yêu cầu của ngƣời tố cáo; áp dụng kịp thời 

các biện pháp cần thiết để bảo vệ ngƣời tố cáo khi có biểu hiện 

đe doạ, trả thù, trù dập ngƣời tố cáo hoặc khi ngƣời tố cáo yêu 

cầu; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho ngƣời tố cáo khi 

có yêu cầu. 

Điều 41, Nghị định số 120 đã cụ thể hoá các hình thức tố 

cáo hành vi tham nhũng mà ngƣời tố cáo có thể thực hiện: 

Công dân tố cáo hành vi tham nhũng bằng các hình thức 

sau: 

- Tố cáo trực tiếp; 

- Gửi đơn tố cáo; 

- Tố cáo qua điện thoại; 

- Tố cáo bằng thông điệp dữ liệu. 

Để tạo thuận lợi cho việc xử lý tố cáo và đề cao trách nhiệm 

của ngƣời tố cáo, hạn chế việc lợi dụng quyền tố cáo để vu cáo, 

làm hại uy tín danh dự của ngƣời khác, Nghị định cũng quy 

định: Ngƣời tố cáo phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung tố cáo 

và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo 

mà mình có. 

 Đối với các tố cáo nặc danh, Nghị định quy định: Đối với 
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những tố cáo không rõ họ, tên, địa chỉ ngƣời tố cáo nhƣng nội 

dung tố cáo rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, 

xác minh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

nghiên cứu, tham khảo thông tin đƣợc cung cấp để phục vụ 

công tác phòng, chống tham nhũng (khoản 4, Điều 42, Nghị 

định số 120). Đây là điểm mà các cơ quan, tổ chức và cá nhân 

có trách nhiệm phải hết sức lƣu ý khi xử lý các đơn thƣ tố cáo 

để tránh bỏ sót những thông tin có giá trị. Quy định này cũng 

phù hợp với tinh thần của Công ƣớc của Liên hợp quốc về 

chống tham nhũng về vấn đề phát huy vai trò và sự tích cực, 

chủ động của xã hội và công dân trong đấu tranh chống tham 

nhũng đối với việc xử lý đơn thƣ tố cáo nặc danh (khoản 2, 

Điều 13 của Công ƣớc). 

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ ngƣời tố cáo khỏi sự 

trả thù, trù dập, trƣớc hết Nghị định quy định những hành vi bị 

nghiêm cấm, bao gồm: 

- Đe dọa, xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của ngƣời tố cáo, ngƣời thân của ngƣời tố cáo; 

- Đe doạ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, các hoạt động 

kinh doanh, nghề nghiệp của ngƣời tố cáo, ngƣời thân của 

ngƣời tố cáo; 

- Ngăn cản, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi 

ích hợp pháp của ngƣời tố cáo trong việc nâng ngạch, tăng bậc 

lƣơng, phụ cấp, khen thƣởng, bổ nhiệm và việc thực hiện các 

quyền, lợi ích hợp pháp khác của ngƣời tố cáo, ngƣời thân của 

ngƣời tố cáo; 

- Phân biệt đối xử, lôi kéo ngƣời khác cản trở việc thực hiện 
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nhiệm vụ, công vụ của ngƣời tố cáo, ngƣời thân của ngƣời tố 

cáo; 

- Xử lý kỷ luật trái pháp luật, thay đổi công việc của ngƣời 

tố cáo, ngƣời thân của ngƣời tố cáo với động cơ trù dập. 

 Ngƣời nào thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này 

thì tuỳ theo tính chất, mức độ phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trƣờng hợp gây 

thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật. 

Nghị định số 120 cũng quy định cho ngƣời tố cáo có quyền 

yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 

cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình khi bị đe doạ, trả thù, trù dập. 

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong 

việc bảo vệ ngƣời tố cáo hành vi tham nhũng, Nghị định số 120 

quy định nhƣ sau: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố 

cáo có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để giữ bí 

mật cho ngƣời tố cáo; không đƣợc tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút 

tích của ngƣời tố cáo và các thông tin khác liên quan đến ngƣời 

tố cáo. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận đƣợc yêu cầu của 

ngƣời tố cáo, ngƣời thân của ngƣời tố cáo khi bị đe đoạ, trả thù, 

trù dập thì phải kịp thời áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền áp đụng các biện pháp bảo vệ ngƣời tố cáo, 

ngƣời thân của ngƣời tố cáo nhƣ sau: 

+ Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm 

ngƣời tố cáo, ngƣời thân của ngƣời tố cáo; 



 134 

+ Đình chỉ, tạm đình chỉ các quyết định hành chính, ngăn 

chặn các hành vi hành chính trái pháp luật vì động cơ trả thù, 

trù dập gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngƣời tố cáo, 

ngƣời thân của ngƣời tố cáo; 

+ Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp 

thời, nghiêm minh các hành vi đe dọa, trả thù, trù dập ngƣời tố 

cáo, ngƣời thân của ngƣời tố cáo. 

Luật quy định trách nhiệm chủ yếu trong việc xử lý các tố 

cáo về hành vi tham nhũng thuộc về cơ quan thanh tra, cơ 

quan điều tra và Viện kiểm sát nhƣ sau (khoản 3, Điều 65, 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005): 

Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trƣởng cơ quan 

quản lý nhà nƣớc cùng cấp xác minh, kết luận về nội dung tố 

cáo và kiến nghị biện pháp xử lý; trong trƣờng hợp phát hiện có 

dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra, viện kiểm 

sát có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng 

hình sự. 

Cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhận đƣợc tố cáo về hành vi 

tham nhũng phải xử lý theo thẩm quyền.  

Luật cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải tạo điều kiện, cộng tác với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo để 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, hạn 

chế thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. 

Về khen thƣởng cho ngƣời tố cáo hành vi tham nhũng, Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2005 chỉ đƣa ra quy định mang 

tính nguyên tắc về việc khen thƣởng cho ngƣời tố cáo; những 

nội dung cụ thể về điều kiện, mức độ, hình thức khen thƣởng sẽ 
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tiếp tục đƣợc nghiên cứu và quy định trong các văn bản sau này. 

Điều 67, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: Ngƣời tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý hành vi tham nhũng thì đƣợc khen thƣởng về vật chất, 

tinh thần theo quy định của pháp luật.  

Điều 48, Nghị định số 120 cũng khẳng định việc Nhà nƣớc 

sẽ khen thƣởng ngƣời tố cáo hành vi tham nhũng: Ngƣời tố cáo 

trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham 

nhũng thì đƣợc nhận bằng khen, giấy khen của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền và đƣợc xem xét thƣởng về vật 

chất. 

Để thực hiện đƣợc tinh thần này, Điều 53 của Nghị định số 

120 đã quy định về việc lập quỹ khen thƣởng nhƣ sau: 

- Quỹ khen thƣởng về phòng, chống tham nhũng đƣợc thành 

lập để khen thƣởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích 

trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

- Quỹ khen thƣởng về phòng, chống tham nhũng đƣợc lấy 

từ ngân sách nhà nƣớc, trích từ tài sản đƣợc thu hồi từ các vụ, 

việc tham nhũng và đóng góp của tổ chức, cá nhân. 

- Việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thƣởng về phòng, chống 

tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham 

nhũng thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nƣớc. 

Chiến lƣợc phòng, chống tham nhũng cũng quy định: tiếp 

tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen thƣởng ngƣời tố cáo, phát 

hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thƣởng tổ chức, cá 

nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử 
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lý nghiêm minh những trƣờng hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu 

khống, gây rối nội bộ làm ảnh hƣởng đến an ninh, chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. 

III- XỬ LÝ NGƢỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG, CÁC 

HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC  

VÀ TÀI SẢN THAM NHŨNG 

Xử lý tham nhũng, trong đó có xử lý ngƣời có hành vi tham 

nhũng và xử lý tài sản tham nhũng là vấn đề quan trọng, là khâu 

cuối cùng trong quá trình đấu tranh với một hành vi hay vụ việc 

tham nhũng. Xử lý tham nhũng thể hiện rõ nét quan điểm và 

thái độ của nhà nƣớc cũng nhƣ phản ứng của xã hội đối với 

tham nhũng. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, về cơ bản, pháp luật 

nƣớc ta đã có những quy định khá đầy đủ, chặt chẽ về việc xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tham nhũng nói 

riêng. Chính vì vậy, trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 không nhắc lại những quy định đó mà chỉ bổ sung một số 

quy định mới thể hiện quan điểm và thái độ đối với cuộc đấu 

tranh chống tham nhũng của Nhà nƣớc ta.  

1. Xử lý ngƣời có hành vi tham nhũng và các hành vi vi 

phạm pháp luật khác 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 không chỉ quy 

định đối tƣợng có hành vi tham nhũng bị xử lý mà quy định cả 

các đối tƣợng khác có hành vi vi phạm liên quan đến việc thực 

hiện nghĩa vụ hay trách nhiệm của mình mà pháp luật đã có quy 

định. 
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Điều 68 quy định đối tƣợng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự 

bao gồm: 

- Ngƣời có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của 

Luật này; 

- Ngƣời không báo cáo, tố giác khi biết đƣợc hành vi tham 

nhũng; 

- Ngƣời không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi 

tham nhũng; 

- Ngƣời có hành vi đe doạ, trả thù, trù dập ngƣời phát hiện, 

báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham 

nhũng; 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách; 

- Ngƣời thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Đối tƣợng có thể bị xử lý liên quan đến việc thực hiện quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng rất đa dạng. 

Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức, viên chức (là nhóm chủ 

yếu trong số những ngƣời có chức vụ, quyền hạn) thì hình thức 

xử lý phổ biến đối với họ (nếu chƣa đến mức xử lý hình sự) là 

việc áp dụng các hình thức kỷ luật bao gồm: 

- Khiển trách; 

- Cảnh cáo; 

- Hạ bậc lƣơng; 

- Hạ ngạch
1
; 

                                                           
1
. Luật Cán bộ, công chức, có hiệu lực từ ngày 1-1-2010 thì không 

còn hình thức kỷ luật “hạ ngạch” mà thay vào đó là hình thức “giáng 
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- Cách chức; 

- Buộc thôi việc.  

Nếu hành vi vi phạm đến mức độ nguy hiểm cao gây thiệt 

hại lớn về tiền và tài sản của Nhà nƣớc thì họ bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo phần các tội phạm về tham nhũng (bao gồm 

7 tội danh) sẽ bị truy cứu về tội danh khác mà thông thƣờng là 

tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (Điều 285 của 

Bộ luật hình sự năm 1999). 

Luật phòng, chống tham nhũng đã có những quy định 

nghiêm khắc hơn về hậu quả pháp lý đối với ngƣời có hành vi 

tham nhũng, cụ thể ở hai điểm sau đây: 

Ngƣời có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý kỷ luật; truy cứu trách nhiệm hình sự; 

trong trƣờng hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; 

đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân thì đƣơng 

nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân 

dân” (Điều 69 của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005).  

2. Xử lý tài sản tham nhũng 

Điều 70, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp 

cần thiết để thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng; 

- Tài sản tham nhũng phải đƣợc trả lại cho chủ sở hữu, 

ngƣời quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ nhà nƣớc. 

                                                                                                                  
chức”. 
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- Ngƣời đƣa hối lộ mà chủ động khai báo trƣớc khi bị phát 

hiện hành vi đƣa hối lộ thì đƣợc trả lại tài sản đã dùng để hối lộ. 

- Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng 

đƣợc thực hiện bằng quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 289 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: Người 

đưa hối lộ... nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, 

thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một 

phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ". 

Nhƣ vậy, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 thì 

ngƣời đƣa hối lộ đƣợc trả một phần hoặc toàn bộ tiền và tài sản 

đã dùng để hối lộ. Trong khi đó theo quy định tại khoản 3 của 

Điều 70, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 thì ngƣời 

đƣa hối lộ mà chủ động khai báo trƣớc khi bị phát giác đương 

nhiên đƣợc trả lại toàn bộ tài sản đã dùng để hối lộ. 

Ngoài ra, về vấn đề xử lý tài sản tham nhũng, để phù hợp với 

tinh thần của Công ƣớc của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

mà Việt Nam đã tham gia ký kết, Điều 71, Luật phòng, chống 

tham nhũng năm 2005 quy định Trên cơ sở điều ƣớc quốc tế mà 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp 

với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính phủ 

Việt Nam hợp tác với Chính phủ nƣớc ngoài trong việc thu hồi 

tài sản của Việt Nam hoặc của nƣớc ngoài bị tham nhũng và trả 

lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Nghị quyết Trung ƣơng ba khóa X cũng nêu định hƣớng 

về vấn đề này nhƣ sau: Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. 

áp dụng chính sách khoan hồng đối với những ngƣời phạm 

tội nhƣng có thái độ thành khẩn, đã bồi thƣờng thiệt hại hoặc 
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khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức 

năng. Nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hƣớng 

khoan hồng hơn đối với những ngƣời đƣa hoặc ngƣời nhận 

hối lộ nhƣng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trƣớc khi 

bị phát hiện. Trừng trị nghiêm khắc những đối tƣợng tham 

nhũng có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.  

Nhanh chóng bổ sung vào Bộ luật hình sự các hành vi tham 

nhũng mới đƣợc quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng; 

chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi 

tài sản tham nhũng. 

Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 cũng đƣa ra giải pháp nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi pháp 

luật theo hƣớng tăng hình thức phạt tiền; miễn trách nhiệm hình 

sự hoặc giảm hình phạt đối với những đối tƣợng đã thực hiện 

hành vi tham nhũng nhƣng chủ động khai báo, khắc phục hậu 

quả; hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng; bổ sung quy 

định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, 

tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. 

Việc xử lý hành vi tham nhũng, các hành vi vi phạm pháp 

luật khác và tài sản tham nhũng có thể đƣợc khái quát dƣới hai 

dạng: 

- Xử lý kỷ luật, xử lý hình sự: Luật quy định hai hình thức 

chế tài áp dụng đối với ngƣời có hành vi tham nhũng là xử lý kỷ 

luật hoặc xử lý hình sự. Theo đó, đối tƣợng bị áp dụng chế tài 

gồm: ngƣời có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của 

Luật; ngƣời không báo cáo, tố giác khi biết đƣợc hành vi tham 

nhũng; ngƣời không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi 

tham nhũng; ngƣời có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập ngƣời 
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phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi 

tham nhũng; ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra 

hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách; ngƣời thực hiện hành vi khác vi phạm quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

- Xử lý tài sản tham nhũng: Luật quy định về nguyên tắc 

tài sản tham nhũng phải đƣợc thu hồi, tịch thu, trả lại cho chủ 

sở hữu, quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ nhà nƣớc. Ngƣời 

đƣa hối lộ mà chủ động khai báo trƣớc khi hành vi đƣa hối lộ 

bị phát hiện thì đƣợc trả lại tài sản đã dùng để hối lộ. Theo 

Điều 71 về thu hồi tài sản tham nhũng có yếu tố nƣớc ngoài 

thì trên cơ sở điều ƣớc quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hợp tác 

với Chính phủ nƣớc ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt 

Nam hoặc của nƣớc ngoài bị tham nhũng và trả lại tài sản đó 

cho chủ sở hữu hợp pháp.  

IV- TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Về trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan trong 

công tác phòng, chống tham nhũng 

Trƣớc hết, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 nhấn 

mạnh trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. Điều 72, Luật phòng, chống tham nhũng 
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quy định: 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 

áp dụng quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan để tổ chức phòng, chống tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm 

trƣớc cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên về việc phòng, chống 

tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. 

Tiếp đó, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nƣớc, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà 

án nhân dân tối cao, là những cơ quan có vai trò quan trọng 

trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.  

Riêng Thanh tra Chính phủ, Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005 quy định thêm một số trách nhiệm với vai trò là đầu 

mối trong việc theo dõi, thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. Điều 76 quy định trách nhiệm của 

Thanh tra Chính phủ nhƣ sau: 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra 

Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

- Tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn công tác thanh tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

trƣờng hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền xử lý. 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham 

nhũng. 

Ngày 20-5-2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 

65/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
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cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Nghị định này thay 

thế Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ban hành ngày 25-4-2005. 

Theo quy định mới, Thanh tra Chính phủ có chức năng: là cơ 

quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. Với quy định này, vai trò và trách 

nhiệm của Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành thanh tra nói 

chung trong công tác phòng, chống tham nhũng càng trở nên 

quan trọng  

Điều 80, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

nội dung phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà 

nƣớc, điều tra, viện kiểm sát, toà án trong đấu tranh chống tham 

nhũng nhƣ sau: 

- Trao đổi thƣờng xuyên thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về 

công tác phòng, chống tham nhũng; 

- Chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền xử lý; 

- Tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến 

nghị chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng.  

Về sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc 

với cơ quan điều tra, Điều 81, Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005 quy định nhƣ sau: 

- Trong trƣờng hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc 

chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ 

quan điều tra phải tiếp nhận và giải quyết theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hình sự. 

- Trong trƣờng hợp không đồng ý với việc giải quyết của cơ 

quan điều tra thì cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc có 
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quyền thông báo với viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan điều tra 

cấp trên. 

Điều 82, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

về phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà 

nƣớc với Viện kiểm sát nhƣ sau: 

- Trong trƣờng hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho 

cơ quan điều tra thì cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc có 

trách nhiệm thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện 

việc kiểm sát. 

- Trong trƣờng hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc 

chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho viện kiểm sát thì viện 

kiểm sát phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải 

quyết bằng văn bản cho cơ quan đã chuyển hồ sơ. 

Các quy định nêu trên vừa quy định phƣơng thức phối hợp 

công tác giữa các cơ quan trong đấu tranh chống tham nhũng, 

vừa tạo cơ chế ràng buộc, giám sát lẫn nhau trong hoạt động 

của các cơ quan để tránh tình trạng có thể bỏ lọt vụ việc tham 

nhũng trong quá trình hoạt động của các cơ quan này. 

Chiến lƣợc quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 đề ra giải pháp về vấn đề này nhƣ sau: Hoàn thiện cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham 

nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham 

nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; tăng cƣờng trang 

thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại. Nghiên cứu từng bƣớc áp 

dụng các biện pháp, kỹ thuật điều tra đặc biệt với trình tự, thủ 

tục, điều kiện chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành 

vi tham nhũng. 
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2. Về các cơ chế và tổ chức có tính chất chuyên trách 

trong đấu tranh chống tham nhũng 

 Mặc dù chúng ta không chủ trƣơng lập ra một cơ quan 

mới, chuyên trách để chống tham nhũng với quyền hạn đặc biệt, 

nhƣng để khắc phục tình trạng chống tham nhũng một cách dàn 

trải, ít hiệu quả nhƣ hiện nay, Luật phòng, chống tham nhũng 

năm 2005 đã quy định một cơ chế và tổ chức mới có tính chất 

chuyên trách hơn để đảm nhiệm công tác này. Cụ thể: 

a) Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng 

Trung ương 

 Điều 73, Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: 

- Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng do 

Thủ tƣớng Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối 

hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nƣớc. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ƣơng 

về phòng, chống tham nhũng có bộ phận thƣờng trực hoạt động 

chuyên trách. 

- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng do Uỷ 

ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng mặc dù do Thủ 

tƣớng Chính phủ đứng đầu nhƣng không phải là cơ quan của 

Chính phủ. Thủ tƣớng Chính phủ là Trƣởng ban, giúp việc Ban 

Chỉ đạo có bộ phận thƣờng trực hoạt động chuyên trách. Nhƣ 
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vậy, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng 

không hoàn toàn là một tổ chức có tính chất lâm thời đại diện 

mà đã từng bƣớc thể hiện tính chất chuyên trách trong hoạt 

động của mình. Điều đó bảo đảm cho việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công tác đấu tranh chống tham nhũng trong thời 

gian tới. 

Về chức năng, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo không tham gia trực 

tiếp vào việc giải quyết các vụ việc tham nhũng cụ thể, không 

can thiệp vào hoạt động của các cơ quan khác mà có trách 

nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, 

chống tham nhũng trong phạm vi cả nƣớc. 

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm 

1. Trƣởng Ban Chỉ đạo: Thủ tƣớng Chính phủ; 

2. Phó Trƣởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tƣớng Chính phủ;  

3. Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo: 

- Uỷ viên Thƣờng trực
1
; 

- Tổng Thanh tra; 

- Bộ trƣởng Bộ Công an; 

- Viện trƣởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

- Bộ trƣởng Bộ Văn hoá - Thông tin; 

- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ƣơng; 

- Phó Trƣởng Ban Nội chính Trung ƣơng;  

- Thứ trƣởng Bộ Quốc phòng. 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng bắt 

đầu hoạt động từ tháng 10-2006. Do việc đổi mới, kiện toàn tổ 

                                                           
1
. Kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo. 
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chức bộ máy các cơ quan của Đảng và việc bầu, phê chuẩn các 

chức danh của Chính phủ (tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 

XII), theo đề nghị của Thủ tƣớng Chính phủ - Trƣởng ban Chí 

đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng, Uỷ ban Thƣờng 

vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi, bổ sung 

danh sách của Ban Chỉ đạo, gồm 10 thành viên
1
. 

Các uỷ viên Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy của cơ quan, tổ 

chức do mình quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ đƣợc 

Trƣởng Ban Chỉ đạo phân công. 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng đƣợc 

thành lập và đi vào hoạt động bƣớc đầu đã thể hiện đƣợc hiệu 

quả. Tuy nhiên, với tình hình tham nhũng ngày càng lan rộng ở 

nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực nhƣ hiện nay thì việc 

thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở Trung ƣơng 

là chƣa đủ. Thực tiễn tại các địa phƣơng cho thấy cần phải có 

một cơ chế để chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 

4-8-2007, Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XII, kỳ họp thứ nhất đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.  

Điều 73 đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

- Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng do 

Thủ tƣớng Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối 

hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng 

trong phạm vi cả nƣớc. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung 

                                                           
1
. So với trƣớc kia, Ban Chỉ đạo không có Phó Trƣởng Ban Nội chính 

Trung ƣơng do cơ quan này đã giải thể, Bộ trƣởng Bộ Văn hoá - Thông 

tin đƣợc thay bằng Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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ƣơng về phòng, chống tham nhũng có bộ phận thƣờng trực 

hoạt động chuyên trách. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng về 

phòng, chống tham nhũng do chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng đứng đầu có trách nhiệm chỉ 

đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham 

nhũng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng về phòng, 

chống tham nhũng có bộ phận giúp việc. 

- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng, ban Chỉ đạo tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng do 

Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tƣớng 

Chính phủ. 

Đồng thời, để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức 

Quốc hội đƣợc Quốc hội khóa XI, kỳ hợp thứ 11 thông qua ngày 

2-4-2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2007 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Tƣ pháp của Quốc hội trong 

giám sát, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng Điều 74 về công tác 

phòng, chống tham nhũng của Luật đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau:  

- Quốc hội, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội giám sát công tác 

phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nƣớc. 

- Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát công tác phòng ngừa 

tham nhũng thuộc lĩnh vực do mình phụ trách. 

Uỷ ban Tƣ pháp của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi 

tham nhũng. 
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- Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát công tác phòng, 

chống tham nhũng tại địa phƣơng. 

- Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội 

đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

Sau khi có Nghị quyết số 294A/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 

27-9-2007 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm 

vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các 

tỉnh, thành phố đã khẩn trƣơng triển khai thực hiện Nghị quyết 

này và tính đến ngày 3-3-2008 đã có 52/64 tỉnh, thành phố 

thành lập ban Chỉ đạo
1
. 

b) Việc thành lập các đơn vị chuyên trách về chống tham 

nhũng trong một số cơ quan: 

Điều 75, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. 

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về 

chống tham nhũng quy định tại khoản 1 Điều này do Uỷ ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ quy định. 

Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tại Thanh tra 

                                                           
1
.Theo Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 26-2-2008 của Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng về kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2007 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2008. 
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Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an đã đi 

vào hoạt động từ đầu năm 2007. Cùng với quy định thành lập 

các ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng và đơn vị chuyên 

trách về phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống tham 

nhũng quy định nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nƣớc, 

điều tra, Viện kiểm sát với những nội dung cơ bản sau: 

- Nhấn mạnh trách nhiệm của từng cơ quan trong phòng, 

chống tham nhũng và đặc biệt là trách nhiệm phối hợp; 

- Phân định rõ ràng hoạt động phối hợp chung nhằm phòng 

ngừa tham nhũng và phối hợp trong phát hiện, xử lý hành vi 

tham nhũng có dấu hiệu tội phạm.  

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

phòng, chống tham nhũng đƣợc thể hiện trong nhiều văn bản. 

Ví dụ: Thông tƣ Liên tịch số 03/2006/TTLT ngày 23-5-2006 

của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp trong việc phát 

hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan 

thanh tra kiến nghị khởi tố; Thông tƣ liên tịch số 

2462/2007/TTLT ngày 19-11-2007 của Thanh tra Chính phủ, 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm 

toán Nhà nƣớc, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về chế độ trao đổi, 

cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng... 

V- VỀ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Vai trò của xã hội thể hiện ở việc thực hiện chức năng giám 
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sát, phản biện đối với hoạt động của bộ máy nhà nƣớc nói 

chung và trong công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng, xã 

hội có quyền đòi hỏi Nhà nƣớc thực hiện đúng chức năng của 

mình cũng nhƣ đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm 

của đội ngũ cán bộ, công chức, những ngƣời hƣởng lƣơng từ 

ngân sách nhà nƣớc, hình thành nên từ sự đóng góp của các 

thành viên trong xã hội. Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 đã có những quy định để tạo cơ sở pháp lý để xã hội tham 

gia vào đấu tranh chống tệ tham nhũng qua việc quy vai trò và 

trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên; vai trò và trách nhiệm của báo chí; vai trò và trách 

nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; trách nhiệm của 

công dân và ban thanh tra nhân dân với các loại hình tham gia 

thích hợp với tính chất hoạt động của các tổ chức này. 

Với quan niệm vai trò và sự tham gia của xã hội trong 

phòng, chống nhũng là một yếu tố thiết yếu trong một hệ thống 

phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Luật phòng, chống tham 

nhũng tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý hiện hành nhằm 

khuyến khích và đảm bảo việc tham gia chủ động, tích cực và 

hiệu quả của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, bao gồm: 

- Ghi nhận và đề cao vai trò cũng nhƣ trách nhiệm của các 

đoàn thể xã hội, báo chí, doanh nghiệp và công dân trong 

phòng, chống tham nhũng; có các quy định cụ thể nhằm khuyến 

khích và đảm bảo sự tham gia của xã hội. 

- Quy định rõ về quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ 

chức và công dân; cơ chế cụ thể để thực hiện quyền này. 

- Quy định những nội dung cơ bản về tố cáo hành vi tham 

nhũng. Chế định về tố cáo hành vi tham nhũng là một phần 
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quan trọng của Luật phòng, chống tham nhũng, là cơ chế quan 

trọng nhất để công dân trực tiếp tham gia phát hiện tham nhũng.  

1. Về vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham 

nhũng  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đƣợc 

coi là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị trong thiết 

chế quyền lực của nhà nƣớc ta, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam là cơ sở chính trị của bộ máy chính quyền nhân dân. Trên 

cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật về Mặt trận và 

các tổ chức thành viên, Điều 85 của Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 đã quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên có trách nhiệm sau đây: 

- Phối hợp với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tuyên 

tuyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham 

nhũng; 

- Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, 

tố cáo hành vi tham nhũng; 

- Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ 

việc tham nhũng; 

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. 

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 

quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp 
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dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham 

nhũng, xử lý ngƣời có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn mƣời 

lăm ngày, kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu; trƣờng hợp vụ việc 

phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhƣng không quá ba 

mƣơi ngày. 

Nhƣ vậy, một mặt, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 ghi nhận vai trò hết sức to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các thành viên trong đấu tranh chống tham nhũng; mặt 

khác, Luật cũng đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xem xét, 

thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức 

thành viên, tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên 

thực hiện tốt quyền giám sát của mình. 

Ngày 27-3-2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

47/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm 

của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Nghị định quy định 

trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc trong việc phối hợp với 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 

trận trong công tác phòng, chống tham nhũng về các mặt hoạt 

động, cụ thể nhƣ sau: 

- Phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

+ Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

cơ quan nhà nƣớc có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cùng cấp 

xây dựng chƣơng trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và giáo 
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dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các thành viên, 

hội viên, đoàn viên và nhân dân. 

+ Cơ quan nhà nƣớc tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng cho nhân dân; động viên hội viên, đoàn viên, nhân 

dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Trong trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc chủ trì việc tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng thì đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên cùng cấp có liên quan tham gia phối hợp. 

- Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn 

phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ 

đạo trƣởng thôn, tổ trƣởng tổ dân phố, trƣởng ban công tác mặt 

trận tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 

nhân dân trong địa phƣơng. 

- Phối hợp trong hoạt động giám sát việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng: 

+ Khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở địa phƣơng, 

cơ sở, cơ quan nhà nƣớc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp 

thu kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên cùng cấp, ban thanh tra nhân dân và ý kiến của 

nhân dân phản ánh thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam. 

+ Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện nhiệm vụ giám 

sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng có 
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trách nhiệm mời đại diện ban thƣờng trực Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp tham gia xây dựng kế hoạch giám sát, 

tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng của hội đồng nhân dân. 

+ Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có trách nhiệm phối 

hợp, tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức thành viên cùng cấp giám sát việc thực hiện pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng. 

 Để thực hiện tốt điều này, Luật quy định ngƣời đứng đầu 

cơ quan nhà nƣớc có trách nhiệm: 

+ Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến hoạt 

động giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên. 

+ Cử đại diện tham gia hoạt động giám sát của Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khi đƣợc đề 

nghị. 

+ Xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu của Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc 

tham nhũng, xử lý ngƣời có hành vi tham nhũng. 

+ Xem xét, giải quyết kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc biểu dƣơng, 

khen thƣởng ngƣời tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng. 

+ Xem xét, giải quyết kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc sửa đổi, bổ 

sung, đình chỉ hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật không phù hợp, 
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làm nảy sinh tham nhũng. 

- Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, thực biện các biện 

pháp phòng, chống tham nhũng, xác minh, xử lý ngƣời có hành 

vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng: 

+ Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, cơ quan nhà nƣớc có trách nhiệm cung cấp thông tin 

về hoạt động của mình trong công tác phòng, chống tham 

nhũng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chúc 

thành viên khi có yêu cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên. 

Việc yêu cầu cung cấp thông tin của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về vụ việc tham 

nhũng, trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền đƣợc thực hiện theo quy định của Điều 

31, Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 

120/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20-10-2006 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống 

tham nhũng và các quy định khác của pháp luật. 

+ Khi nhận đƣợc yêu cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên về việc áp dụng biện pháp 

phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham những, xử lý 

ngƣời có hành vi tham nhũng thì trong thời hạn mƣời lăm (15) 

ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền có trách nhiệm xem xét, trả lời Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức thành viên về việc xem xét, xử lý đó. 

Trƣờng hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhƣng 

không quá ba mƣơi (30) ngày. 

+ Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền khi nhận đƣợc tố cáo về 
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vụ việc tham nhũng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên chuyển đến có trách nhiệm xem xét, giải 

quyết theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ 

ngày vụ việc đƣợc giải quyết, cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đến biết kết 

quả. 

+ Trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng, 

ngƣời có hành vi tham nhũng, cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc 

tham nhũng, ngƣời có hành vi tham nhũng để làm cơ sở xem 

xét, giải quyết. Thời hạn cung cấp thông tin của Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là mƣời lăm 

(15) ngày kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị của cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền. 

Khi cần thiết, cơ quan nhà nƣớc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cử đại diện của tổ 

chức mình tham gia xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng. 

- Phối hợp trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng: 

+ Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng của hội đồng nhân dân và ủy ban 

nhân dân: 

Văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, cơ quan 

tƣ pháp của ủy ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm tập hợp 

những ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên cùng cấp về dự kiến chƣơng trình xây dựng 
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nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của ủy 

ban nhân dân trình cơ quan có thẩm quyền; 

Đối với dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị có liên quan 

đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng thì cơ 

quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo để Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp 

có liên quan tham gia ý kiến. 

+ Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có trách nhiệm phối 

hợp với Ban Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ƣơng 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ƣơng của các tổ 

chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận ban hành 

thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn thi hành những vấn đề mà pháp 

luật quy định trách nhiệm tham gia phòng, chống tham nhũng 

của Mặt trận Tổ quốc việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thành 

viên ở địa phƣơng. 

- Về phối hợp trong phòng, chống tham nhũng thông qua 

hiệp thƣơng bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân 

dân, tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, giới thiệu hội thẩm 

toà án nhân dân, Luật quy định: 

Khi nhận đƣợc yêu cầu xác minh của Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về dấu hiệu tham 

nhũng của những ngƣời đƣợc lựa chọn, giới thiệu là ứng cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, tuyển chọn thẩm 

phán, kiểm sát viên, hội thẩm tòa án nhân dân thì trong thời hạn 

mƣời lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu, cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, trả lời. Trƣờng 

hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhƣng không 
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quá ba mƣơi (30) ngày. 

Để thực hiện các nội dung nhƣ trên, Nghị định số 

47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 cũng quy định việc xây dựng 

nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng nhƣ 

sau: 

- Cơ quan nhà nƣớc và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp xây dựng nội dung phối hợp về công tác phòng, chống 

tham nhũng. Nội dung phối hợp đƣợc quy định trong quy chế 

phối hợp công tác giữa cơ quan nhà nƣớc và Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam. 

- Nội dung phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng 

phải căn cứ vào yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, điều kiện cụ thể của từng địa phƣơng. Nội dung phối 

hợp có những hoạt động chủ yếu sau: 

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; 

+ Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham 

những; 

+ Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, xác 

minh, xử lý vụ việc tham nhũng; 

+ Các biện pháp tổ chức thực hiện; 

+ Trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc phối 

hợp. 

2. Về vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng, 

chống tham nhũng 

Khoản 1 và 2, Điều 86, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định: 
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- Nhà nƣớc khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đƣa 

tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống 

tham nhũng. 

- Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dƣơng tinh thần và 

những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham 

nhũng; lên án, đấu tranh đối với những ngƣời có hành vi tham 

nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cũng quy định 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí và phóng 

viên cùng trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

việc hỗ trợ cơ quan báo chí và phóng viên thực hiện đƣợc chức 

năng của mình. Khoản 3 và 4, Điều 86, Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 cũng quy định trách nhiệm của cơ quan báo 

chí và phóng viên trong hoạt động nghề nghiệp của mình để bảo 

đảm đúng mục đích hoạt động của báo chí, để báo chí thực sự là 

cơ quan của Đảng và là tiếng nói của nhân dân, qua đó phát huy 

vai trò tích cực của mình nhƣ một vũ khí mạnh mẽ và có hiệu 

quả trong đấu tranh chống tham nhũng. Luật quy định một cách 

cân bằng quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí trong việc 

tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.  

 Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan tổ chức, cá nhân đƣợc 

yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin tài liệu đó theo quy 

định của pháp luật; trƣờng hợp không cung cấp thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Đồng thời, cơ quan báo chí, phóng viên phải đƣa tin trung 
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thực, khách quan. Tổng biên tập, phóng viên chịu trách nhiệm 

về việc đƣa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc đạo 

đức nghề nghiệp.  

 Trên cơ sở các quy định của Luật, Nghị định số 

47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 đã cụ thể hoá một số vấn đề 

liên quan đến vai trò và trách nhiệm của báo chí trong lĩnh vực 

này: 

- Tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phòng, chống 

tham nhũng: 

Cơ quan báo chí, nhà báo thông qua hoạt động nghề nghiệp 

của mình có trách nhiệm: 

+ Tuyên truyền về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền 

về công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức. 

- Phản ánh và hƣớng dẫn dƣ luận xã hội, động viên nhân 

dân tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. 

+ Biểu dƣơng tinh thần và những việc làm tích cực của tập 

thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo vệ 

ngƣời tố cáo hành vi tham nhũng. 

+ Lên án, đấu tranh với ngƣời có hành vi tham nhũng. 

- Việc thu thập, cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu 

tham nhũng: 

+ Khi nhận đƣợc kiến nghị, phản ánh, tin, bài của công 

dân về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng hoặc thông qua hoạt 

động nghề nghiệp của mình phát hiện vụ việc có dấu hiệu 

tham nhũng, cơ quan báo chí, nhà báo có quyền thu thập 

thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật để làm rõ về 

vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và yêu cầu cơ quan, tổ chức, 
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cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu có liên 

quan đến vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của 

pháp luật. 

+ Khi nhận đƣợc yêu cầu của cơ quan báo chí, nhà báo, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp 

thông tin, tài liệu cho cơ quan báo chí, nhà báo, giúp cho báo chí 

thông tin chính xác, kịp thời. Việc yêu cầu cung cấp thông tin của 

cơ quan báo chí, nhà báo về vụ việc tham nhũng và trách nhiệm 

cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 31, Luật phòng, 

chống tham nhũng và Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính 

phú ngày 20-10-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định khác 

của pháp luật. 

Ngoài ra, để đề cao trách nhiệm của nhà báo và cơ quan báo 

chí, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 cũng có 

những quy định cụ thể liên quan đến việc đƣa tin của cơ quan 

báo chí, nhà báo về phòng, chống tham nhũng nhƣ sau: 

+ Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền đƣa tin phản ánh về 

vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

Khi đƣa tin về vụ việc tham nhũng, ngƣời có hành vi tham 

nhũng, cơ quan báo chí, nhà báo phải đƣa tin trung thực, khách 

quan và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc đƣa tin đó. 

+ Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận đƣợc tố cáo của 

công dân về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì phải báo ngay 

cho cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát nhân dân bằng văn bản. 

Cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thụ lý 

và trả lời cho báo chí cách giải quyết. Cơ quan báo chí có quyền 
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đƣa tin về vụ việc có dấu hiệu tham những từ các thông tin, tài 

liệu mà mình có đƣợc và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về 

tính chính xác, trung thực của thông tin đƣợc đăng tải trên báo 

chí. 

Trƣờng hợp có căn cứ cho rằng, kiến nghị, phản ánh, tin, 

bài, tố cáo của công dân về vụ việc tham nhũng không có cơ sở 

thì cơ quan báo chí thông báo cho công dân về việc không đƣa 

tin và nêu rõ lý do. 

Để tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động báo chí 

và nâng cao chất lƣợng, vai trò của báo chí trong đời sống xã 

hội nói chung và trong phòng, chống tham nhũng nói riêng, 

Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 quy định: 

- Tổng biên tập, nhà báo chịu trách nhiệm về việc đƣa tin và 

chấp hành pháp luật về báo chí, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt 

động báo chí. 

- Cơ quan báo chí, nhà báo không đƣợc đƣa tin về những vụ 

việc không có căn cứ rõ ràng; đƣa tin sai sự thật; phƣơng hại 

đến lợi ích quốc gia, lợi ích của tổ chức, cá nhân, ảnh hƣởng 

đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân; không đƣợc tiết 

lộ bí mật nhà nƣớc, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại 

và các thông tin khác theo quy định của pháp luật. 

- Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền và nghiã vụ từ chối tiết 

lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của ngƣời tố cáo, ngƣời cung cấp 

thông tin về vụ việc tham nhũng, về ngƣời có hành vi tham 

nhũng nếu có hại cho ngƣời đó, trừ trƣờng hợp có yêu cầu của 

viện trƣởng viện kiểm sát nhân dân hoặc chánh án toà án nhân 

dân cấp tỉnh hoặc tƣơng đƣơng trở lên để phục vụ cho việc điều 

tra, truy tố, xét xử. 
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- Khi đƣa tin trên báo chí về vụ việc có dấu hiệu tham 

những, cơ quan báo chí, nhà báo đƣa tin sai sự thật phải cải 

chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật về báo chí. Nếu lợi 

dụng quyền thông tin báo chí để xuyên tạc, vu khống thì tuỳ 

theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo 

quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng, 

bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

3. Về vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

nghề trong phòng, chống tham nhũng 

Trên, thực tế những năm qua, các doanh nghiệp là nạn nhân 

của tệ tham nhũng cửa quyền, sách nhiễu từ những ngƣời có 

chức vụ, quyền hạn nhƣng cũng không ít doanh nghiệp đã tìm 

cách móc nối với những kẻ thoái hoá, biến chất trong bộ máy 

nhà nƣớc, tiếp tay cho hành vi tham nhũng để mƣu lợi cá nhân. 

Điều đó làm ảnh hƣởng đến những doanh nghiệp làm ăn đứng 

đắn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, làm xấu đi môi trƣờng 

kinh doanh cũng nhƣ tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. 

Chính vì vậy, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham 

nhũng vừa là trách nhiệm, vừa là đòi hỏi tất yếu của doanh 

nghiệp và những ngƣời hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh. 

Điều 87, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định 

vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 

nhƣ sau: 

- Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham 

nhũng và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng. 
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- Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách 

nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích hội viên của mình xây 

dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng. 

- Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên 

có trách nhiệm kiến nghị với Nhà nƣớc hoàn thiện cơ chế, 

chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng. 

- Nhà nƣớc khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành 

mạnh, có cơ chế kiểm soát nội bộ ngăn chặn hành vi tham ô, 

đƣa hối lộ. 

Cụ thể hoá quy định này của Luật, Nghị định số 

47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 đã nêu ra các hoạt động mà 

doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có thể thực hiện để góp phần 

phòng, chống tham nhũng nhƣ sau: 

- Tuyên truyền, động viên cán bộ, ngƣời lao động thực hiện 

quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

+ Đối với doanh nghiệp: 

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 

cán bộ, ngƣời lao động trong doanh nghiệp; vận động cán bộ, 

ngƣời lao động thực hiện các quy định của Luật phòng, chống 

tham nhũng; 

Tổ chức các hình thức động viên, giáo dục cán bộ, ngƣời 

lao động trong doanh nghiệp thực hiện quy tắc ứng xử trong 

hoạt động của doanh nghiệp để phòng ngừa tham nhũng. 

+ Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

nghề: 

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng cho các hội viên của hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 

ngành nghề; vận động hội viên thực hiện các quy định của Luật 
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Phòng, chống tham nhũng; 

Tổ chức các hình thức động viên, khuyến khích các hội viên 

xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng; xây 

dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, 

ngƣời lao động trong doanh nghiệp để phòng ngừa tham nhũng.  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham 

nhũng: 

+ Doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng thông qua việc thực hiện cạnh tranh lành mạnh trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nƣớc và ngƣời lao 

động trong doanh nghiệp; thực hiện chế độ thống kê theo quy 

định của pháp luật; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch 

trong hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện các 

quy định về kiểm soát nội bộ nhằm phòng, chống tham nhũng; 

khuyến khích việc phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng. 

Đặc biệt là phải bài trừ việc tìm cách đƣa hối lộ cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền dƣới mọi hình thức nhằm 

giành lợi thế trong hoạt động kinh doanh. 

+ Doanh nghiệp cũng cần ban hành và tổ chức thực hiện các 

quy định về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhằm phòng 

ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền 

các hành vi tham nhũng phát sinh trong nội bộ hoặc kiến nghị 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý. 

- Thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

về hành vi tham nhũng: 

+ Khi phát hiện có hành vi tham nhũng thì doanh nghiệp, 

hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm 
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thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành 

vi tham nhũng đó. 

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm 

xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả 

xử lý cho doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành 

nghề đó biết. 

- Cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu 

tham nhũng: 

+ Khi nhận đƣợc yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 

ngành nghề có trách nhiệm cung cấp thông tin mà mình có đƣợc 

về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đồng thời áp dụng các biện 

pháp cần thiết trong phạm vi quyền và trách nhiệm của mình để 

phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác 

minh, làm rõ vụ việc tham nhũng, ngƣời có hành vi tham 

nhũng. 

+ Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có trách nhiệm bảo vệ 

bí mật thông tin cho doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp theo 

thẩm quyền để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, góp 

phần phòng, chống tham nhũng. 

- Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm 

phòng, chống tham nhũng: 

Đây là vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng. Thông qua thực tiễn hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, nếu thấy có những điểm bất cập, sơ hở trong 

cơ chế, chính sách, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp 

hội ngành nghề có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc có 
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thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật 

không phù hợp, làm phát sinh tham nhũng, góp phần hoàn thiện 

cơ chế, chính sách,pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nƣớc, hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng. 

- Trách nhiệm của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt 

Nam:  

Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho 

lợi ích của giới doanh nghiêp vừa và nhỏ. Để góp phần cùng các 

cơ quan nhà nƣớc đấu tranh chống tham nhũng, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Phòng Thƣơng mại và Công 

nghiệp Việt Nam có trách nhiệm: 

+ Phối hợp với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tuyên 

truyền, động viên doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp 

hội ngành nghề tham gia phòng, chống tham nhũng. 

+ Phối hợp với cơ quan nhà nƣớc tổ chức diễn đàn để trao 

đổi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề phục vụ công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

+ Kiến nghị với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung các quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ chế, chính 

sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng. 

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hiệp 

hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng. 

Khoản 5, Điều 87, Luật phòng, chống tham nhũng năm 

2005 quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc trong việc 

chủ động phối hợp với các tổ chức đại diện doanh nghiệp và các 

doanh nghiệp tạo ra một diễn dàn trao đổi thẳng thắn, cởi mở để 
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cùng thống nhất hành động trong việc thực hiện các biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh chống tham 

nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm 

phối hợp với Phòng thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp 

hội doanh nhiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác tổ 

chức diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Điều 3, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 đã cụ 

thể hoá quy định này, theo đó, cơ quan nhà nƣớc trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp và chỉ 

đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình 

phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các 

tổ chức thành viên, tạo điều kiện để cơ quan báo chí, doanh 

nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, ban thanh 

tra nhân dân, công dân trong phòng, chống tham nhũng. 

 4. Về trách nhiệm của công dân và ban thanh tra nhân 

dân 

Điều 88, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy 

định: 

- Công dân tự mình, thông qua bn thanh tra nhân dân hoặc 

thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, 

chống tham nhũng. 

- Ban thanh tra nhân dân tại xã, phƣờng, thị trấn, trong cơ 

quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nƣớc 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007 quy định ban 
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thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng thông qua các công việc cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân, cán bộ, 

ngƣời lao động về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; trực tiếp thu 

thập các thông tin, tài liệu trong việc thực hiện các quy định 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có trách nhiệm ở xã, phƣờng, thị trấn, của cơ quan nhà 

nƣớc, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nƣớc. 

- Phát hiện hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân ở xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan nhà nƣớc, 

đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nƣớc. 

- Trực tiếp hoặc thông qua ban thƣờng trực Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc xã, phƣờng, thị trấn, ban chấp hành công đoàn cơ sở 

kiến nghị với chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn, 

ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp nhà nƣớc hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hành vi tham nhũng 

và giám sát việc giải quyết đó. 

Để tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân phát huy vai trò 

của mình, pháp luật quy định, trong quá trình giám sát việc thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ban thanh tra nhân 

dân có quyền hạn nhƣ sau:  

- Đề nghị Chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân 

dân xã, phƣờng, thị trấn, ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc, 

đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nƣớc cung cấp các thông 

tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát. 

- Trƣờng hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, 

ngƣời có hành vi tham nhũng thì ban thanh tra nhân dân kiến 
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nghị chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn, ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp nhà nƣớc hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận 

đƣợc kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem 

xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho ban thanh 

tra nhân dân. Trƣờng hợp kiến nghị không đƣợc xem xét, giải 

quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì ban thanh tra nhân dân 

có quyền kiến nghị chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy 

ban nhân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh hoặc kiến nghị cấp 

trên trực tiếp của ngƣời đứng đầu cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp nhà nƣớc hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết. 

Trên thực tế, tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân 

dân đã đƣợc quy định cụ thể và khá đầy đủ trong Nghị định số 

99/2005/NĐ-CP ngày 28-7-2005 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ 

chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân và nhất là những 

nội dung giám sát trong Pháp lệnh về dân chủ ở cơ sở. Đây là 

những cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để nhân dân thực hiện 

quyền giám sát của mình, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp 

thời các hành vi tham nhũng trong hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 
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